	 CÁC KHÓA TĨNH TÂM LTXC VÀ TĐCTT

	Khóa
	Ngày
	Tại
	Tham dự viên
	Tuyên hứa

	CÁC KHÓA TĐCTT

	TĐCTT I
	2-4/4/2009
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	8 tiên khởi
	8

	TĐCTT II
	10-13/6/2010
	Marywood Retreat Center GP Orange
	 Trong 30 có 5 TĐCTT
	5 dự TĐCTT ở các khóa sau

	TĐCTT III
	2-3/9/2011
	Brothers of Saint Patrick GP Orange
	19 dự TĐCTT
	19

	TĐCTT IV
	24-26/8/2012
	Brothers of Saint Patrick GP Orange
	14 dự TĐCTT
	14

	TĐCTT V
	20/7/2013
	Marywood Retreat Center GP Orange
	53 dự TĐCTT
	46

	TĐCTT VI
	27-29/6/2014
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	TT nội bộ hằng năm
	Không tuyên hứa

	TĐCTT VII
	12-14/6/2015
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	TT nội bộ hằng năm
	Không tuyên hứa

	TĐCTT VIII
	30/6-2/7/2017
	Mater Dolorosa Passionist Retreat Center TGP/LA
	TT nội bộ hằng năm
	Không tuyên hứa

	Chỉ có 2 Khóa TĐCTT (II-III), bấy giờ được gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha (advanced),  sau Khóa LTXC (II và  IV) cùng năm, bấy giờ được gọi là Khóa Hãy Đến Với Cha (introduction), để tiến sâu hơn vào LTXC trước khi tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT,
còn Khóa TĐCTT IV là Khóa chỉ  1 ngày ngay hôm sau Khóa LTXC VII cùng năm 2013 và ở cùng nơi cho những ai muốn advanced

	CÁC KHÓA LTXC

	LTXC I
	24-26/6/2011
	Marywood Retreat Center GP Orange
	100
	Xem Khóa TĐCTT III: 19

	LTXC II
	24-26/2/2012
	The Holy Innocent Church TGP Philadelphia PA
	40
	Lm Quản Nhiệm chưa cho lập

	LTXC III
	30/9-1/10/2011
	Brothers of Saint Patrick GP Orange
	26
	13

	LTXC IV
	15-17/6/2012
	Marywood Retreat Center GP Orange
	40
	 Xem Khóa TĐCTT III: 14

	LTXC V
	22-24/2/2013
	Shrine of Saint Katherine Drexel TGP Philadelphia PA
	30
	18

	LTXC VI
	15-17/3/2013
	Co-Cathedral Sacred Heart TGP Galveston-Houston
	65
	24

	LTXC VII
	14-16/6/2013
	Marywood Retreat Center GP Orange
	130
	46

	LTXC VIII
	19-21/7/2013
	The Vietnamese Martyrs Church TGP Seattle WA
	70
	53

	LTXC IX
	31/8-2/9/2013
	Nhà TĐCTT Nguyễn Phượng ở Alexandria VA
	30
	12

	LTXC X
	7-9/3/2014
	Nhà Tĩnh Tâm Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX
	70
	18+2

	LTXC XI
	4/5/2014
	Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4-5/5/2014
	24
	8

	 
	15-17/5/2014
	GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Seattle WA
	60
	Chỉ được nói về Mẹ Fatima

	LTXC XII
	18-20/7/2014
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	90
	38

	LTXC XIII
	23-24/8/2014
	Notre Dame Retreat Center ở Bắc TB New York
	65
	18

	LTXC XIV
	11-13/9/2014
	Nhà TĐCTT Nguyễn Phượng ở Alexandria VA
	25
	6

	 
	27-28/2-1/3/2015
	Nhà Tĩnh Tâm Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston TX
	25 hầu hết là TĐCTT
	2 nhập vào Khóa LTXC X

	LTXC XV
	24-26/7/2015
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	100: 1/5 TĐCTT
	32 (chỉ mới điền đơn)

	LTXC XVI
	24-25/9/2015
	Shrine of Saint Katherine Drexel TGP Philadelphia PA
	62 có  3/4 là TĐCTT
	15

	LTXC XVII
	16-17/4/2016
	Saint Christopher Church ở TGP Galveston-Houston
	80 có 1/5 TĐCTT
	16

	LTXC XVIII
	22-24/4/2016
	Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth TX
	70
	31

	 
	27-29/5/2016
	Saint Ann Church Đảo Maui GP Hawaii
	35:9 TĐCTT  phục vụ
	Tĩnh tâm theo địa phương

	LTXC XIX
	8-9/7/2016
	Notre Dame Retreat Center ở Bắc TB New York
	33 hầu hết là TĐCTT
	6

	LTXC XX
	16-17/7/2016
	The Christ Cathedral GP Orange CA
	130
	49

	LTXC XXI
	21-23/10/2016
	Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA
	50: 11 TĐCTT phục vụ
	15

	LTXC XXII
	30/3-2/4/2017
	Saint Therese Church Honolulu Đảo Oahu GP Hawaii
	100
	4

	LTXC XXIII
	29-30/4/2017
	Saint Christopher Church ở TGP Galveston-Houston
	35: gần nửa là TĐCTT
	9

	LTXC XXIV
	2-4/6/2017
	Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth TX
	50: 1/4 là TĐCTT
	26

	LTXC XXV
	14-16/7/2017
	Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino
	75 hơn 1/2 là TĐCTT
	21

	LTXC XXVI
	18-19/8/2017
	The Vietnamese Martyrs Church GP Arlington VA
	90 bao gồm 40 TĐCTT
	18

	
	
	
	
	

	LTXC XXVII
	22-24/9/2017
	Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA
	60
	30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 LTXC XXVIII
	20-22/4/2018
	Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang TGP Galveston-Houston TX
	40
	4

	LTXC XXIX
	27-29/4/2018
	Saint Michael the Archangel Church GP Dallas TX
	70
	23

	LTXC XXX
	15/7/2018
	Vườn sau nhà cặp TĐCTT Ngát Hưong ở Santa Ana 
	60 nội bộ
	8

	LTXC XXXI
	17-18/8/2018
	Nhà Xứ C ác Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA
	40
	6

	LTXC XXXII
	24-25/8/2018
	Nhà Xứ Thánh Jude GP Rochester NY
	40
	4

	LTXC XXXIII
	21-22/9/2018
	Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA
	65
	19

	LTXC XXXIV
	22/10/2018
	Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 (4-24/10)
	7
	7

	LTXC XXXV
	9-10/3/2019
	Giáo Xứ Lavang TGP Galveston-Houston
	50
	7

	LTXC XXXVI
	15-16/3/2019
	Giáo Xứ Thánh Giuse GP Dallas TX
	100
	20

	LTXC XXXVII
	20-21/4/2019
	Nhà Thờ Tiệc Ly Jerusalem
	37
	7

	LTXC XXXVIII
	7-8/6/2019
	Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange CA
	106-120
	19


(693: chỉ cộng những con số mầu đỏ trên đây)
Tổng số TĐCTT 
Tính theo các Khóa LTXC I-XXXVII là 693, được phân chia theo vùng như sau:
317 California: 196 GP Orange + 34 TGP LA + 22 GP SB + 63 GP SJ + 2 GP SD
345 Ngoài CA: 77 HOU TX + 88 FW TX + 34 NY + 13 OK + 21 PA + 44 VA + 13 MD + 55 WA 
27 Lẻ tẻ các nơi: 6 Arizona + 2 Austrilia + 4 Austin TX + 1 Florida + 4 Hawaii + 5 Michigan + 2 Portland OR + 3 VN 
Tổng số này bao gồm cả 2 TĐCTT không được tham gia, 2 tạm ngưng, 5 xin thôi, 6 qua đời.
Danh Sách Tông Đồ Chúa Tình Thương
(theo thứ tự tên họ; điện thoại lưu động được in nghiêng; điện thoại nhà ở sau địa chỉ; email nhờ được in nghiêng)

(cập nhật hóa ngày 16/7/2017)
	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư
	Ngày Sinh
	Giáo Phận

	8 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA I 2-4/4/2009

TGP Los Angeles, GP San Bernadino và GP Orange CA



	Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
	909-974-9520
	daminhmariacaotantinh@gmail.com
	06/10/1948
	San Bernadino

	
	12173 Highgate Ct - Rancho Cucamonga, CA 91739 
	

	Maria Cao-Bùi Thúy-Nga
	909-210-4884
	mthuynga58@yahoo.com
	11/10/1958
	San Bernadino

	
	12173 Highgate Ct - Rancho Cucamonga, CA 91739 
	

	Maria Christine Mai Chinh
	714-200-4497
	mai.chinh@gmail.com
	1/7/1942
	Orange

	
	15192 Yawl St -Garden Grove, CA 92843 / 714-554-7178
	

	Phaolô Nguyễn Hữu Toại (tuyên hứa 30/3/2011 qua đời 30/9/2011)
	310-855-4997
	suoicao@yahoo.com
	30/10/1944
	Los Angeles 

	
	4202 West Jefferson Blvd - Los Angeles, CA 90016
	

	Madelena Nguyễn Ngọc Anh
	626-579-9735
	ngocanhcali@gmail.com
	19/5/1940
	Los Angeles

	
	5210 La Madera Ave - El Monte, CA 91732 / 626-579-9735
	

	Anna Nguyễn Thị Thân
	310-855-4485
	suoicao@yahoo.com
	22/2/1950
	Los Angeles

	
	4202 W. Jefferson Blvd – Los Angeles, CA 90016
	

	Lm Giuse Nguyễn Tuấn Long
	310-619-6614
	peaceloverlong@gmail.com
	26/12/1979
	Los Angeles

	
	15444 Nordhoff St. North Hills, CA 91343 / 818-894-1176
	

	Francis Paul Trần Hùng (không được tiếp tục sinh hoạt  6/4/2009)
	909-621-3091
	catherinephuong@yahoo.com
	10/6/1947
	San Bernadino

	
	4880 Princeton St - Monclair, CA 91763
	

	Phanxicô Xavier Trương Phước Trung
	714-800-0132
	tnftruongphuoctrung@gmail.com
	26/3/1968
	Los Angeles

	
	4202 W. Jefferson Blvd – Los Angeles, CA 90016
	


Cha Long 2018: Tuyên Úy Hải Quân – St John The Cross 8086 Broadway Ave – Lemon Grove, CA 91945.
	19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA II 2-3/9/2011

GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernadino CA

	Terêsa Bùi Thị Xuyến (tạm ngưng 3/9/2012)
	714-848-1829
	buiduydoan@yahoo.com 
	26/8/1959
	Orange

	
	7921 Glencoe # A - Hungtinton Beach, CA 92647
	

	Maria Đào Hạnh Kim (tạm ngưng 19/8/2014)
	714-715-8596
	daohanhkim@gmail.com
	13/7/1969
	Orange

	
	18642 Santa Isadora St - Fountain Valley, CA 92708 / 714-829-3210
	

	Maria Farida Gross 

Qua đời ngày 22/7/2016
	805-278-1647
	faridagross@yahoo.com
	15/8/1944
	Los Angeles

	
	2230 Reina Cir, Oxnard, CA  93030 
	

	Têrêsa Huỳnh Mỹ-Hạnh 
	714-883-6527
	huynhthimyhanh@yahoo.com
	25/4/1956
	Los Angeles

	
	10415 Fern Ave, #A Stanton CA 90680
	

	Emmanuel Huỳnh Lâm Sum 
	714-869-8152
	Sum.Huynh@Gmail.com
	4/6/1947
	Los Angeles

	
	8113 Cerritos Ave, Apt 58 _ Stanton, CA 90690 / 714-869-8152
	

	Maria Lê Thị Ghi 
	714-635-3185
	tntran737@gmail.com
	25/5/1952
	Orange

	
	3900 W 5th Street # Apt B6 - Santa Ana, CA 92703
	

	Phêrô Lê Tư (tuyên hứa muộn 12/9/2011)
	323-222-0631
	Petertu0@yahoo.com
	24/7/1944
	Los Angeles

	
	2253 Harwood St - Los Angeles, CA 90031
	

	Maria Lý Nguyễn Oanh 
	714-823-0484
	lymeoanh@gmail.com 
	8/8/1959
	Orange

	
	2307 W. Beverly Dr. – Orange, CA 92868 / 714-983-8899
	

	Agatha Lưu Ngọc Trinh 
	949-751-8984
	trinh.usaretirement@yahoo.com
	20/9/1947
	Orange

	
	1361 E. 1St. Tustin, CA 92780   949-916-7310

mới: 1361 E. First St – Tustin, CA 92780 /

 p.o.box 3321 – Tustin, ca 92781-3321
	

	Catherine Nguyễn Châu Ngọc Huệ 
	949-422-6553
	Marie.NgocHue@gmail.com
	16/5/1955
	Orange

	
	14872 Dahlquist Rd. – Irvine, CA 92604 
	

	Maria Nguyễn Bích Thủy 
	714-862-8531
	bichthuy_vv@yahoo.com
	23/5/1963
	Orange

	
	13622 Iowa St – Westminster, CA 92683
	

	Genovefa Nguyễn Châu 
	714-851-7781
	antranlink@hotmail.com
	1/1/1948
	Orange

	
	7791 Santa Catalina Ave – Stanton, CA 90680 / 714-893-2581
	

	Joseph Nguyễn Ngọc Lập (xin thôi 14/7/2012)
	714-848-1829
	buiduydoan@yahoo.com 
	27/2/1951
	Orange

	
	7921 Glencoe # A - Hungtinton Beach, CA 92647
	

	MariaAgnèsNguyễnMỹPhượng (báo thôi 30/8/2012)
	714-837-3620
	MariaMyPhuong2011@gmail.com
	20/11/1963
	Orange

	
	11502 Jacalene Ln – Garden Grove, CA 92840 / 714-636-2480
	

	Maria Ninh Hợp 
	951-707-9416
	bbbycin@yahoo.com
	3/8/1958
	San Bernadino

	
	1655 S. Main St – Corona, CA 92882
	

	Maria Magdalena Ninh Thương 
	949-232-3438
	t_ninh@yahoo.com
	9/12/1956
	Orange

	
	14591 Highcrest Cir – Irvine, CA  92604 – 949-654-1430     
	

	Phêrô  Trần Toán 
	714-487-8723
	tntran737@gmail.com
	10/8/1960
	Orange

	
	6622 Trask Ave – Westminster, CA 92683 / 714-894-9756
	

	Mary Trần Ngọc Huệ 
	714-248-9378
	maryhtran@verizon.net
	20/6/1953
	Orange

	
	7622 Wyoming St – Westminster, CA 92683
	

	Anna Maria Trân Thị Ty 
	951-272-3611
	tythitran44@gmail.com
	6/11/1944
	San Bernadino

	
	3327 Deaver Dr. – Corona, CA 92882 / 951-479-6594
	


	13 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA III 30/9-1/10/2011 

TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA



	Vicentê Dương Thanh Hà
	267-616-2091
	haduong5@gmail.com
	10/2/1972
	Philadelphia

	
	3934 I Street – Philadelphia, PA 19124
	

	Agnés Ngô Bích Châu
	703-589-2372
	cngo0215@yahoo.com
	15/2/1971
	Arlington

	
	5808 Amelia St - Springfield VA 22150 / 703-279-8331
	

	Maria Thérèsa Mai Nguyễn
	571-228-6512
	mainguyen09@hotmail.com
	7/8/1946
	Arlington

	
	4435 N. Persing Dr. # 621 – Arlington, VA 22203
	

	Theresa Nguyễn Kim Ánh
	484-995-1813
	N/A
	11/12/1959
	Philadelphia

	
	1945 Montgomery Ave – Villanova, PA 19085 / 610-525-6565
	

	Maria Phêrô Nguyễn Sĩ Tiệp
	703-424-8701
	thenguyen1015@cox.net
	20/8/1946
	Arlington

	
	11645 Forest Hill Ct - Fairfax, VA 22030 / 703-278-8062
	

	Teresa Nguyễn Thanh Thiên Loan
	215-620-6712
	loan12dang12@yahoo.com
	1/12/1970
	Philadelphia

	
	1538 Hatboro Rd. – Ivyland, PA 18974
	

	Anna Nguyễn Thanh Thúy
	215-334-1914
	trantony61@yahoo.com
	16/8/1969
	Philadelphia

	
	626 Reed – Philadelphia, PA 19147
	

	Therese Nguyễn Thị Ánh Linh
	215-240-0722
	lilian.bong.nguyen@gmail.com
	22/1/1977
	Philadelphia

	
	108 Hampden Ave – Narberth, PA 19072
	

	Maria Nguyễn Thị Hạnh
	215-635-3093
	N/A
	26/7/1931
	Philadelphia

	
	7618 Oak Lane Rd – Cheltenham, PA 19012
	

	Maria Nguyễn Thị Hường
	703-473-8692
	donghoung7536 gmail.com
	28/5/1950
	Arlington

	
	7536 Arlington Blvd – Falls Church, VA 22042 / 703-560-3839
	

	Giuse Nguyễn Văn Hoàng
	215-279-8604
	hoanginfo2007@yahoo.com
	14/11/1971
	Philadelphia

	
	6129 N. Mascher St – Philadelphia, PA 19120
	

	Maria Goretti Nguyễn Lê Xuân Hương
	215-605–3555
	nguyenlexuanhuong@gmail.com 
	24/12/1958
	Philadelphia

	
	348 Meeting House Ln – Narberth, PA 19072  / 610-668-0150 
	

	Anna Trương Kim Hạnh
	571-277-9307
	hanhkt2006@yahoo.com 
	15/6/1956
	Arlington

	
	2131 Tannin Place # 15 - Vienna, VA 22182 / 703-356-0483
	


	14 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA IV 24-26/8/2012

GP Orange và TGP Los Angeles CA


	Lucia Bùi Thị Xuân Hồng
	626-416-8212
	rosaliebui@yahoo.com
	10/1/1960
	Los Angeles

	
	4123 Cogswell Road – El Monte, CA 91732 / 626-444-3137
	

	Giuse Đinh Ngọc Duy
	714-813-5409
	nancy3285@sbcglobal.net 
	11/3/1959
	Orange

	
	12721 Monroe Street – Garden Grove, CA 92841 / 714-537-9289
	

	Maria Thérèsa Hoàng Minh/Mindy
	714-797-3602
	hoatran1942@yahoo.com 
	2/7/1948
	Orange

	
	2656 W. Westhaven Drive – Anaheim, CA 92804 / 714-821-5092
	

	Ana Hoàng Nhàn Nancy
	714-902-3903
	nancyhoang91@yahoo.com 
	15/2/1948
	Orange

	
	11192 Lindaloa Lane – Garden Grove, CA 92840
	

	Teresa Ngô Hương Josephine
	714-719-8013
	josefinngo@gmail.com
	26/10/1960
	Orange

	
	13876 Dawson Street - Garden Grove, CA 92843
	

	Teresa Ngô Thị Kim Phượng
	714-414-7819
	nguyetvan1101@gmail.com 
	5/4/1952
	Orange


	
	723 S. Roanne Street – Anaheim, CA 92804 / 714-527-7864
	

	Phêrô Nguyễn Văn Hóa 
	714-548-5944
	iloveeveryone2011@yahoo.com 
	23/9/1957
	Orange

	
	10400 Dale Ave, Apt # B – Stanton, CA 90680
	

	Tôma Nguyễn Việt Phát
	626-416-8513
	thomasphatnguyen@yahoo.com 
	8/3/1959
	Los Angeles

	
	4123 Cogswell Road – El Monte, CA 91732 / 626-444-3137
	

	Maria Phạm Khánh Nancy
	714-768-4821
	phamnancykhanh@yahoo.com
	15/4/1957
	Orange

	
	1634 W. 12 Street – Santa Ana, CA 92703 / 714-451-6166
	

	Catarina Tạ Thị Kim Em
	714-510-5705
	nguyetvan1101@gmail.com
	15/6/1948
	Orange

	
	800 S. Hayward St – Anaheim, CA 92804
	

	Anna Trần Diệu Linh / Linda 
	714-580-3687
	
	24/2/1947
	Orange

	
	17883 Point Reyes St – Fountain Valley, CA 92708 / 847-8184/465-2480
	

	Maria Trần Thị Mỹ Dung
	714-209-8676
	nancy3285@sbcglobal.net
	5/6/1962
	Orange

	
	12721 Monroe Street – Garden Grove, CA 92841 / 714-537-9289
	

	Maria Văn Thị Nguyệt
	714-467-9499
	nguyetvan1101@gmail.com
	1/11/1958
	Orange

	
	3148 W. Stonybrook Dr. – Anaheim, CA 92804
	

	Giuse Võ Tấn Hải (tạm ngưng 19/8/2014)
	714-829-3210
	daohanhkim@gmail.com
	1/12/1961
	Orange

	
	18642 Santa Isadora St - Fountain Valley, CA 92708 / 714-715-8596
	


	18 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA V 22-24/2/2013

TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA



	Rev Abraham Hà Đăng Đoàn
	484-794-5485
	abrahamha@yahoo.com
	15/9/1971
	Allentown

	
	St Anne’s Church 450 E. Washington Ave – Bethlehem, PA 18017
	

	Madalene Phùng Thị Nhung
	215-609-5315
	haduong5@gmail.com 
	21/2/1972
	Philadelphia

	
	3934 I Street – Philadelphia, PA 19124 – (215) 533-2075
	

	Dominico Nguyễn Khắc Quang
	610-241-7165
	quangdaunguyen@gmail.com
	1/4/1944
	Philadelphia

	
	36 Duffryn Ave – Malven, PA 19355
	

	Maria Nguyễn Thị Dậu
	610-241-7165
	quangdaunguyen@gmail.com
	10/10/1947
	Philadelphia

	
	36 Duffryn Ave – Malven, PA 19355
	

	Thomas Lê Văn Hiệp
	215-941-9563
	
	18/5/1969
	Philadelphia

	
	1641 E. Luzerne Street – Philadelphia, PA 19124
	

	Maria Phạm Ánh
	267-206-2170
	smilekimanh@yahoo.com
	20/6/1968
	Philadelphia

	
	267 W. Spencer St – Philadelphia, PA 19120 – (215) 424-1287
	

	Giuse Trịnh Như Tùng
	215-657-1820
	nhungt@gmail.com
	15/5/1943
	Philadelphia

	
	1455 North Hills Ave – Willow Grove, PA 19090
	

	Maria Trịnh Nguyễn Nhung
	215-657-1820
	nhungt@gmail.com
	28/2/1946
	Philadelphia

	
	1455 North Hills Ave – Willow Grove, PA 19090
	

	Maria Nguyễn Thị Hoa
	215-457-5893
	
	5/11/1962
	Philadelphia

	
	4848 Rorer Street – Philadelphia, PA 19120
	

	Maria Hà Thị Dậu 
	 215 359 6629
	hathidau@yahoo.com
	1/9/1957
	Philadelphia

	
	2007 E. Tioga St – Philadelphia, PA 19134
	

	Lucia Huỳnh Ngọc Điệp
	215-423-2808
	huynhdiep885@yahoo.com
	15/3/1936
	Philadelphia

	
	2638 Emerald St. – Philadelphia, PA 19125
	

	Anna Nguyễn Thị Ngọc Kim
	848-667-0547
	kimnnguyen20@yahoo.com
	18/3/1946
	New Jersey

	
	20 Shady Oak – Old Bridge, New Jersey 08857 (732) 325-2420
	

	Anna Nguyễn Ngọc Ninh
	908-279-7047
	ninhnguyen777@yahoo.com
	15/6/1960
	New Jersey

	
	65 Stratford Circle – Edison, NJ 08820
	

	Veronica Nguyễn Quỳnh Trang
	703-994-7276
	khongbt@msn.com 
	19/11/1965
	Arlington

	
	4517 Fairway Downs Ct – Alexandria, VA 22312 - (703) 914-9570
	

	Teresa Phạm Ngọc Tuyền
	703-220-4194
	tracy_pham@msn.com 
	19/4/1966
	Arlington

	
	6257 Willowfield – Springfield, VA 22150 - (703) 971-1670
	

	Maria Nguyễn Thị Phượng
	703-415-6549
	luymen@yahoo.com
	1/1/1968
	Arlington

	
	7429 Flora Street – Springfield, VA 22150
	

	Dominico Nguyễn Văn Luy
	571-274-4464 
	luym41@yahoo.com 
	3/5/1943
	Arlington

	
	4003 Chaco Road – Alexandria, VA 22312 – (703) 914-0446
	

	Maria Nguyễn Thị Điều
	703-368-4089
	
	13/3/1944
	Arlington

	
	8448 Braxted lane – Manassas, VA 20110
	

	Maria Trần Xuân
	571-331-6893
	mevonhiem1951@gmail.com
	3/4/1951
	Arlington

	
	10501 Moonglow Court - Manassas, VA 20112   (703) 392-9595
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TGP Galveston-Houston TX



	Rev Đaminh Nguyễn Phi Long CSsR
	713-894-7443
	longcssr@gmail.com
	22/11/1974
	Gal-Houston

	
	3417 W. Little York Road - Houston, Texas 77091
	

	Rev Gioan V Nguyễn Ngọc Thụ
	713-337-3545
	nthu@sacredhearthouston.org
	28/7/1957
	Gal-Houston

	
	1701 San Jacinto Street - Houston, TX 77002
	

	Teresa Fujimoto Dung
	832-348-6177
	
	3/9/1951
	Gal-Houston

	
	10802 Kingspoint # 110 – Houston, TX 77075
	

	Anna Hồ Thị Hiền
	0932.741536
	hienchien1111@yahoo.com
	4/4/1958
	BanMêThuột

	
	Giáo xứ Vinh An, Giáo hạt Quảng Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột
	

	Teresa Hoàng Thị Khổng
	832-618-3126
	khonghoang52@yahoo.com
	20/8/1952
	Gal-Houston

	
	3303 Exter Tr – Pearland, TX 77584 – (713) 436-4799
	

	Monica Hoàng Mai
	713-739-7209
	
	20/6/1950
	Gal-Houston

	
	725 J Valentine Way - Houston, TX 77019
	

	Annê Maria HuỳnhLê Ngọc Huyên
	832-788-9755
	huynhninh@gmail.com
	10/2/1945
	Gal-Houston

	
	3714 Echo Grove Lane – Houston, TX 77043
	

	Simon Huỳnh An Ninh
	832-868-8965
	huynhninh@gmail.com 
	25/5/1940
	Gal-Houston

	
	3714 Echo Grove Lane – Houston, TX 77043
	

	Gioan Lưu Chủ
	281-550-4360
	luuchu@netzero.net
	16/7/1951
	Gal-Houston

	
	16223 Summer Dew Lane – Houston, TX 77095
	

	Maria Lưu Thị Sợi
	281-235-0163
	maunguyen@yahoo.com
	28/2/1947
	Gal-Houston

	
	7811 Westbank Ave – Houston, TX 77064
	

	Anna Ngô Thị Khang
	832-578-2201
	
	4/5/1941
	Gal-Houston

	
	1740 Sul-Ross St – Houston, TX 77098
	

	Filomena Nguyễn Châu
	832-431-8649
	
	13/6/1952
	Gal-Houston

	
	2964 Meadowgrass Lane – Houston, TX 77082
	

	Monica Nguyễn Thị Đa
	713-658-1081
	
	28/9/1918
	Gal-Houston

	
	705 G. Valentine Way – Houston, TX 77019
	

	Laurenso Nguyễn Điềm
	281-736-2235
	herorom@netzero.net 
	12/6/1949
	Gal-Houston

	
	P.O. Box 34692 – Houston, TX 77234
	

	Maria Madeleine Cecile Nguyễn Phước Hậu
	281-499-9065
	cecilehaunguyen.gmail.com
	14/9/1934
	Gal-Houston

	
	2010 Adams St – Missouri City, TX 77489
	

	Maria Nguyễn Thu Hằng
	281-935-0306
	
	25/3/1956
	Gal-Houston

	
	11423 Bethnal Green – Houston, TX 77066
	

	Phêrô Maria Nguyễn Nhẫn Louis
	713-423-5261
	louistruong9999@yahoo.com
	7/3/1945
	Gal-Houston

	
	13026 Crescent Manor Lane – Houston, TX 77072 - (281) 495-2179
	

	Phêrô Nguyễn Văn Mẫu 
	713-231-6242
	maunguyen@yahoo.com
	26/4/1945
	Gal-Houston

	
	7811 Westbank Ave – Houston, TX 77064
	

	Maria Nguyễn Như Nhung
	832-781-9403
	tamusa007@gmail.com
	27/3/1958
	Gal-Houston

	
	12715 Laleu Lane – Houston, TX 77071 - 713-900-4951
	

	Teresa Tạ Ánh Tuyết
	281-440-3229
	
	26/6/1941
	Gal-Houston

	
	722 Misty Lea Lane – Houston, TX 77090
	

	Maria Trần Tự Hồng
	832-229-5267
	cachonlinh@yahoo.com
	12/1/1961
	Gal-Houston

	
	12415 Keepers Trail – Cypress, TX 77429
	

	Maria Trần Lan / Linda
	832-387-2545
	elizabeth.truong@yahoo.com
	9/5/1951
	Gal-Houston

	
	13026 Crescent Manor Lane – Houston, TX 77072 - (281) 495-2179
	

	Maria Trần Mai / Bá
	832-530-8360
	
	1/4/1959
	Gal-Houston

	
	708 G Drive – Houston, TX  77001
	

	Giuse Trần Sáu
	832-530-8360
	
	19/1/1957
	Gal-Houston

	
	708 G Drive – Houston, TX  77001
	

	Maria Trịnh Thị Tính
	281-412-4652
	
	12/2/1942
	Gal-Houston

	
	8806 Cambrook Court – Houston, TX 77089
	

	Teresa Vũ Thị Ngọc Thúy
	281-550-4360
	ntteresa@yahoo.com 
	2/10/1951
	Gal-Houston

	
	16223 Summer Dew Lane – Houston, TX 77095
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GP Orange CA, TGP Los Angeles CA, GP San Diego CA, GP Phoenx AZ, GP Portland OR, GP Vinh VN

	Maria Đặng Thị Kim Nhung
	714-334-7762
	hdtran88@hotmail.com
	13-1-1953
	Orange

	
	9166 Cerritos Ave # 41 – Anaheim, CA 92804
	

	Teresa Đặng Thơ
	503-957-3618
	teresatdang@hotmail.com
	15-6-1957
	Portland

	
	3705 SE 28th Ave – Portland, OR 97202 – 503-236-2807
	

	Phêrô Đặng Gia Lâm
	503-341-0455
	teresatdang@hotmail.com
	7-7-1954
	Portland

	
	3705 SE 28th Ave – Portland, OR 97202 – 503-236-2807
	

	Therese Đỗ Hồng Khanh
	480-862-2054
	aikhanh199@yahoo.com
	23-10-1961
	Phoenix

	
	1241 E. Chandler Blvd # 123 – Phoenix, AZ 85048
	

	Teresa Huỳnh Thanh
	714-902-3107
	Thuynh898@gmail.com
	25-12-1951
	Orange

	
	14281 Chestnut St # Apt 3, Westminster, CA 92683 / 714-898-0848
	


	Theresa Hàn Kim Bình
	714-227-0681
	rosehan7@gmail.com
	24-1-1960
	Orange

	
	9330 Larkspur Dr. – Westminster, CA 92683
	

	Teresa Khổng Thị Nhàn 
	949-677-9486
	
	16-11-1948
	Orange

	
	615 Euclid Apt # 2 – Santa Ana, CA 92704 - 714-839-8307 
	

	Teresa Lê Madison Taylor / Nhung
	480-274-2219
	kevbreeze@gmail.com
	19-7-1974
	Phoenix

	
	10245 E. Lomita Ave – Mesa, AZ 85209
	

	Maria Mai Ngọc Dung
	714-548-5941
	dungtnm56@yahoo.com
	18-6-1956
	Orange

	
	10400 Dale Ave Apt B – Stanton, CA 90680
	

	Theresa Nguyễn Thị Hồng Danh
	714-804-6835
	
	15-10-1963
	Orange

	
	9702 Bolsa Ave, Apt # 41 – Westminster, CA 92683
	

	Maria Teresa Nguyễn Kim Loan
	714-350-9399
	kimloanthinguyen@gmail.com
	19-10-1954
	Orange

	
	1606 Redwood St – Fountain Valley, CA 92708 – 714- 775-0839
	

	Théresa Maria Nguyễn Mỹ Lệ
	619-634-1713
	myleusa@yahoo.com.vn
	27-1-1959
	San Diego

	
	3816 Chamoune Ave – San Diego, CA 92105
	

	Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng
	714-675-8629
	thuyenhang3112@yahoo.com
	16-8-1954
	Orange

	
	9761 Calendula Ave – Westminster, CA 92683 – 714-531-5361
	

	GB Nguyễn Hoàng Quang/John
	714-468-2236
	hoaiquocvn@yahoo.com
	6-7-1960
	Orange

	
	12161 Lorna St. – Garden Grove, CA 92841
	

	Giuse Nguyễn Đình Thanh
	602-312-8215
	thanhwfg@yahoo.com
	18-9-1950
	Phoenix

	
	3426 E. Mockingbird Dr. – Gilbert, AZ 85234 
	

	Giuse Nguyễn Văn Long
	714-333-8882
	hoangvu99911@yahoo.com
	20-10-1958
	Orange

	
	4574 Via El Molino – Yorba Linda, CA 92886
	

	Agnes Nguyễn Phụng
	714-444-0573
	Phung_2000_99@yahoo.com
	8-9-1949
	Orange

	
	3322 S. Baker St – Santa Ana, CA 92707
	

	Maria Nguyễn Thị Quế
	714-274-5568
	quethanhlinh@gmail.com
	12/4/1949
	Orange

	
	4671 Rhapsody Dr. – Huntington Beach, CA 92649
	

	Maria Nguyễn Vũ Tammie / Thủy
	909-319-4251
	vt3bmt@yahoo.com
	24/11/1964
	Orange

	
	610 Jenkins Street - Santa Ana, CA 92704 
	

	Irenée Nguyễn Hữu Thành 
	602-418-0107
	thnphxaz@gmail.com
	7-4-1954
	Phoenix

	
	2730 W. Highland St – Chandler, AZ 85224
	

	Maria Nguyễn Phương Trinh
	714-326-9993
	nguyentinapt@yahoo.com
	13-2-1961
	Orange

	
	12182 Peacock Ct. # 5 – Garden Grove, CA 92841
	

	Maria Madelena Nguyễn Thụy Trường / Thy
	714-234-8434
	thithin@yahoo.com
	26-9-1965
	Orange

	
	13926 Anita Place – Garden Grove, CA 92843
	

	Lucia Phạm Thị Kim Anh
	714-369-5782
	phamkim1960@yahoo.com
	20-10-1960
	Orange

	
	12161 Lorna St. – Garden Grove, CA 92841 
	

	Therese Phạm Thị Ngọc Anh
	714-383-2923
	lyminh68@yahoo.com
	27/2/1952
	Orange

	
	3940 W. Hazard # E – Santa Ana, CA 92703
	

	Terêsa Tăng Thị Tươi
	714-487-9260
	
	28-4-1941
	Orange

	
	13892 Taft Ave # B – Garden Grove, CA 92843 - 714-548-0557
	

	Maria Trần Ngọc Điệp Diana
	602-332-0358
	thanhwfg@yahoo.com
	5-3-1970
	Phoenix

	
	3426 E. Mockingbird Dr. – Gilbert, AZ 85234
	

	Sơ Maria Trần Kim Dung
	01694625269
	soeurdung@gmail.com
	23-5-1946
	Vinh

	
	Tu Viện MTG – Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An VN
	

	Maria Teresa Trần Thị Thùy Dung
	602-793-8961
	ttranchandler@gmail.com
	21-10-1961
	Phoenix

	
	2730 W. Highland St – Chandler, AZ 85224 – 480-820-6732
	

	Maria Trần Thị Đan
	714-837-5644
	
	19-8-1951
	Orange

	
	12777 Garden Grove Blvd # 420 – Garden Grove, CA 92843
	

	Maria Trần Liên Hương
	714-417-1013
	vu7621@sbcglobal.net
	5-6-1961
	Orange

	
	619 S. Mountain View – Santa Ana, CA 92704
	

	Giuse Trần Tuấn Ngọc
	714-334-7762
	hdtran88@hotmail.com
	15-7-1947
	Orange

	
	9166 Cerritos Ave, unit # 41 – Anaheim, CA 92804
	

	Teresa Trần Thị Nhượng
	714-636-8372
	
	17-10-194
	Orange

	
	11652 Mac Duff – Garden Grove, CA 92841
	

	Cécilia Trần Thị Thanh
	714-328-0297
	ceciliathanh@gmail.com
	5-9-194
	Orange

	
	1331 S. Ashington Lane – Anaheim, CA 92804 – 714-776-0075
	

	Maria Teresa Trần Bạch Yến
	714-728-2584
	ytranphn_ocgov@yahoo.com
	6/11/195
	Orange

	
	809 S. Orchid Lane – Anaheim, CA 92808 – 714-283-0633
	

	Teresa Trịnh Kim Chung
	714-200-5054
	chungtrinh71@yahoo.com
	1-4-1945
	Orange

	
	2121 W. Edinger # A – Santa Ana, CA 92704
	

	Anna Vũ Thị Qui

Qua đời ngày 17/2/2018
	714-386-8322
	quitvu@gmail.com
	20-12-1947
	Orange

	
	1907 Monica Lane – Santa Ana, CA 92706
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	Cecilia Nguyễn Kim Dung
	626-633-2579
	kimdungcecilia@yahoo.com
	27-7-1959
	Los Angeles

	
	1956 Cumberland Dr. – West Covina, CA 91792 – 626-581-3426
	

	Maria Nguyễn Kim Ngân
	714-548-2098
	Jesus14352@yahoo.com
	4-1-1959
	Orange

	
	14352 Shirley St – Westminster, CA 92683 – 714-892-2838
	

	Anna Phạm Tiffany
	714-422-6397
	thuoi3@yahoo.com
	18-6-1955
	Orange


	
	1631 W. Sumac Lane – Anaheim, CA 92802 – 714-520-0282
	

	Maria Tạ Thị Ty
	714-614-2762
	
	15-12-1943
	Orange

	
	12261 Lesley St – Garden Grove, CA 92840
	

	Maria Trần Thị Ánh
	714-933-0987
	anhtranmaria@yahoo.com
	16-6-1951
	Orange

	
	13791 Howard Circle – Garden Grove, CA 92843 – 714-590-2611
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	Cecilia Bùi Thanh Phương 
	253-874-9365
	tienphuongwa@hotmail.com
	6/9/1965

	
	35204  6th Ave S.W. – Federal Way, WA 98023

	Maria Cao Trường
	206-299-1512
	N/A
	16/1/1940

	
	14001 B Evanoton Ave N – Seattle, WA 98133

	Anna Chu Thị Hát
	206-324-6180
	hatchu52@yahoo.com
	2/1/1952

	
	1833 E. Yesler Way – Seattle, WA 98122 / 206-307-7063

	Maria Đặng Thị Sồi
	206-999-1089
	N/A
	2/11/1949

	
	5213  25th Ave S. – Seattle, WA 98108

	Rev Goakim Đào Xuân Thành
	206-351-0958
	thanhxudao@yahoo.com
	10/4/1975

	
	6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

	Giuse Maria Đinh Đông Phương
	206-322-6894
	phuongdinh444@yahoo.com
	22/3/1944

	
	1427 E. Pike St # 204 – Seattle, WA 98122

	Maria Đặng Thị Sen
	206-244-6161
	N/A
	20/10/1948

	
	12720  4th Ave S – Seattle, WA 98168

	Giuse Đỗ Kim Ngân
	206-694-9853
	dokimngan@hotmail.com
	6/6/1948

	
	1518 SW Brandon St – Seattle, WA 98106

	Phêrô Đỗ Trọng Quyền
	206-329-5474
	N/A
	19/10/1931

	
	1247 S. King St – Seattle, WA 98144

	Têrêsa Đỗ Thị Kim Sang
	206-409-6027
	nhamayque38a@yahoo.com
	16/10/1956

	
	114 Elma Place SE – Renton, WA 98059

	Maria Eastman Thu Hương
	425-374-4280
	thuhuong@clearwire.net
	1/1/1948

	
	2520  57th St. S.W. - Everett, WA 98203 

	Maria Matta Hà Thuận
	206-595-8549
	holyspirit06@hotmail.com
	3/2/1948

	
	17432  31st Dr S.E. – Bethell, WA 98012

	Têrêsa Hoàng Thị Tin
	206-723-0411
	N/A
	15/5/1943

	
	3621  33rd Ave Apt # 31 S. - Seattle, WA 98144

	Phaolô Hoàng Thông
	206-327-3812
	hoangpl@outlook.com
	10/5/1945

	
	430 Minor Ave N. # 205 - Seattle, WA 98109

	Madelena Hứa Hoàng Yến Điệp
	206-588-3710
	diephua2@gmail.com
	25/11/1965

	
	10619  16th Ave SW - Seattle, WA 98146

	Giuse Lê Văn Hoàng
	206-335-0081
	hoangan1940@yahoo.com
	8/12/1940

	
	5700 S. 129th Apt. G301 - Seattle, WA 98178

	Phêrô Mao Đức Nam
	206-999-1089
	N/A
	11/9/1945

	
	5213  25th Ave S. - Seattle, WA 98108

	Gioan Baotixita Lưu Công Tiên
	253-874-9365
	tienphuongwa@hotmail.com
	5/11/1962

	
	35204  6th Ave S.W. – Federal Way, WA 98023

	Agnès Nguyễn Thị Ái
	206-246-1933
	N/A
	19/3/1941

	
	220 SW. 112 st Apt 2 – ………….. WA

	…….. Nguyễn Thị Chinh
	206-382-9878
	N/A
	20/8/1936

	
	909 Boren Ave Apt 204 - ……………… WA

	Matta Nguyễn Thị Định
	206-748-0955
	N/A
	17/2/1941

	
	9201 Rainier, Apt 111 – Seattle, WA 98118

	Maria Nguyễn Thị Huệ
	206-329-5474
	N/A
	8/9/1932

	
	1247  S. King St – Seattle, WA 98144

	Anna Nguyễn Thị Thúy Huệ
	206-457-4558
	nthuyhue@yahoo.com
	22/7/1965

	
	5711 S 129 st # 23A – Seattle, WA 98178 / 206 818-0574

	Matta Nguyễn Thị Kim Lê
	206-682-6787
	N/A
	6/10/1936

	
	102  8 Ave Apt 653 – Seattle, WA 98104

	Maria Nguyễn Thị Liên
	
	
	

	
	

	Têrêsa Nguyễn Thị Nẻo
	206-248-1299
	N/A
	13/6/1951

	
	411  SW  128th – Burien, WA 98146

	Phêrô Nguyễn Kim Sơn
	206-409-6027
	nhamayque38a@yahoo.com
	31/1/1949

	
	114 Elma Place SE – Renton, WA 98059

	…. Nguyễn Thị Minh Trâm
	206-441-4108
	N/A
	20/8/1947

	
	4220 S. Eddy St – Seattle, WA 98118

	Phanxicô Xavier Nguyễn V Triệu
	425-444-6761
	trieuandchi@gmail.com
	8/11/1949

	
	2990 SW. Raymond St # 202 – Seattle, WA 98126

	Anna Phạm Liễu Biên
	206-228-2218
	N/A
	24/12/1938

	
	10593  14  Ave SW. – Seattle, WA 98146

	Giuse Maria Phạm Văn Đốc
	206-414-4108
	nguoinonnuoc@gmail.com
	14/7/1937

	
	4220 S. Eddy St – Seattle, WA 98118

	Têrêsa HĐG Phạm T Như Hoàn
	…………..
	N/A
	3/3/1943

	
	1600 S. Weller St # 303A – Seattle, WA 98144

	Augustine Phạm Văn Hùng
	206-324-6180
	phamh45@yahoo.com
	3/11/1945

	
	1833 E. Yesler Way – Seattle, WA 98122 / 206-307-7068

	Maria Phạm Thị Tình
	206-779-0815
	tinhpham1954@gmail.com
	16/5/1954

	
	11702  40 Ave S. – Tukwila, WA 98168

	Maria Trần Thị Chén
	.......
	N/A
	..............

	
	811 Yesler Way Apt 338 – Seattle, WA 98104

	Maria Trần Thị Mỹ Chi
	425-444-6761
	trieuandchi@gmail.com
	19/11/1956

	
	2990 SW. Raymond St # 202 – Seattle, WA 98126

	Anna Maria Trần Thị Giang
	206-760-1043
	N/A
	10/10/1932

	
	7101  38th Ave S. Apt 201 – Seattle, WA 98118

	Maria Trần Nancy
	425-778-2288
	N/A
	11/11/1961

	
	21207  39the W. – Brier, WA 98036  /  206-399-5456

	…. Trần Thị Thành
	206-372-4181
	N/A
	14/4/1948

	
	10432  1st Ave SW – Seattle, WA 98168

	Anne Trần Trợ
	206-446-0951
	vanthaonhiphotographer@gmail.com
	3/10/1953

	
	375 Union # 33 Ave S.E. – Renton, WA 98059

	Gioan Baotixita Vũ Mạnh Luân
	206-227-0712
	vumanhluan02@yahoo.com
	10/6/1955

	
	11702  40 Ave S. – Tukwila, WA 98168

	Phanxicô Assisi Vũ Đình Ngữ
	206-467-9627
	N/A
	21/6/1949

	
	122 Broadway # 624 – Seattle, WA 98122

	Maria Monica Vũ Kim Quy
	206-694-9832
	N/A
	6/5/1946

	
	1518 SW Brandon St – Seattle, WA 98106

	Maria Vũ Thị Tươi
	425-746-0839
	N/A
	5/5/1955

	
	15554 SE 9 Street – Bellevue, WA 98007
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	Théresa Đỗ Thị Nguyệt 
	206-760-2617
	N/A
	2/10/1955

	
	7411  46 Ave S - Seattle, WA 98168

	Maria Nguyễn Kim Ngọc
	206-459-8388
	marykim7@yahoo.com
	11/1/1955

	
	9102 SE 41st - Mercer Island, WA 98040

	Maria Phạm Thị Lữ
	206-284-7128
	N/A
	10/2/1940

	
	3621  33rd Ave S – Seattle, WA 98106

	Maria Thèresa Thu Trinh
	425-772-3207
	Louisthien2@juno.com
	3/4/1949

	
	5829 Beverly Lane – Everett, WA 98201

	Maria Trần Thị Chén
	206-723-7631
	N/A
	5/5/1930

	
	811 Yesler Way Apt 338 – Seattle, WA 98104


	12 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA IX 30-31/8 - 1/9/2013
 GP Arlington VA


	Maria Bùi Thị Quốc
	703-371-3447
	
	28/6/1934

	
	1112 S. Thomas St. # 21 – Arlington, VA 22204 / 703-892-0352

	Anna Hannah Đặng Hạnh
	571-528-9851
	
	3/2/1972

	
	7607 Annadale – Arlington, VA 22203

	Lucia Huỳnh Thị Ngọc
	571-225-0657
	Tuba4657@gmail.com 
	23/10/1959

	
	5100 S. 8th Road # 207 – Arlington, VA 22204 

	Maria Nguyễn Thị An
	703-618-3677
	
	7/8/1951

	
	5110  8th Road South, Apt 304 – Arlington, VA 22204

	Giuse Maria Nguyễn Văn Huấn
	202-480-3076
	huantuyet@yahoo.com 
	23/3/1948

	
	6716 Stonecutter Dr. – Burke, VA 22015 / 703-644-7924

	Theresa Nguyễn Liên
	703-623-5100 
	
	20/12/1946

	
	660 Irvin Place – Alexandria, VA 22312

	Mary Phạm Nguyễn Tuấn 
	571-239-1587
	marynpham@gmail.com
	5/3/1952

	
	4205 Bumbry Ter. – Fairfax – VA 22030 - (703) 278-0339

	Anna Nguyễn Thị Xuân
	916-743-2581
	xuantallstate@yahoo.com
	6/7/1947

	
	7161 Silver Lake Blvd # 112 – Alexandria, VA 22315

	Joseph Phạm Giản
	(703) 278-0339
	marynpham@gmail.com 
	20/6/1946

	
	4205 Bumbry Ter. – Fairfax – VA 22030 

	Anna Maria Phạm Ngọc Ty
	703-380-5351
	
	20/9/1949

	
	5429 Cross Rael - Burke, VA 22015

	Maria Goretti Temy T. Spat
	703-534-3884
	mimispat@yahoo.com
	1/7/1941

	
	5608 N. 33rd Street – Arlington, VA 22207

	Maria Joanna Vũ T Minh Châu
	703-625-8821
	mchau222@yahoo.com  
	22/2/1950

	
	104 N. Thomas #4 – Arlington, VA 22203 – 703-820-2606


	          

18 + 2 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA X 7-9/3/2014 
 TGP Galveston-Houston TX


	Anthony Hoàng Hứa
	281-785-6743
	anthonyhh01@yahoo.com
	10-7-1944

	
	12510 Wortham Falls Blvd – Houston, TX 77065

	Martha Hoàng Loan
	832-331-7341
	marthlhoang@yahoo.com 
	10-5-1946

	
	12510 Wortham Falls Blvd – Houston, TX 77065

	Maria Nguyễn Thị Binh
	206-778-4916
	
	4-10-1942

	
	3118 Halmilton St – Houston, TX 77004  713-529-1929

	Maria Nguyễn Bạch Cúc
	713-931-9036
	
	17-8-1952

	
	5251 Gasmer Dr. # 901 – Houston, TX 77035

	Teresa Nguyễn Thị Huệ
	832-646-8088
	
	5-3-1944

	
	11945 Beechnut St – Houston, TX 77072

	Augustino Nguyễn Khoan
	713-351-9140
	anhcali22@yahoo.com
	1/1/1948

	
	1580 Green Mark # 144 – Houston, TX 77067

	Maria Nguyễn Thanh Nga
	832-654-3093
	
	10/10/1947

	
	8947 Clearbourne Lane – Houston, TX 77075 - 713-987-0393

	Anna Maria Nguyễn Thúy
	832-670-2943
	
	25/10/1949

	
	3311 Sapling Oak – Houston, TX 77082 - 281-965-2659

	Thérêsa Nguyễn Thị Yến
	713-777-2280
	
	15/3/1936

	
	7511 Lacy Hill – Houston, TX 77036

	Rosa Phạm Thị  Duyên
	713-728-9171
	
	20/5/1928

	
	5251 Gasmer Dr. # 609 – Houston, TX 77035

	Têrêsa Phạm Thị Tiến Giang
	281-224-4460
	giangvuongjuly2@yahoo.com
	10-6-1976

	
	1843 Lineard Park Ct – Houston, TX 77047 – 281-222-7642

	Theresa Phạm
	832-629-0606
	rebecca021546@gmail.com
	15-2-1946

	
	12114 Osage Park Dr. – Houston, TX 77065

	Anna Phùng Thị Bang
	832-287-8399
	
	1/5/1955

	
	1710 K Bluebonnet Place Circle – Houston, TX 77019

	Anna Maria Trần Ba
	713-721-7257
	
	14/9/1944

	
	5251 Gasmer # 1311 – Houston, TX 77035

	Phêrô Trần Henry
	281-222-7642
	fremontdragon@yahoo.com
	18/4/1976

	
	1843 Lineard Park Ct – Houston, TX 77047

	Maria Trịnh Thị Kim
	281-900-3898
	
	1931

	
	816 C..............

	Maria Faustina Vũ Thị Lụa
	832-641-0012
	marylaus10@yahoo.com
	10-10-1950

	
	7103 Log Hollow Dr. – Houston, TX 77040

	Anna Vũ Thị Tươm
	832-931-8932
	
	31-12-1953

	
	3015 Cleburnes St – Houston, TX 77004-5439

	Phêrô Trần Văn Tú (27.28/2-1/3/15)
	713-530-1616
	marylaus10@yahoo.com
	12-12-1934

	
	7103 Log Hollow Dr. – Houston, TX 77040

	Maria Nguyễn Ngọc Ánh(27.28/2-1/3/15)
	713-384-9632
	anhcali22@yahoo.com
	25/4/1949

	
	1580 Green Mark # 144 – Houston, TX 77067


	          
8 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XI 4/5/2014
GP Orange, TGP Seattle WA, TGP Detroit MI và Úc Châu
 

	Rev Giuse Nguyễn Đức Minh
	 714-644-9636
	josducminh@gmail.com
	1-5-35 / 27-5-61

	
	432 S. Harbor Blvd – Santa Ana, CA 92704 – (714) 603-3461 

	Anna Trần Chúc
	 714-724-8602
	 
	12-7-1946 

	 
	3900 W. 5th Street, Apt J9 - Santa Ana, CA 92703 

	Maria Madalena Nguyễn Diễm
	 
	deenanguyen999@gmail.com
	1-11-1965 

	 
	1557  Meadow Ridge Dr – Pontiac, MI 48340

	Maria Madalena Lê Thị Dung
	248-375-8169 
	 thunguyen58169@yahoo.com 
	 19/4/1944

	 
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  

	Anna Nguyễn Thị Mỹ Lệ  
	 Úc Châu
	 myledat@gmail.com
	7/10/1956 

	 
	Úc Châu 

	Vincente Lý Minh
	714-383-1421
	lyminh68@yahoo.com 
	2-3-1948  

	 
	3940  W. Hazard Ave, Apt E - Santa Ana, CA 92703-2643

	Maria Phạm Thị Niêng 
	 206-459-8388
	 
	10-6-1947 

	 
	9102 S.E. 41 Street - Mercer Island, WA 98040-4150 

	Maria Nguyễn Kiều Thu
	 248-894-7216
	thunguyen58169@yahoo.com 
	4-6-1970 

	 
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  


 
	38 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XII 20/7/2014

GP Orange, GP San Bernadino và TGP Los Angeles


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Maria Chu Thị Hoanh
	951-351-1485
	
	19/6/1942
	San Bernadino

	
	6765 Western Ave – Riverside, CA 92505
	

	Maria Đặng Thị Lan
	951-808-1929
	
	8/9/1944
	San Bernadino

	
	12309 Caledonia – Mira Loma, CA 91752
	

	Têrêsa Đỗ Thị Quế Mary
	714-390-4388
	maryquedang@gmail.com
	15-10-1955
	Orange

	
	12848 Palm St # 6 – Garden Grove, CA 92840
	

	Maria Đỗ Thị Tâm
	714-662-2132
	
	16/5/1955
	Orange

	
	1317 S. Huron Dr. – Santa Ana, CA 92704
	

	Phanxicô X Dương Tấn Giầu
	714-933-0987
	
	11-11-1943
	Orange

	
	1371 Howard Cir. – Garden Grove, CA 92843 – 714-414-2980
	

	Maria Dương Thi Nở
	250-474-0050
	
	3/1/1936
	Orange

	
	2620 Richmond Ave – Victoria B.C. U8R4S6 - Canada
	

	Giuse Hoàng Hữu Tính
	714-858-2600
	
	4/10/1940
	Orange

	
	7831 Santa Catalina – Stanton, CA 90680 – 714-895-5363
	

	Anna Maria Lê Thị Linh
	951-531-3283
	linhdaomai@gmail.com
	7/7/1957
	San Bernadino

	
	420 Surrey Cir. – Corona, CA 92879
	

	Vincentê Maria Mai Văn Đạo
	951-531-3280
	linhdaomai@gmail.com
	20-1-1931
	San Bernadino

	
	420 Surrey Cir. – Corona, CA 92879
	

	Maria Ngô Thị Đại
	714-641-4757
	ngomaryann@yahoo.com
	1/1/1930
	Orange

	
	3018 S. Townsend St – Santa Ana, CA 92704
	

	Mary Anna Ngô Hồng Phúc
	714-641-4757
	ngomaryann@yahoo.com
	12/8/1947
	Orange

	
	3018 S. Townsend St – Santa Ana, CA 92704
	

	Maria Ngô Thị Trinh
	951-359-3464
	tamnguyen2843@gmail.com
	10/7/1950
	San Bernadino

	
	2843 Bragg St – Riverside, CA 92503
	

	Maria Theresa Nguyễn Tâm Huệ 
	714-766-9321
	tammynguyen0@gmail.com
	26-3-1944
	Orange

	
	8862 Blossom Ave – Garden Grove, CA 92841 - 714-530-3596
	

	Phêrô Maria Nguyễn King
	619-764-3275
	kingnguyen1@gmail.com
	31/12/1975
	Orange

	
	998 Mission De # 1 – Costa Mesa, CA 92626
	

	Nguyễn Văn Lành
	714-463-5053
	vinh0012003@yahoo.com 
	9-10-1943
	Orange

	
	5522 Raintree St – Yorba Linda, CA 92688
	

	Maria Têrêsa Nguyễn Thy Liên
	714-461-2804
	
	1/2/1964
	Orange

	
	14332 Village Way – Westminster, CA 92683
	

	Maria Nguyễn Hải Loan
	714-414-9777
	haliduta@yahoo.com
	27/3/1946
	Orange

	
	7271 Plaza St., Apt # 3 – Westminster, CA 92683
	

	Maria Anna Nguyễn Loan Katie
	714-677-7558
	mariakimloan69@yahoo.com
	25/12/1969
	Orange

	
	5322 Silver Dr. – Santa Ana, CA 92703
	

	Theresa Nguyễn Mai Ly
	714-890-2828
	mailynguyen01@yahoo.com
	12/10/1953
	Orange

	
	P.O. Box 12519 – Westminster, CA 92683
	

	Maria Nguyễn Nancy 
	502-544-4019
	julieeflower102@yahoo.com
	20-2-1958
	Orange

	
	14271 Chestnut St # 4 – Westminster, CA 92683 – 714-799-2875
	

	Maria Nguyễn Thị Nguyệt
	714-499-8507
	
	4/12/1951
	Orange

	
	1834 West Elm Ave – Anaheim, CA 92804 -  714-254-0463
	

	Marie Nguyễn Thị Phúc
	310-702-2213
	avnrealty@yahoo.com 
	23/8/1948
	Los Angeles

	
	1315 W. 213 th Street – Torrance, CA 90501
	

	Matta Nguyễn Thị Toàn 
	714-858-2600
	
	4/9/1951
	Orange

	
	7831 Santa Catalina – Stanton, CA 90680 – 714-895-5363
	

	Phaolô Nguyễn Thiên
	714-725-6438
	thienphuocnsp@yahoo.com
	14/2/1971
	Orange

	
	14300 Clinton St, space # 49 – Garden Grove, CA 92843 – 714-554-6742
	

	Giuse Nguyễn Ngọc Trác
	714-418-9518
	tracnguyenngoc2@yahoo.com
	9-11-1943
	Orange

	Qua đời và an tang 3/12/2016
	10481 Stern Ave – Westminster, CA 92683
	

	Anna Teresa Phạm Dung
	909-331-8731
	teresalovejesus@yahoo.com
	2/8/1965
	San Bernadino

	
	5165 Walnut Ave # 5 – Ontario, CA 91710
	

	Vinh Sơn Phạm Diêm
	909-282-9568
	
	10-10-1936
	San Bernadino

	
	địa chỉ cũ 3036 S. Edenglen Ave – Ontario, CA 91761
	

	Giuse Phạm Trí Dũng
	714-283-0888
	dung_pham441@yahoo.com
	25-5-1958
	Orange

	
	4321 E. Addinatow Dr. – Anaheim, CA 92807 – 714-283-0888
	

	Matta Phạm Hồng Khanh
	714-463-5053
	
	1/7/1953
	Orange

	
	5522 Raintree St – Yorba Linda, CA 92688
	

	Maria Phạm Ngọc Lệ
	714-467-9519
	ngocle.tamky@gmail.com
	20-7-1956 10/8
	Orange

	chồng báo hoạt nghỉ sinh 18/12/2015
	955 N. Summer St – Anaheim, CA 92805 – 714-956-1658
	

	Maria Phạm Thị Thùy Liên
	714-624-1443
	phamthithuylien1957@gmail.com
	6/12/1957
	Orange

	
	4321 E. Addinatow Dr. – Anaheim, CA 92807 – 714-283-0888
	

	Maria Phạm Thị Mến
	714-638-9172
	
	20/10/1950
	Orange

	
	10001 Mallard Dr. - Garden Grove, CA 92843
	

	Têrêsa Maria Trần Evy
	714-261-5589
	vyvinguyen8888@yahoo.com
	4/11/1975
	Orange

	
	998 Mission De # 1 – Costa Mesa, CA 92626
	

	Maria Trần Hoài Sâm
	626-44-3137
	
	15/2/1930
	Los Angeles

	Qua đời ngày 24/9/2018 thọ 88 tuổi
	4123 Cogwell Road – El Monte, CA 91732
	

	Monica Trần Thị Tuyết Hồng
	714-878-6338 
	hongttran@yahoo.com
	25/6/1940
	Orange

	
	2406 S. Poplar St – Santa Ana, CA 92704 - 714-545-8296
	

	Maria Trần Thái Thanh
	714-837-1635
	
	26/1/1958
	Orange

	
	13441 Hope Street – Garden Grove, CA 92843
	

	Maria Trần Thị Tiếu
	714-754-8475
	
	25/11/1951
	Orange

	
	2917 W. Elder – Santa Ana, CA 92704
	

	Giuse Võ Duy Linh
	714-728-6947
	poetlinhduyvo@gmail.com / love@gratitude.org
	6-6-1956
	Orange

	
	P.O. Box 704 – Midway City, CA 92655
	


	  
18 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XIII 23-24/8/2014 – GP Rochester NY
 

	Rev Lêô Vũ Đình Huyến
	585-520-7145 
	lmv.hdv@gmail.com
	29/6/1951 

	Rev. Vũ Toàn Khoa 
	2001 N. Grand Street - Amarillo, TX 79107  Lm 4-6-1994


	 Têrêsa Hoàng Mỹ Khanh
	 585-478-3102
	 
	20-11-1964 

	 
	178 E. Square Dr. Apt 7 - Rochester, NY 14623  

	Anna Maria Hoàng Thị Nha
	585-748-5044 
	 
	14-7-1952 

	 
	11 Alice Street - Rochester, NY 14611  

	 Anna Hoàng Thị Tuyết
	 585-899-0579
	 
	 22-4-1934

	 
	4 Bukshice Court - Fenfeild, NY 14526  

	 Maria Nguyễn Quỳnh Lê

Qua đời ngày 4/5/2018
	503- 713-8235
	Lenguyen_Roc@yahoo.com 
	13-12-1946 

	 
	956 Vintage Lane - Rochester, NY 14626 -  585-723-0640 

	 Thêrêsa Nguyễn Dzung
	585-223-8321 
	dzung47@hotmail.com 
	27-10-1947 

	 
	 5 Lambeth Loop - Fairpont, NY 14450 

	 Têrêsa Nguyễn Ánh Ngọc
	585-748-1536 
	 
	1-1-1963 

	 
	256 Parkway Street - Rochester, NY 14608  

	Benedict Nguyễn Xuân Sơn

Qua đời ngày 4/5/2016
	585-223-8321
	dzung47@hotmail.com 
	3-2-1938 

	 
	5 Lambeth Loop - Fairpont, NY 14450  

	 Maria Nguyễn Thanh Vân
	585-458-7415 
	thanhvan74@hotmail.com 
	19-1-1981 

	 
	291 Planet St – Rochester, NY 14606  

	 Têrêsa Nguyễn Thu
	585-305-5042 
	 
	8-3-1960 

	 
	 85 Bamsam Lane - Rochester, CA 14450 

	 Giuse Nguyễn Văn Thông
	 585-978-2822
	 
	30-5-1949 

	 
	11 Alice Street - Rochester, NY 14611  

	 Vincentê Nguyễn Thắng
	 585-723-0640
	thang956@aol.com/thang@pas.Rochester.edu 
	15-11-1941 

	 
	 956 Vintage Lane - Rochester, NY 14626 -  585-723-0640 

	Anna Maria Phạm Thị Hường
	585-241-9903 
	annapham0513@yahoo.com 
	20-7-1947 

	 
	19 Metropolitan Dr. - Rochester, NY 14620 

	 Têrêsa Maria Tố Hương
	 585-414-2178
	 
	 31-12-1970

	 
	217 Rockview Terrace - Rochester, NY 14606 

	 Anna Maria Trần Thị Khai
	 585-458-4395
	 
	15-5-1945 

	 
	 231 McNaughton Street - Rochester, NY 14606 

	 Maria Trần Thị Hằng Nga
	585-309-6375 
	alexnguyen718@yahoo.com 
	31-10-1959 

	 
	206 Dieldle Dr. - Rochester, NY 14617  

	 Anna Trần Thị Mỹ Phượng
	 585-520-8633
	Jlisa07J@yahoo.com 
	5-9-1968 

	 
	2090 W. Henrietta Rd - Rochester, CA 14623  

	 Phaolô Vũ Văn Loan
	585-301-7066 
	 
	5-7-1946 

	 
	178 E. Square Dr. Apt 7 - Rochester, NY 14623 - 585-478-3102 


	6 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XIV 11-13/9/2014 – GP Arlington VA


	Têrêsa Đỗ Thị Kẹo
	703-256-8951
	
	1/10/1940

	
	9688 Sunset Lane – Anadale, VA 22003

	Maria Đỗ Tina
	301-931-2434
	
	2/1/1954

	
	3686 Sellman Rd. – Beltsville, MD 20705

	Peter Nguyễn Văn Vinh
	703-541-8121
	vnguyen2001@yahoo.com
	20/6/1963

	
	8808 Victoria Rd – Springfield, VA 22151

	Maria Tống Thị Nhị
	703-567-1879
	
	8/4/1936

	
	945 S. Buchanan St, Apt # 77 – Arlington, VA 22204

	Maria Giuse Trần Thị Tuyết
	703-425-3497
	
	1/3/1936

	
	8804 Victoria Rd – Springfield, VA 22151

	Cecilia Maria Vũ Thị Kim Loan
	646-644-3644
	kim58vu@yahoo.com
	16/11/1958

	
	945 S. Buchanan St, Apt # 77 – Arlington, VA 22204


	32 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XV 24-26/7/2015 

GP Orange, GP San Bernadino và TGP Los Angeles



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Anna Bùi Cúc
	714-622-0039
	annacucbui@gmail.com
	1/2/1948
	Orange

	
	13891 Pacific Ave – Westminster, CA 92683
	

	Luy Luca Maria Bùi Anh Huy
	909-445-0116
	
	20/11/1931
	Los Angeles

	
	572 Meadow Lane – Pomona, CA 91767
	

	Maria Đào thị Thanh
	714-331-5673
	
	2/12/1956
	Orange

	
	10011 Geraldine Rd – Garden Grove, CA 92840 – (714) 636-2320
	

	Agnes Đoàn Minh
	714-322-8739
	
	8/12/1933
	Orange

	
	7632 21st. – Westminster, CA 92683 – (714) 901-2966
	

	Micae Hồ Văn Thông
(xin nghỉ ngày 20/6/2018)
	562-233-4174
	van.nancy.ho@gmail.com
	18/2/1949
	San Bernadino

	
	7220 Bel Air St – Corona, CA 92881
	

	Maria Anna Hoàng Thanh
	714-723-1936
	marianath24@yahoo.com
	14/8/1959
	Orange

	
	514 S. Euclid – Santa Ana, CA 92801 – (714) 383-7300
	

	Phanxicô Xavier Lâm Quang Tín
	714-369-3616
	tinqlam@yahoo.com
	16/8/1983
	Orange

	
	8122 Valencia Dr. – Huntington Beach, CA 92647
	

	Maria Nguyễn Thị Lộc
(xin nghỉ ngày 20/6/2018)
	562-233-4174
	van.nancy.ho@gmail.com
	28/8/1952
	San Bernadino

	
	7220 Bel Air St – Corona, CA 92881
	

	Teresa Nguyễn Thùy Phương
	714-369-4566
	tnguyen.oc@gmail.com
	6/4/1983
	Orange

	
	8122 Valencia Dr. – Huntington Beach, CA 92647
	

	Maria Lý Thị Tư
	714-381-0330
	
	1/9/1947
	Orange

	
	8067 Chapman Ave # 16 – Stanton, CA 90680
	

	Maria Nguyễn Thị Hồng
	714-262-5611
	
	12/12/1951
	Orange

	
	8091 Sanhuerta Cir – Buena Park, CA 90620
	

	Maria Nguyễn Thị Hoàng 
	714-534-7594
	
	20/7/1951
	Orange

	
	10311 Geraldine Rd. – Garden Grove, CA 92840 – (714) 980-3826

	Anna Nguyễn Kiều Lan
	562-254-4929
	ngkieulan@yahoo.com 
	20/1/1957
	Los Angeles

	
	10505 Midway St – Bellflower, CA 90706
	

	Teresa Nguyễn Thị Mỹ 
	951-901-0945
	mynguyen80241@yahoo.com
	10-7-1944
	San Bernadino

	
	7856 Sanctuary Dr. – Corona, CA 92883
	

	Maria Nguyễn Thị Nga
	714-315-7157
	tinanguyen12@gmail.com
	7/4/1958
	Orange

	điền đơn nhưng không lên tuyên hứa
âm thầm tuyên hứa ngày 24/3/2017
	9051 Stacie Lane – Anaheim, CA 92804
	

	Maria Phan Thị Mai
	714-318-8875
	
	5/6/1951
	Orange

	
	12521 Sungrove Cir – Garden Grove, CA 92840
	

	Maria Phùng Thúy Phượng
	626-534-5099
	moniqueted@gmail.com
	13/8/1972
	San Bernadino

	
	743 W. 7th Street – Upland, CA 91786 – (909) 981-4428
	

	MariaGoretti ThànhThanhVân
	714-206-6010
	tawnythanh@gmail.com
	11/2/1955
	Orange

	
	14622 Purdy St – Midway City, CA 92655
	

	Maria Trần Thị An
	714-722-9143
	
	4/9/1946
	Orange

	
	8361 Stanford Ave – Garden Grove, CA 92841
	

	Giuse Maria Trần Ngọc Bích
	714-696-4889
	bichtran109@yahoo.com
	20/11/1940
	Orange

	
	14281 Chestnut – Westminster, CA 92683
	

	Maria Louise Thérèse Trần Thu Hà
	626-315-4210
	marietran02@gmail.com
	23/6/1950
	Orange

	
	11302 Fredrick Dr. – Garden Grove, CA 92840 (714) 616-9229
	

	Martha Maria Trần Xuân Hường
	310-619-7825
	mattarpv@yahoo.com
	15/10/1950
	Los Angeles

	
	30170 Rhone Dr – Rancho Palos Verdes, CA 90275 (310) 377-9496
	

	Maria Trần Ngọc Phượng
	951-850-3866
	marytran2551@gmail.com
	25/9/1951
	San Bernadino

	
	24826 Gold Star Dr. – Moreno Valley, CA 92551 (951) 247-9499
	

	Maria Trần Thu
	714-948-3510
	thupham57@gmail.com
	28/4/1955
	Orange

	
	7841 Liberty – Huntington Beach, CA 92647
	

	? Trần Thị Vòng
	310-926-6626
	
	?
	Los Angeles

	
	15427 Atkinson Ave – Gardena, CA 90249
	

	Maria Trịnh Thị Hồng
	714-548-6302
	hongtrinh530@gmail.com
	2/3/1960
	Orange

	
	11662 MacDuff – Garden Grove, CA 92841- (714) 548-6302
	

	Teresa Võ Kim Ngọc
	310-970-0450
	ngockimvo@sbcglobal.net
	23/7/1950
	Los Angeles

	
	4135 W. 135th Street – Hawthorne, CA 90250
	

	Phêrô Võ Văn Qúy
	310-970-0450
	ngockimvo@sbcglobal.net
	2/2/1946
	Los Angeles

	
	4135 W. 135th Street – Hawthorne, CA 90250
	

	Maria Vũ Thị Én
	909-596-3562
	
	1/1/1950
	Los Angeles

	
	255 W. La Verne Ave – Pomona, CA 91767
	

	Giuse Vũ Quốc Hiệp
	714-206-6010
	hiepqvu@gmail.com
	18/6/1955
	Orange

	
	14622 Purdy St – Midway City, CA 92655
	

	Maria Vũ Thị Hồng
	720-394-2015
	ngogiahau@gmail.com
	1/3/1948
	Orange

	
	5002 W. McFadden Ave # 48 – Santa Ana, CA 92704
	

	Teresa Vũ Phượng Tracy 
	714-487-8347
	tracyphuongvu@yahoo.com
	27/8/1966
	Orange

	
	13661 Cypress St – Garden Grove, CA 92843
	


	NHÓM TĨNH HUẤN KHÓA TĐCTT XVI 24-25/9/2015 PHILADELPHIA 

 15 Anh Chị Em ở các nơi 


	Maria Đinh Tuyết Mai
	714-675-2055
	dinhttuyetmai@gmail.com
	7/5/1948
	Orange

	
	2418 Bobby Lane – Santa Ana, CA 92706
	

	Anna Đinh Thị Nương
	703-853-3797
	nuongdinh47@gmail.com
	21/11/1947
	Arlington

	
	7616 Paloma Court – Springfield, VA 22153
	

	Teresa Khổng Thị Tuyến
	214-293-8042
	tuyenkhong@att.net
	20/6/1959
	Dallas

	
	4547 Brittany Lane – Grand Prairie, TX 75052
	

	Teresa Nguyễn Cúc
	703-256-0129
	teresacuc@gmail.com
	24/7/1960
	Arlington

	
	6247 Shackel Ford – Alexandria, VA 22312
	

	Phêrô Nguyễn Mộng Hùng
	703-505-1006
	hungmong2002@yahoo.com
	13/1/1973
	Arlington

	
	7429 Flora Street – Springfield, VA 22150
	

	MariaGiuse NguyễnT Nghĩa
	240-253-3055
	ai_nghia-2013@yahoo.com
	2/4/1953
	Arlington

	
	13009 Estelle Road – Silver Spring, MD 20906
	

	Phêrô Nguyễn Văn Don
	248-894-7216
	donvannguyen1956@yahoo.co
	2/8/1956
	Detroit

	
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  
	

	Giuse Nguyễn Thanh Phong
	714-333-8464
	paul.nguyen333@gmail.com
	4/5/1964
	Rochester

	
	55 Kings Gate South – Rochester, NY 14617
	

	Maria Nguyễn Thị Sen
	561-968-7668
	man_sen@hotmail.com
	28/10/1952
	Palm Beach

	
	170 Catania Way Royal – Palm Beach, FL 33411
	

	Peter Phạm Andy
	248-693-7660
	andylepham@comcast.net
	17/7/1966
	Detroit

	
	1557  Meadow Ridge Dr – Pontiac, MI 48340
	

	Maria Trần Thị Hạnh
	585-755-6524
	marytrinhlove@gmail.com
	28/9/1974
	Rochester

	
	93 Cynthia Lane – Rochester, NY 14621
	

	Maria Trần Thị Lan
	585-355-6998
	
	29/9/1961
	Rochester

	
	55 Kings Gate South – Rochester, NY 14617
	

	JosephFrancisXavierTrầnXuân
	585-520-7328
	unclety17@yahoo.com
	18/10/1984
	Rochester

	
	19 Metropolitan Dr. - Rochester, NY 14620 
	

	Vincent De Paul Vũ Hoan
	714-746-0934
	vu7621@sbcglobal.net
	8/1/1943
	Orange

	
	619 S. Mountain View – Santa Ana, CA 92704
	

	Anna Vũ Thị Lượng
	808-679-1160
	luongvu1947@yahoo.com
	12/3/1947
	Houston

	
	611 Stubbs Bend Dr. – Richmond, TX 77469
	


	16 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVII 16-17/4/2016

TGP Galveston-Houston TX (12) và GP Austin TX (4)

	Anna Chu Thủy Tiên
	512-903-2054
	ttc14@txstate.edu 
	
19/3/1982
	Austin

	
	10619 # A Lanshire Dr. – Austin, TX 78758
	GxCTTĐVn

	Maria Nguyễn Ngọc Anh Annie
	512-925-6067
	annngocanh@yahoo.com
	27/10/1962
	Austin

	
	2022 Kimbrook Dr. – Round Rock, TX 78681
	St. Williams

	Rosa Đinh Thị Tuyết Ngọc
	281-707-4421
	
	8/10/1959
	Houston

	
	
	Christopher

	Anne Matha Ngô Thị Lý
	713-571-9256
	
	25/7/1933
	Houston

	
	8065 Valentine Way – Houston, TX 77019
	Thánh Tâm

	Madalena Nguyễn Thị Mỹ
	281-777-7140
	abmbeautycollege@hotmail.com
	20/7/1954
	Houston

	
	2901 Pofomac Dr. League City, TX 77573 / 281-338-1350
	Christopher

	Maria Nguyễn Thị Quế
	832-257-0507
	quethinguyen@yahoo.com
	8/12/1942
	Houston

	
	7431 Aurelia Mist Lane – Humble, TX 77396 / 281-318-1380
	Lavang

	Cecilia Mary Nguyễn Phiên Vân
	281-877-2253
	
	15/12/1968
	Houston

	
	12502 Whiteplain Dr. – Houston, TX 77089
	

	Maria Nông Thị Dung
	832-877-1300
	dungnong@yahoo.com
	14/7/1956
	Houston

	
	
	Christopher

	Maria Phạm Vinh Châu
	832-533-6284
	
	27/7/1946
	Houston

	
	8250 Parkplace # 113 - – Houston, TX 77017
	Christopher

	Maria Phan Thị Thanh
	832-704-6678
	thanhphan8507@yahoo.com
	28/7/1956
	Houston

	
	8507 Tomkins Cove Dr. – Houston TX 77083
	Nhập Thể

	Anna Trần Thị Mỹ Hạnh
	832-815-8634
	
	11/5/1944
	Houston

	
	4910 Joni Way – Richmond TX 77407 / 281-240-7426
	Nhập Thể

	Phêrô Trần Xuân Hiến
	832-310-9741
	
	23/5/1949
	Houston

	
	10506 Rambling Trl – Houston, TX 77089 / 713-993-6634
	Christopher

	Maria Trần Nguyệt Mai
	512-350-7547
	Tdinh77@gmail.com
	28/4/1954
	Austin

	
	802 Bassington Court – Pflugerville TX 78660 512-202-3628
	CTTĐVN

	Maria Trần Thu Sương
	512-905-7448
	ladysuong@yahoo.com
	8/6/1965
	Austin

	
	17700 Liffey Cove – Pflugerville TX 78660
	CTTĐVN

	Augustine Trần Trung Thành
	832-526-9893
	thanhtrantk73@gmail.com 
	05/7/1951
	Houston

	
	7823 Parchase Timber C.T. – Houston TX 77070
	GX LaVang

	Theresa Vũ Thị Kim Tuyến
	832-578-9341
	
	15/10/1941
	Houston

	
	708 Park Trail Vis – Houston, TX 77019 / 713-654-4076
	Thánh Tâm


	31 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVIII 22-24/4/2016 
GP Fortworth TX và GP Oklahoma



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Cha Giuse Trịnh Đức Hòa
	214-384-4528
	Josephtrinh93@yahoo.com
	17/10/1957
	31/7/1993

	
	2910 Corn Valley Road - Grand Prairie, TX 75052

	Anna Cao Bùi Thu Hương
	682-438-4973
	thuhuongrong@gmail.com
	2/9/1952
	FW

	
	8328 Winter Falls Trl
	GX Fatima

	Maria Anna Đào Thị Gần
	817-909-7160
	
	31/12/1952
	FW

	
	6321 Weaver Dr. – Arlington, TX 76001
	CTTĐVN

	Maria Teresa Đoàn Thị Sim
	682-433-2877
	tuyettrac@gmail.com
	1/1/1939
	FW

	
	5004 Ira St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Anna Hoàng Đỗ Thị Khánh
	405-922-7455
	khanhhoangcando@hotmail.co
	25/4/1949
	OK

	
	1401 NW. 1703 St – Edmond, OK 73012
	ĐMHCG

	Maria Đỗ Thị Kim Thoa
	817-299-9095
	
	12/11/1947
	FW

	
	3302 Jakes – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Phêrô Đinh Hùng Khương
	817-881-9747
	dinhhungusa@yahoo.com
	20/2/1951
	FW

	
	2005 David Dr. – Fortworth, TX 76111
	Kitô Vua

	Catarina S Đinh Ngọc Tina
	817-366-7226
	tinapmj@yahoo.com
	31/7/1960
	FW

	
	2005 David Dr. – Fortworth, TX 76111
	Kitô Vua

	Matha Đỗ Thị Tin
	682-365-9598
	
	12/10/1945
	FW

	
	3411 Mayhill Ct – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Giuse Hoàng Văn Luận 
	405-535-6833
	
	2/3/1944
	OK

	
	1401 NW. 1703 St – Edmond, OK 73012
	ĐMHCG

	Maria Nguyễn Thị Bạch
	682-556-8888
	Bachng117@gmail.com
	17/9/1952
	FW

	
	1708 Sandy Point Ct – Arlington, TX 76018
	CTTĐVN

	Phero Nguyễn Công Định
	405-290-8634
	dcnguyen@cox.net
	23/12/1965
	OK

	
	1715 NW 18 – Oklahoma City, OK 73106
	Anre DL

	Maria Nguyễn Thị Hiên
	682-553-5239
	Hiennguyen55@yahoo.com
	6/7/1955
	FW

	
	5810 Taunton Ct – Arlington, TX 76018 / 517-394-2175
	CTTĐVN

	Anna Nguyễn Lệ Nga
	817-233-9223
	Bacnga09@yahoo.com
	14/9/1955
	FW

	
	6409 Brownlu Lane – Arlington, TX 76018 
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Măng
	214-392-3239
	
	15/5/1931
	FW

	
	1900 California – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Thị Thủy
	817-724-2612
	
	16/9/1957
	FW

	
	3933 Menn St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Maria Phạm Thị Ngọc Ánh
	682-553-7644
	
	17/11/1969
	FW

	
	3603 Doolittle Dr – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Phaolô Phạm Văn Đức
	682-553-5139
	peterducpham@yahoo.com
	5/9/1954
	FW

	
	5810 Taunton Ct – Arlington, TX 76018 / 817-394-2175
	CTTĐVN

	Maria Teresa Phạm Hữu Mary
	817-223-5762
	Marypham04@gmail.com
	18/4/1953
	FW

	
	720 Peach St – Arlington, TX 76011
	CTTĐVN

	Maria Phạm Bích Thủy
	405-366-1237
	Tbpham05@sbcglobal.com
	05/12/1953
	OK

	
	422 Calla Lily Lane – Norman, OK 73069
	Thomas M

	Cecilia Phạm Thị Tường Vi
	949-331-8457
	cclphm@yahoo.com
	15/6/1964
	OK

	
	14701 Sable St. – Oklahoma City, OK 73165
	Thomas M

	Lucia Phùng Thị Toan
	682-433-2599
	Phuc.pham1@yahoo.com
	5/4/1944
	FW

	
	

1219 San Carlos St – Arlington, TX 76010
	CTT ĐVN

	Maria Tôn Chi
	405-482-1267
	Chi.richeron@yahoo.com
	19/6/1963
	OK

	
	1107 NW 28th – OKC, OK 73106
	ĐMHCG

	Usula Tôn Tuyền
	405-593-2772
	
	15/10/1954
	OK

	
	845 NW 49th – OKC, OK 73118
	ĐMHCG

	Benedicto Maria Trác Tuyệt
	682-433-2877
	tuyettrac@gmail.com
	10/12/1943
	FW

	
	5004 Ira St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Gabriel Trần Đình Tấn
	405-620-2093
	lifeinspirit@gmail.com
	21/8/1952
	OK

	
	5521 S. Ventura Dr. – OKC, OK 73135
	Philip Neri

	Maria Trần Thị Hoa
	619-746-0321
	
	5/2/1959
	FW

	
	1809 Caplin Dr. – Arlington, TX 76018
	CTTĐVN

	Maria Trần Thị Gấm
	817-276-9415
	
	5/3/1941
	FW

	
	1809 Caplin Dr. – Arlington, TX 76018 
	CTTĐVN

	Theresa Trần PhạmKiềuOanh
	714-209-5923
	Hongan63@gmail.com
	18/6/1963
	OK

	
	5521 S. Ventura Dr. – OKC, OK 73135
	Philip Neri

	Maria Vũ Nga Kathy
	817-233-2222
	ronaldvu@att.net
	12/12/1951
	FW

	
	2712 Atrium Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	CTTĐVN

	Giuse Vũ Kỳ Ronald
	817-233-2222
	ronaldvu@att.net
	5/9/1951
	FW

	
	2712 Atrium Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	CTTĐVN

	Inê Vũ Thị Nga 
	817-291-3567
	
	26/10/1957
	FW

	
	2101 Foxcroft Lane – Arlington, TX 76014
	CTT ĐVN


	6 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XIX 8-9/7/2016 – GP Arlington VA và GP Rochester NY


	Teresa Hoàng Maria Hương
	571-215-9687
	Gog4all@icloud.com
	1-8-1962

	
	14158 Darkwood Cir – Centreville, VA 20121 (703) 266-1832

	Maria Ngô Thị Kim Đan 
	301-421-4215
	Tanxuanvu1@gmail.com
	15-5-1951

	
	13120 Bay Hill Dr. – Behsville, MD 20705

	PhanxicôStephenNguyễnChánhĐức
	703-587-0913
	
	30-8-1961

	
	600 N. Madison St # 329 – VA...  (703) 267-0916

	Paul Nguyễn Văn Thái
	585-281-3515
	
	25-5-1952

	
	65 Barker St – Rochester, NY 14611

	Maria Trần Anh
	585-503-4884
	
	26-8-1965

	
	55 Kings Gate S. – Rochester, NY 14617

	Maria Trần Thị Thu Thủy
	585-397-6358
	
	10-12-1969

	
	744 Old Country Rd – Rochester, NY 14612


	49 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XX 16-17/7/2016 
GP Orange và TGP Los Angeles


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư
	Sinh Nhật

	Theresa Công Jenny
	7015 Cannon Court – Huntington Beach, CA 92648 714-842-4033

	
	714-837-1891
	Peacefulmind19@gmail.com
	19-6-1951

	Maria Đinh Thị Vân
	8812 Yorkshire Ave – Garden Grove, CA 92841 - (714) 530-5769

	
	714-467-6415
	
	3-9-1953

	Maria Đỗ Ana

	9304 Tina Way – Anaheim, CA 92804 

	
	714-837-3113
	Anado1968@yahoo.com
	1-6-1968

	Maria Đỗ Thị Lan
	1545 W. 146 th St # D – Gardena, CA 90247 - (310) 324-1458

	
	714-728-8132
	
	10-6-1950

	Maria Đỗ Thoa Catherine
	12862 Louis St – Garden Grove, CA 92841

	
	714-537-8760
	Catherinedo45@icloud.com
	2-1-1945

	Maria Đỗ Uyên Katie
	6365 San Marcos Way – Buena Park, CA 90620

	Vdp705@gmail.com
	714-905-2979
	Kuyen9@yahoo.com
	26-6-1975

	Rosa Maria Đỗ Thị Thúy Nga
	14281 Chesnut St # 2 – Westminster, CA 92683

	
	714-696-4889
	Bichtran109@yahoo.com
	20-6-1940

	Giuse Đỗ Nhuận
	2501 W. Manly Ave – Santa Ana, CA 92704

	
	714-795-4670
	Springmai44@yahoo.com
	13-3

	Martha Hoàng Thị Minh
	8200 Bolsa Ave # 44 – Midway City, CA 92655

	
	714-989-9930
	kllcoadams@yahoo.com
	20-8-1951

	Maria Lâm Trúc Bình
	1320 Lafayette St – San Gabriel, CA 91776

	
	626-927-6626
	
	12/1/1957

	Anna Lăng Thị Nguyệt
	11041 Dade Lane – Garden Grove, CA 92840

	
	714-383-1415
	
	20-10-1947

	Maria Mai Tuyết Trinh
	12651 Flower St. Apt # 6 – Garden Grove, CA 92840

	
	714-251-4556
	Trinhmai1962@gmail.com
	18-8-1962

	Cecile Nguyễn Cecile
	806 S. Courson Dr. – Anaheim, CA 92804

	
	714-723-6428
	
	13-1-1942

	Anton Nguyễn Đại Diệc
	5002 Mc. Fadden Ave, Spc 24 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-791-2506
	diecnguyen@gmail.com
	5-3-1945

	Teresa Nguyễn Thị Ban
	951 Goyzelle Dr. – Garden Grove, CA 92841

	
	714-638-5829
	
	6-5-1935

	Maria Nguyễn Thị Giang
	7322 20th St., Apt A – Westminster, CA 92683

	
	714-653-5935
	
	10-3-1943

	Maria Nguyễn Mỹ Hiền
	217 S. Harbor Blvd # D – Santa Ana, CA 92704

	
	714-531-5658
	
	19-1-1955

	Teresa Nguyễn Thị  Ngát Hương
	2317 Downie Pl - Santa Ana 92706

	
	714-971-2320
	
	27-12-1944

	Maria Nguyễn Lài
	13121 Yockey St # 434 – Garden Grove, CA 92844

	
	714-786-9398
	Ntuy74@yahoo.com
	6-9-1968

	Maria Nguyễn Chi Mai
	DC

	
	657-456-5578
	
	19-5-1948

	Teresa Nguyễn Mai
	2501 W. Manly Ave – Santa Ana, CA 92704

	
	714-795-7090
	Springmai44@yahoo.com
	12-7

	Maria Nguyễn Mary
	1001 Caddy Cir – Santa Ana, CA 92703 (714) 265-1789

	
	714-247-9904
	Robertbao97@gmail.com
	30-5-1956

	Maria Nguyễn Tô Mary
	9651 Teal Ave – Garden Grove, CA 92844

	
	714-489-1517
	marytonguyen@hotmail.com
	14-9-1955

	Maria Nguyễn Thị Mỵ
	11552 Ana Dr – Garden Grove, CA 92841

	
	714-537-2214
	
	25-3-1946

	Teresa Nguyễn Thị Ngoan
	14081 Magnolia St, spc 30 – Westminster, CA 92683

	
	714-592-5556
	
	3-10-1952

	Ana Nguyễn Thị Sửu
	8190 13th St # 128 – Westminster, CA 92683

	
	714-892-1610
	basuuty@gmail.com
	2-4-1942

	Đaminh Nguyễn văn Thế
	1545 W. 146th St # D – Gardena, CA 90247- (310) 324-1458

	
	714-728-8132
	
	30-6-1949

	Maria Nguyễn Thủy
	8190 13th St # 234 – Westminster, CA 92683

	
	714-707-7068
	Thuysich234@gmail.com
	10-10-1949

	Maria Nguyễn Thị Tịnh
	5002 Mc. Fadden Ave, Spc 24 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-251-3810
	diecnguyen@gmail.com
	5-11-1949

	Maria Nguyễn Ánh Tuyết
	411 N. Philadelphia St – Anaheim, CA 92805

	
	 714 495 8751
	Serena8965@yahoo.com
	1-12-1967

	Joseph Phạm Long
	4119 Boyar Ave – Long Beach, CA 90807

	
	562-505-4275
	josephlpham@yahoo.com
	22-1-1960

	Teresa Phạm LyLan
	4119 Boyar Ave – Long Beach, CA 90807

	
	562-377-4457
	Llnguyen2001@yahoo.com
	15-10-1965

	Therese Phạm Nguyệt Nga
	13512 Red Bird St - CT

	
	714-360-7299
	Teresalisieux06@yahoo.com
	2-9-1952

	Maria Phạm Thanh Nhàn
	34 Pali St – Santa Ana, CA 92703

	
	714-269-0793
	
	1-1-1949

	Maria Phạm Thị Nhi
	7153 Park St – Westminster, CA 92683

	
	714-931-5395
	
	12-3-1943

	Giêrado Phạm Quân
	6301 Kiowa – Westminster, CA 92683

	Xin thôi ngày 28/11/2016
	714-383-0358
	Quanpham0505@yahoo.com
	

12-6-1957

	Maria Phạm Thị Thắm
	14246 Olive St – Westminster, CA 92683

	
	818-900-8697
	
	15-8-1940

	Giêrado Phạm Tuấn
	4117 W. McFadden Ave Space # 211 – Santa Ana, CA 92704

	
	818-585-4501
	phamfam@yahoo.com
	12-9-1952

	MariaPauline PhanKhánhTrang
	1363 S. Walnut St # 5415 – Anaheim, CA 92802 - (714) 778-0894

	
	714-725-6795
	trangphan2004@gmail.com
	5-8

	Ana Tống Thanh Liên
	12071 Nelson St – Garden Grove, CA 92840 - (714) 530-4482

	
	714-510-5739
	
	30-11-1941

	Maria Phạm Thị Xuân Thiên
	13072 Willaments St – Westminster, CA 92683 - (714) 892-8364

	
	714-725-2346
	Xuanthienpham…………
	10-10-1950

	Teresa Trần Kim Cúc
	318 W. Stevens St – Santa Ana, CA 92707

	
	714-654-4348
	kimmytheresa@yahoo.com
	3-10

	Marie Trần Xuân Hoa
	2609 S. Fairview # 103 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-788-7828
	
	8-1-1935

	Martha Trần Xuân Huệ Lily
	14561 Donegal Dr. – Westminster, CA 92683  

	
	714-909-4867
	 lilytran8910@gmail.com
	15-10-1953

	Maria Trần Thị Nhuận
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844

	
	714-467-5401
	nhuanttran@gmail.com
	20-4-1956

	Teresa Trần Thị Kim Oanh
	1815 Catlin St – Fullerton, CA 82833 - 15821 Bristol Cir - Westminter, Ca 92683

	
	714-710-0207
	songngu316@yahoo.com
	16-3-1951

	Giuse Trịnh Viết Hanh 
	100 N. Ross St. # A 326 - Santa Ana, CA 92701 – (714) 547-9899

	
	714-675-0073
	
	17-7-1937

	Maria Vũ Thanh Hằng
	1403 W. Crone Ave. – Anaheim, CA 92802 – (714) 635-3949

	
	714-494-3988
	Thachv123@yahoo.com
	2-10-1956

	Maria Vũ Thị Thuận
	11691 Santa Rosaria – Stanton, CA 90680

	
	714-723-4563
	Thachv123@yahoo.com
	19-8-1960


	15 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXI 21-23/10/2016

Giáo Phận San Jose California

	Maria Bùi Kim Xuyến
	408-645-4513
	
	
15/7/1956
	

	
	3255 Locke Dr. – San Jose, CA 95111
	

	Maria Martina Đỗ Thu Hương
	408-679-5883
	Theresado7@gmail.com
	2/10/1946
	

	
	3104 Capelan Ct – San Jose, CA 95135 / 408-784-7848
	

	Maria Đoàn Thanh Hà
	408-910-5972
	
	5/10/1971
	

	
	2326 Samoa Way – San Jose, CA 95122 / 408-251-1694
	

	Theresa Kiều Thị Hoàng
	408-318-2569
	jbeti@yahoo.com
	29/12/1948
	

	
	3636 Slope View Dr – San Jose
	

	Maria Lê Kim Phụng
	408-893-4130
	
	21-7-1939
	

	
	568 Rough Ready Rd – San Jose, CA 95133
	

	Louis Gonzaga Lý Châu Huỳnh
	415-328-0118
	chaulyhuynh46@gmail.com
	8/3/1946
	

	
	1365 – 12nd Ave – San Francisco, CA 94122 / 415-664-1491
	

	Anna Lý Tuyết Jennifer
	669-251-7923
	Jennifer_ly@yahoo.com
	25-10-1968
	

	
	2530 Amaryl Ct – San Jose, CA 95132
	

	Maria Nguyễn Ngọc Ánh
	408-318-3954
	Ann2888n@gmail.com
	11/1/1966
	

	
	3821 Carrera Ct – San Jose, CA 95148
	

	Maria Nguyễn Kim Dung
	408-510-9479
	vkimmynguyen@yahoo.co
	20/12/1940
	

	
	1633 Parkview Green Cir. – San Jose, CA 
	

	Lucia Nguyễn Thị Hiệp
	714-909-7672
	
	14/5/1930
	

	
	
	

	Anna Maria Nguyễn Thị Ngàn
	408-834-2511
	nhatngan1966@yahoo.com
	19/10/1943
	

	
	517 Park Johnson Pl. – San Jose, CA 95111
	

	Têrêsa Nhỏ Phan Kim Dung
	408-464-79078
	dungphan052555@gmail.co
	25-5-1955
	

	
	2855 Brightwood Dr. – San Jose, CA 95148
	

	Martha Phạm Thị Ngọc Hách
	408-580-7541
	
	23-9-1953
	

	
	125 Lamnerhaven Ct – San Jose, CA 95111 / 408-972-2547
	

	Maria Phạm Thị Vi 
	408-600-9734
	
	20-12-1938
	

	
	1721 Orlando St. – San Jose, CA 
	

	Maria Trần Phan Thị Hòa
	408-859-6922
	hoatran7683@yahoo.com
	5-3/1955
	

	
	2911 Glen Como Way – San Jose, CA 95148
	


	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXII 31/3-2/4/2017 – GP Hawaii HI


	Dominico Nguyễn Hoan Lương
	417-388-4444
	dom_hoan@yahoo.com
	14/4/1968

	
	St Therese Church Honolulu HI - Lm 10/1/2009

	Anna Nguyễn Thị Sen
	808-554-6091
	sen_nguyen6@yahoo.com
	10/3/1964

	
	2010 Aoao Pl # A – Honolulu, HI 96819 / 808-842-1980

	Matta Trần Thị Lài
	808-772-9862
	mrtran1950@gmail.com
	12/5/1950

	
	888 Iwiliei Rd # 412 – Honolulu, HI 96819

	Cecilia Võ Huỳnh Liên
	808-292-4554
	volien59@yahoo.com
	5/5/1959

	
	1519 Piikoi St # 2 – Honolulu, HI 96822

	Maria Vũ Chúc Ly / Bích
	808-429-8200
	giadinhphamvu@yahoo.com
	14/8/1971

	
	2518 # A Hoenni St – Honolulu, HI 96819


	9 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIII 28-29/4/2017 TGP Gal-Hous


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư
	Sinh Nhật

	Benedicta Đoàn Thanh Lan
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	713-624-0777
	Vandoan1966@yahoo.com
	19-12-1974

	Maria Đoàn Thị Mai
	7913 Cood Road

	
	
	Haiau-2k@yahoo.com
	25-6-1972

	Maria Đoàn Thanh Vân
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	713-409-2929
	Vandoan1966@yahoo.com
	12-4-1966

	Maria Nguyễn Thị Mai Hoa
	3400 Travis St – Houston, TX 77002 / 713-522-0974

	
	713-855-7872
	Gemmanguyen@gmail.com
	21-5-1942

	Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
	2409 Drystone Circle – Fiendwood / 617-472-4242

	
	617-872-4566
	kimoanhnguyen55@gmail.c
	01-11-1955

	Are Nguyễn Thị Trang
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	
	Vandoan1966@yahoo.com
	16-4-1942

	Maria Phạm Kim Dung
	

	
	346-402-5394
	
	25/11/1960

	Maria Phạm Thị Oanh 
	8250 Park Place # 806 – Houston TX 77017

	
	713-572-5821
	
	10-4-1964

	Giuse Vũ Viết Hùng
	7913 Cood Road

	
	832-670-1031
	Haiau-2k@yahoo.com
	5-1-1959


	26 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIV 2-4/6/2017 

GP Fort Worth TX



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Anna Nguyễn Thị Ngọc Anh
	214-566-6982
	
	5/5/1948
	

	
	4524 Harpero Ferry Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 469-286-4012
	

	Maria Nguyễn Hoa Cathy
	817-875-1070
	
	3/5/1944
	

	
	2705 Wolff Dr. – Arlington, TX 76015 / 817-404-5040
	

	Anna Lê Cindy
	214-212-2411
	danvle@yahoo.com
	15/7/1954
	

	
	1236 Fleetwood Cove Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	

	Phaolô Lê Đan
	214-212-2411
	danvle@yahoo.com
	2/5/1950
	

	
	1236 Fleetwood Cove Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	

	Giuse Mai Viết Địch
	
	hoachat48@gmail.com
	11/5/1942
	

	
	5536 Brazoria Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 682-552-9461
	

	Maria Đoàn Nguyễn Hà
	972-695-5825
	hungdoan75050@yahoo.com
	10/2/1950
	

	
	1518 N.W. 7 th St. – Grand Prairie, TX 75050
	

	Maria Hồ Trương Hằng
	972-859-9545
	hangho02282013@gmail.com
	20/10/1972
	

	
	2354 Walden Place Cr – Grand Prairie, TX 75052
	

	Maria Phạm Thanh Hằng
	682-557-6877
	hangph2000@yahoo.com
	11-10-1959
	

	
	5719 Magnum Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-394-2172
	

	Maria Nguyễn Thị Hoa
	817-714-8530
	
	1/5/1936
	

	
	824 Karnes St - Fort Worth, TX 76111

	Maria Vũ Thị Hoa
	682-241-2544
	
	3/4/1946
	

	
	4820 Waxwing Dr – Arlington, TX 76018 / 817-419-3260
	

	Anna Nguyễn Thị Hòa
	
	hoachat48@gmail.com 
	9/1/1948
	

	
	5536 Brazoria Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 682-552-9461
	

	Hilario Trịnh Huy Hoàng
	817-726-0813
	htrinh-99@yahoo.com
	2/1/1958
	

	
	4712 Englishtown Dr. – Arlington, TX 76016 / 817-394-1082
	

	Anna Nguyễn Thị Kiêm
	817-233-6746
	sagiang71@yahoo.com
	7/7/1943
	

	
	1715 Greenbend Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-465-1283
	

	Giuse Đinh Khánh
	817-269-3110
	Jkdinh_iss@yahoo.com
	23/11/1960
	

	
	7718 Labrador Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Maria Nguyễn Thị Lan
	
	
	1/1/1936
	

	
	6415 wheler Dr. – Arlington TX 76013
	

	Maria Trần Thị Lan
	
	
	30/1/1953
	

	
	2306 Garden Lane – Arlington, TX 76015 / 817-881-6814 
	

	Maria Trần Thị Lượt
	817-715-3153
	
	15/5/1950
	

	
	3034 Casa Bella Dr. – Arlington, TX 76010-3713
	

	Teresa Đinh Lệ
	817-269-3110
	Jkdinh_iss@yahoo.com
	16/8/1963
	

	
	7718 Labrador Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Teresa Trịnh Thanh Ngọc
	817-939-8647
	htrinh-99@yahoo.com
	19/6/1962
	

	
	4712 Englishtown Dr. – Arlington, TX 76016 / 817-394-1082
	

	Anna Nguyễn Kim Nhung
	
	
	1/1/1943
	

	
	2711 Solona St – Haltom City, TX 76111 / 682-647-0501
	

	Maria Nguyễn Thị Kim Quy
	682-252-3909
	
	2/4/1965
	

	
	1702 Windcastle Dr. – Mansfield, TX 76063
	

	Isave Nguyễn thị Xuân Tùng
	817-233-6746
	sagiang71@yahoo.com
	10/1/1955
	

	
	1715 Greenbend Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-465-1283
	

	Giuse Maria Vũ Thiện
	817-739-0620
	acthien117@yahoo.com
	15/8/1969
	

	
	3031 Hideaway Dr – Grand Prairie, TX 75052
	

	Celestin Tri Kim Tuyến
	
	
	30/7/1951
	

	
	2021 Fairview St – Fort Worth, TX 76111 / 682-521-4880
	

	Teresa Đặng Thị Thủy
	682-203-6111
	tinadang51@yahoo.com
	12/7/1951
	

	
	12740 Beech Tree Lane – Euless, TX 76040
	

	Maria Hoàng Thị Yến
	817-903-8690
	yenhoang3@yahoo.com
	1/1/1961
	


	21 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXV 14-16/7/2017 

GP Orange, San Bernadino, Los Angeles và San Diego CA



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Thérese Bùi Mộng Điệp
	949-748-0178
	
	25/6/1954
	Orange

	
	10 Wadsworth – Irvine, CA 92620
	

	Teresa Đỗ Điệp
	858 260 9332
	Diepdo95@hotmail.com
	01/10/1973
	San Diego

	
	2969 Baily Ave – San Diego, CA 92105 / 619-276-5194
	

	Matta Đỗ Thị Hợi
	714-992-1087
	
	20-10-1934
	Orange

	
	2472 Balfour Ave – Fullerton, CA 92831
	

	Anna Đồng Thị Tím 
	714-331-7440
	
	7-7-1947
	Orange

	
	8591 Bird Ave – Midway City, CA 92655
	

	Joseph Hà Đại Thắng
	714-815-8389
	Joseph-cecilia2002@yahoo.com
	08-7-1959
	Orange

	
	9831 Beverly Lane – Garden Grove, CA 92841-3836
	

	Theresa Hàn Linh Pauleen
	626-422-2658
	hipauleen@yahoo.com
	4-6-1956
	Los Angeles

	
	11811 Hemlock St – El Monte, CA 91732
	

	Teresa Nguyễn Thị Hải
	714-722-5172
	12hainguyen34@gmail.com
	15-5-1949
	Orange

	
	11882 Gloxinia Ave – Fountain Valley, CA 92708
	

	Theresa Nguyễn Thị Hoa
	714-293-2438
	hoatheolong@gmail.com
	9-11-1953
	Orange

	
	13252 Downie Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-971-8508
	

	MariaNguyễnHuỳnh Jennifer
	714-724-9274
	Jenniferhnguyen2000@gmail.com
	5-6-1961
	Orange

	
	12077 Sycamore Lane - Garden Grove, CA 92843

	Anton Nguyễn Chí Long
	714-293-2438
	hoatheolong@gmail.com
	30/5/1947
	Orange

	
	13252 Downie Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-971-8508
	

	Anna Nguyễn Trinh
	714-842-8407
	
	2/6/1944
	Orange

	
	12841 Fern St – Garden Grove, CA 92841 / 714-842-8407
	

	Ana Nguyễn Thị Tú
	714-834-9116
	
	11-3-1942
	Orange

	
	100 Ross St # B367 – Santa Ana, CA 92701
	

	Giuse Maria Ôn Duy Anthony
	909-438-7005
	anthonyon0604@gmail.com
	4-06-1969
	San Bernadino

	
	11866 Turquoise Way – Mira Loma, CA 91752
	

	Maria Ôn Hạnh
	909-438-7005
	jenhananh@gmail.com
	2/8/1963
	San Bernadino

	
	11866 Turquoise Way – Mria Loma, CA 91752
	

	Teresa Phạm Ngọc Ly
	714-254-5540
	phamngoclyvl1967@yahoo.com
	4/4/1967
	Orange

	
	323 N. Euclid St Space # 46 – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Phạm Nguyễn Nga
	951-722-1616
	nancynganguyen60@gmail.com
	20-10-1955
	San Bernadino

	
	28506 Championship Dr. – Moreno Valley, CA 92555
	

	Giuse Tống Quang Minh
	657-266-7698
	
	12-7-1986
	Orange

	
	1001 W. Stevens Ave – Santa Ana, CA 92707
	

	Michael Trần Sơn Định
	949-209-7640
	dinhnewport3@gmail.com
	8/8/1950
	Orange

	
	9938 Pear Dr. – Westminster, CA 92683
	

	Teresa Trần Thị Hưng
	714-769-5923
	hungtran01@gmail.com
	1-12-1957
	Orange

	
	5218 E. Avenida Palmar - Orange, CA 92869
	

	Maria Trần Bạch Mai
	714-270-6246
	tranjackie@yahoo.com
	29-4-1943
	Orange

	
	709 S. Susan St. – Santa Ana, CA 92704
	

	Anna Võ Thị Thanh Thủy
	714-909-4510
	
	19-1-1961
	Orange

	
	14811 Yarborough St – Westminster, CA 92683
	

	 
19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXVI 18-19/8/2017
GP Arlington VA, GP Rochester NY và MD TGP Washington 
 

	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Giáo Phận

	Dominico Đỗ Văn Thông
	703-980-9964
	thongvando@gmail.com
	Arlington

	 1-6-55
	8808 Victoria Road – Springfield, VA 22151

	Anna Hiếu La
	240-470-8331
	 
	Washington

	 31.12.48
	3610 Eerton St – Silver Spring, MD  20906

	Anna Hồ Nguyễn Hương
	443-657-3397
	huongho1062@yahoo.com
	Washington

	 1-10-62
	3705 Tali Dr. – Randall Stown, MD 21207

	Maria Lê Thị Ngọc Dung
	240-720-6551
	 
	Washington

	 29.7.40 
	20915 Tall Forest Dr. – Germantown, MD 20876

	Isave Lê Thị Là
	301-586-0708
	 
	Washington

	 12.11.43
	12320 Galway Dr. – Silver Spring, MD 20908

	Anna LêThanhHương Teresa
	240-274-1193
	teresatle@verizon.net
	Washington

	 26.3.67
	14105 Canterbury Lane

	Gioan TẩyGiả Nguyễn Công Bằng
	585-305-5912
	 
	Rochester

	 15.2.84
	3274 Hemlock Hill Dr # 6

	Matta Nguyễn Thị Thu Hải
	240-602-2658
	ThuHai0818@gmail.com
	Washington

	 24.1.58
	1515 Dilston Rd. – Silver Spring, MD 20903

	Teresa Nguyễn Thanh Hoài
	717-334-1152
	htn482@gmail.com
	Philadelphia

	 4.1.59
	 

	Lucia Nguyễn Thị Mỹ
	703-723-1693
	 
	Arlington

	 1-7-40
	20501 Deerwrth Place

	Thérèsa Maria Nguyễn Thị Phi
	703-415-6928
	phinguyen1949@yahoo.com
	Arlington

	 31-12-49
	9753 Alwaes Dr # 103

	TeresaNguyễnHoàngMộng Thúy
	301-332-8713
	nguyenthuy70@yahoo.com
	Washington

	 10.3.70
	3146 Benton Square Dr. – Olney, MD 20832

	Teresa Nguyễn Thị Ty
	703-941-2374
	 
	Arlington

	 1-2-49
	6622 Edsall Rd – Springfield VA 22157

	Maria Phạm Thị Hồng Liên
	757-469-9888
	Lindapham64@icloud.com
	Houston

	 27-5-64
	5616 Jackson St # 2317 - Houston TX 77004

	Đaminh Trần Đình Chỉnh
	202-286-0495
	chinhdinhtran@gmail.com
	Washington

	 10-1-48
	1005 Tanley Rd – Silver Spring, MD 20904-2157

	Phêrô Trần Xuân Đán
	240-506-2320
	 
	Washington

	 27-9-36
	21333 Village Green Cir – Germantown, MD 20876

	Maria Trần Thị Lan
	202-286-0482
	 
	Washington

	 26-7-49
	1005 Tanley Rd. – Silver Spring, MD 20904-2157

	Anton Huỳnh Quột Hải
	571-232-6186
	 
	Arlington

	 15-10-48
	6606 Irvin Place – Alexandria, VA 22312-2236

	Ana Nguyễn Tuyết Trinh
	410-236-2479
	 
	Washington

	 8.1.67
	5987 Cecil Way – Sykesville, MD 21784


Sinh Nhật trong danh sách trên đây ở phần chia theo vùng ở phần hai phía cuối
	30 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXVII 22-24/9/2017

GP San Jose CA


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email

	Cha Phan Thế Lực
	408-394-0999
	1/11/1960 (BD) – 19/5/1990 (LM)

	Maria Anh Thúy Anh 
	408-757-7788
	anhvu965@yahoo.com 

	31-1-1965
	2741 Coltwood Dr. 

	Maria Bùi Thị Mùi 
	408-406-8521
	

	12-5-1951
	2818 Gavilan Ct – San Jose, CA 95148

	AnnaMaria Đinh Xuân Hương
	408-318-2936
	huongdinh161@gmail.com
	

	24-2-1958
	161 McCreery Ave

	Anna Maria Đinh Thị Hy 
	510-901-9791
	
	

	15-7-1935
	5624 Camandre Ct – San Jose, CA 95123

	Anna Maria Đinh Thị Thu Hương
	408-387-2893
	liemannale@yahoo.com
	

	12-6-1964  
	5624 Camandre Ct – San Jose, CA 95123

	Maria Hoàng Thị Quy
	408- 389-9322
	408-265-8196
	

	4-4-1950
	165 Blosom Hill

	Elizabeth Liz Ngọc Triệu Ngọc
	415-309-7815
	
	

	17-2-1952
	450 Century Oak Ct – San Jose, CA 95111

	Maria Lưu Kim Holly
	408-316-4797
	hollykimluu@yahoo.com
	

	14-4-1967
	3018 Stevens Lane – San Jose, CA 95148 (408) 270-4185

	Vincent Nguyễn Lưu Phúc
	669-234-9581
	vincent45tram@yahoo.com
	

	13-5-1961
	1827 Arroyo De Platina – San Jose, CA 95116

	Maria Ngô Thị Minh Hà
	408-394-3390
	minhha201@yahoo.com
	

	10/11/2017 xin bỏ tên ra
	1165 Arthur Pl – San Jose, CA 95127

	Isave Ngô Kim Loan
	408-204-7992
	
	

	30-3-1949
	70 Guadalupe – San Jose, CA 95116

	Anna Maria Nguyễn Anh Đào
	408-886-0651
	anhdaon23@gmail.com
	

	17-8-1950
	1958 Supreme Dr. – San Jose, CA 95148

	Maria Nguyễn Thị Định
	408-717-1693
	dinh.thi.nguyen1950@gmail.com
	

	19-9-1950
	2448 Futamase Ct – San Jose, CA 95111

	Maria Nguyễn Liên
	408-204-1242
	liennguyen94@yahoo.com
	

	27-8-1962
	2190 Fairmont Ct – San Jose, CA 95148 / 408-372-2461

	Lucia Nguyễn Thị Mỹ Linh
	408-316-8664
	pvepro@msn.com
	

	1-5-1970
	3125 Greenford Ct – San Jose, CA 95148

	Agnes Maria Nguyễn Hồng Nga 
	408-254-1916
	baongato48@yahoo.com
	

	10-3-1948
	640 N. Jackson ave # 5 – San Jose, CA 95133

	Maria Nguyễn Kim Thoa
	408-464-4272
	thoangyn06@yahoo.com
	

	4-6-1958
	3280 Trebol Lane – San Jose, CA 95148

	Lm Giuse Nguyễn Văn Tịnh
	408-372-0252
	josephvantinh@gmail.com
	

	25-4-1931
	343 Los Encinos Dr. – San Jose, CA 95134

	Maria Nguyễn Thị Tuyến
	669-234-7064
	
	

	7-7-1930
	

	Anna Maria Phạm Thị Bách
	408-416-7122
	phbach58@gmail.com
	

	22-12-1958
	247 N. Capitol Ave, Unit 125 – San Jose, CA 95127

	Maria Phạm Minh Châu Cindy
	408-829-0523
	minhchau@yahoo.com
	

	7-9-1959
	6130 Monterey Hwy Space 236 – San Jose, CA 95138

	Anna Phạm Thị Gấm
	408-442-7901
	
	

	17-6-1957
	367 E. Saint James St – San Jose, CA 95122

	Maria Phạm Thị Liên
	408-888-9088
	chinhchu1951@gmail.com
	

	8-2-1952
	2399 Damey Dr. – San Jose, CA 95116

	Maria Tạ Thị Vui
	408-472-5221
	
	

	19-11-1952
	Armstead – San Jose, CA 95121

	Maria Tôn Nữ Quỳnh Giao
	408-223-0810
	
	

	5-10-1941
	3019 Calle De Las Estrerlla – San Jose, CA 95148

	Cecilia Trần Thị Cứu
	510-512-2649
	
	


	10-10-1949
	
1219 Shadow Fax Dr. -

	Giuse Trần Hùng
	408-896-3209
	hung_z_tran@yahoo.com
	

	21-10-1941
	3019 Calle De Las Estrerlla – San Jose, CA 95148

	Maria Trần Vũ Kim Liên
	408-646-8286
	klvt64@gmail.com
	

	9-9-1967
	4789 Mountaire Place – San Jose, CA 95138

	Maria Vũ Thị Liên
	408-464-4272
	
	

	15-5-1935
	3280 Trebol Lane – San Jose, CA 95148

	Maria Vũ Dương Liễu
	408-677-6248
	lvlesley012@yahoo.com
	

	2-7-1967
	1827 Arroyo De Platina – San Jose, CA 95116


	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXVIII 20-22/4/2018 – TGP Galveston-Houston TX


	Maria Nguyễn Thị Hương
	713-584-7144
	nguyenthihuong1951@yahoo.com
	10-4-1951

	
	2115 Bivens Broof Dr. – Houston, TX 77-67

	Phêrô Nguyễn Quang John
	281-894-1379
	Jonnguyen1020@gmail.com
	20-10-1940

	
	12114 Osage Park Dr. – Houston, TX 77065

	Maria Nguyễn Thị Kỳ
	832-297-4107
	Kynguyen_76@yahoo.com
	18-10-1976

	
	13110 Benford Dr. – Houston, TX 77099

	Maria Rosa Trần Kim Ánh
	832 671-0296
	ekatran@gmail.com
	11-3-1958

	
	12401 Green Trails Dr. – Stafford, TX 77477


	        

23 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIX 27-29/4/2018
GP Fort Worth TX và GP Oklahoma OK



	Augustin M Vũ Thức Augusti
	682-554-5207
	augustin_vu@yahoo.com
	
	GP FW

	
	1401 Rockdale Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-468-0171
	

	Anton Nguyễn Văn Bắc
	682-331-0777
	Bacnga09@yahoo.com
	15/3/1952
	GP FW

	
	6409 Brownlee Lane – Arlington, TX 76018
	

	Giuse M Phạm Văn Cơ
	817-851-3048
	
	16/7/1943
	GP FW

	
	2728 Rolling Hills Lane – Grand Prairie, TX 75052 / 972-522-0655
	

	Anna M Vương Ngọc Xuân Dung
	817-808-6957
	dngvng@yahoo.com
	17/5/1972
	GP FW

	
	2911 Koscher Dr. – Cedar Hill, TX 75104
	

	Maria Phạm Thị Duyên
	817-726-5877
	vietnam3366@yahoo.com
	18/2/1956
	GP FW

	
	6605 Fairglen Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Teresa Đặng Hoa Flower
	720-227-5980
	flowerdang@hotmail.com
	25/4/1961
	GP FW

	
	321 Montana Dr – Arlington, TX 76002
	

	Teresa Đặng Hương Helen
	720-257-1672
	helenhdang@live.com
	16/8/1970
	GP FW

	
	321 Montana Dr – Arlington, TX 76002
	

	Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp
	817-705-3961
	petertrinh62@yahoo.com
	19/6/1961
	GP FW

	
	5719 Magnum Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Maria Trần Vũ Thị Hương 
	918-808-0381
	ahieutran@yahoo.com
	7/5/1943
	GP FW

	
	2450 Frontier Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 972-213-1698
	

	Maria Nguyễn Thị Hương
	817-793-4902
	huong-6001@yahoo.com
	20/2/1956
	GP FW

	
	6001 Rising Meadow Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Maria Nguyễn Thị Lan
	682-367-0793
	
	21/1/1936
	GP FW

	
	…………………….
	

	Maria Nguyễn Thị Xuân Lan
	949-331-8457
	cclphm@yahoo.com
	19/3/1938
	GP OK

	
	14701 Sable St. – Oklahoma City, OK 73165
	

	Maria Phạm Kim Lan
	817-851-3048
	
	3/4/1945
	GP FW

	
	2728 Rolling Hills Lane – Grand Prairie, TX 75052 / 972-522-0655
	

	Anna Tạ Tuyết Mai
	817-319-0483
	tuyetmai.ta@gmail.com
	15/12/1968
	GP FW

	
	1004 Cottonbelt Dr. – Fort Worth, TX 76131
	

	Maria Vũ Đào Mary
	682-554-5209
	augustin_vu@yahoo.com
	15/2/1951
	GP FW

	
	1401 Rockdale Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-468-0171
	

	Anna Nguyễn Phạm Nguyệt
	817-422-3413
	nicolen956@hotmail.com
	26/9/1956
	GP FW

	
	2440 Waterside Dr. – Grand Prairie, TX 75054
	

	Maria Nguyễn Kim Phượng
	817-422-6046
	kimnganguyen@yahoo.com
	12/5/1967
	GP FW

	
	1206 W. Mitchell – Arlington, TX 76013
	

	Maria Đỗ Thị Thanh 
	405-551-0436
	thanh17601@yahoo.com
	26/4/1948
	GP OK

	
	2410 E. Raleigh Terr – Mustang, OK 19604
	

	Cecilia M. Nguyễn Thị Thúy
	405-413-1631
	thuyt128@yahoo.com
	9/10/1947
	GP OK

	
	1431 NW 30th St – Oklahoma City, OK 73118
	

	Joanna Nguyễn Tina Thúy
	817-501-1990
	tinathuy67@yahoo.com
	8/8/1967
	GP FW

	
	2823 Gillespie Lane – Grand Prairie, TX 75052
	

	Anna Nguyễn Thị Trinh
	682-248-1639
	
	5/8/1947
	GP FW

	
	6408 Willowstone Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Gioan Baotixita Trần Đức Hiệu
	918-808-0381
	ahieutran@yahoo.com
	14/1/1937
	GP FW

	
	2450 Frontier Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 972-213-1698
	

	Maria Trần Thị Trinh
	405-514-6314
	trinhthitran848@yahoo.com
	1/4/1958
	GP OK

	
	3229 SW 111th St – Oklahoma City, OK 73170
	


	          
8 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 KHÓA XXX 15/7/2018 GP Orange & TGP Los Angeles
 

	Vincentê Vũ Viết Hương
	714-385-7013
	
	20-10-1941

	
	2317 Downie Place – Santa Ana, CA 92708 / 714-971-2320

	Anna Ngô Trâm Jackie
	626-905-5093
	cjcjngo@gmail.com
	25/5/1958

	
	333 Tocino Dr. – Duarte, CA 91010 / 626-357-1331

	Maria Văn Thị Lan
	714-471-7375
	
	5-5-1949

	
	630 S. Knott Ave # 70 – Anaheim, CA 92804 / 714-995-4245

	Theresa Nguyễn Hoàng Minh
	720-499-3467
	
	12-7-1960

	
	………  

	Maria Nguyễn Thị Nhơn
	657-271-7664
	 
	12/7/1944

	
	………… / 714-583-9468 

	Micae Maria Hồ Minh Phú
	
	
	14-5-1942

	
	630 S. Knott Ave # 70 – Anaheim, CA 92804 / 714-995-4245

	Therese Nguyễn Rosette Phượng
	714-867-4339
	Phuongnguyen0320@gmail.com
	20-3-1951

	
	8101 21 st Street Apt C – Westminster, CA 92683 

	Maria Nguyễn Thị Nga
	714-315-7157
	tinanguyen12@gmail.com
	7/4/1958

	 
	9051 Stacie Lane – Anaheim, CA 92804


	6 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXXI 17-18/8/2018 – GP Arlington VA

	Catarina Châu Thị Trà
	703-915-6885
	
	4/4/1942

	
	3203 Gary Ct – Falls Church, VA 22042-2545

	Anna Hồ Mộng Huyền
	571-499-8880
	
	8/12/1957

	
	3305 Dauphine Dr. – Falls Church, VA 22042

	Therese Mai Thanh Hảo
	
	haotmai@gmail.com
	27/1/1965

	
	7525 Westmore Dr. – Springfield, VA 22150

	Anna Nguyễn Thị Xuân Thu
	571-344-9728
	Xuan_nguyen1963@yahoo.com
	15-5-1963

	
	4360 Ivymount Ct # 27 – Annadale, VA 22003

	Maria Nguyễn Thị Thu Thanh
	703-470-5336
	
	31-12-1940

	
	202 N. Auburn Dr. – Sterling, VA 20164 / 571-926-9526

	Maria Nguyễn Mai Sao
	703-910-2226
	
	1-7-1943

	
	7556 Glenpointe Corret – Springfield, VA 22153 


	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXXII 24-25/8/2018 – GP Rochester NY

	Giuse Nguyễn Bình Yên (Phó Tế)
	585-309-2246
	Binhyen.nguyen@outlook.com
	8-4-1972

	
	34 Farleigh Ave – Rochester, NY 14606

	Maria Terexa Phạm Thị Gái
	585-406-2075
	
	4-10-1949

	
	92 Eden Lane – Rochester, NY 14621 / 585-227-2909

	Theresa HĐG Maria Trần Thu Hiền
	585-419-5946
	Ngocvan49thu@yahoo.com
	8-10-1949

	
	1215 Waterbrook Crossing – Webster, NY 14580 / 585-633-0284

	Anna Võ Thị Vân
	585-309-2245
	Vandalat2007@gmail.com
	10-7-1946

	
	34 Farleigh Ave – Rochester, NY 14606


	19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXXIII 21-22/9/2018
GP San Jose CA

	Joseph Mary Bùi Quốc Dzoanh
	669-233-3520
	
	23-3...
	

	
	1074 Solana Dr – Mountain View, CA 94040
	

	Maria Gienger Trần Cẩm Liên
	310-938-7266
	giengercamlien@yahoo.com
	23-6-1955
	

	
	93 Southgate Ct. – San Jose, CA 95138
	

	Theresa Tô Thị Hạnh 
	408-513-7378
	
	20-7-1950
	

	
	2600 Corde Terra Cir. Apt # 2204 – San Jose, CA 95111
	

	Theresa Vũ Thị Hoa
	408-482-8609
	Hoatvu50@yahoo.com
	05-10-1950
	

	
	14790 McVay Ave – San Jose, CA 95127
	

	Anna Lê Thị Hương
	408-287-1487
	
	10-2-1952
	

	
	146 A N 9th St – San Jose, CA 95111
	

	Catarina Nguyễn Thị Hoa
	408-833-5280
	
	28-7-1957
	

	
	1777 New Bury – San Jose, CA 95133
	

	Giacobe Hồ Thái Khanh
	408-460-0290 
	ho.khanh472011@yahoo.com
	31-8-1947
	

	
	2518 Sedlak Ct – San Jose, CA 95148 / 408-274-2695
	

	Giuse Nguyễn Văn Kiên
	408-223-8684
	Bokien70@gmail.com
	25-3-1943
	

	
	2985 Densmore Dr. – San Jose, CA 95148
	

	Anna Trần Hương Lan
	408-387-4639
	LanTran4123@gmail.com
	12-11-1969
	

	
	100 Branham Lane E # 3211 – San Jose, CA 95111 / 408-370-7806
	

	Giuse Trần Michael
	707-280-3879
	bethtduong@yahoo.com
	14-2-1964
	

	
	2262 Sunrise Ave – Santa Rosa, CA 95409
	


	Teresa Trần Ngọc Mỹ
	408-483-7278
	nhomaicayda@gmail.com
	8-9-1949
	

	
	82 Southgate Ct. – San Jose, CA 95138 / 408-753-3621
	

	Maria Nguyễn Oanh Natalia
	408-316-2072
	Natnguyen88@yahoo.com
	30-5-1962
	

	
	3925 Park Charles Ct – San Jose, CA 95111 / 408-622-6432
	

	Maria Hồ Hồng Phương
	408-569-4847
	
	24-5-1952
	

	
	2518 Sedlak Ct – San Jose, CA 95148
	

	Phanxicô Phạm Minh Tâm
	408-791-9339
	Minhtampham108@gmail.com
	22-7-1973
	

	
	2286 Portico Ct. – San Jose, CA 95116
	

	Theresa Lê Thục Theresa
	669-255-8087
	theresathucle@hotmail.com
	8-4-1945
	

	
	3410 Belgrove Cir. – San Jose, CA 95148 / 408-270-3473
	

	Thomas Maria Nguyễn Thomas
	408-655-2184
	drtgroup@gmail.com
	5-10-1950
	

	
	14790 McWay Ave – San Jose, CA 95127
	

	Maria Phạm M Tuyền 
	408-791-9337
	chuayeucon@msn.com
	7-11-1979
	

	
	2286 Portico Ct. – San Jose, CA 95116
	

	Anna Nguyễn Thị Tuyết
	669-226-8282
	Anthi2011@yahoo.com 
	4-2-1968
	

	
	14391 Story Rd. – San Jose, CA 95127
	

	Antôn Nguyễn Văn Thưởng
	408-320-3643
	
	27-3-1972
	

	
	2326 Samoa Way – San Jose, CA 95122
	


	          
7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 KHÓA XXXIV 22/10/2018 GP Orange, Úc, TGP Seattle và Việt Nam
 

	Maria Bùi Thị Hoa
	206-372-7109
	thibtrieu@live.com
	24-3-1953

	
	7109 Lake Ballinger Way – Edmonds, WA 98026

	Elizabeth Châu Thị Mai Ngân
	562-786-1134
	mnganchau@yahoo.com
	7-7-1962

	
	6136 Gaviota Ave – Long Beach, CA 90805

	Martin Lê Văn Thuận
	714-679-4161
	Thuan417@gmail.com
	14-6-1952

	
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844

	Nguyễn (tên thánh) Nguyễn Hiền Đạt
	+61 73202 5973
	Ndat52@yahoo.com
	3-4-1952

	
	103 Pioneer Crescent – Bellbowrie Q4070 Australia / +61 403 530 310

	Phero Nguyễn Hoàng Peter
	562-286-3598
	Peternguyen.nola@gmail.com
	2-10-1963

	
	1249 E. Wesley Dr. – Long Beach, CA 90806 

	Anna-Teresa Phan Hoàng Bickie
	714-797-3212
	bickiehoangphan@yahoo.com
	19-10-1973

	
	2656 W. Westhaven Dr – Anaheim, CA 92804

	Gioan Baotixita Trần Bảo Quốc
	+84 0909866455
	Tranbaoquoc3005@gmail.com
	31/5/1980

	
	93/2164 KP 1 Phường Tân Mai Biên Hòa Đồng Nai VN 


	          
7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 KHÓA XXXV 10/3/2019 TGP Galveston-Houston TX
 

	Anna Cao Võ Hoàng
	713-459-6736
	Misshoang49@gmail.com
	7/6/1949

	
	6711 Greensage – Houston, TX 77064

	Maria Nguyễn Thị Chắt
	281-970-4477
	Misshoang49@gmail.com
	23/12/1932

	
	6726 Greensage – Houston, TX 77064

	Maria Nguyễn Thúy Mai
	713-470-7526
	Thuymai007@yahoo.com
	5/8/1960

	
	10806 Oak Acres Dr – Houston, TX 77065

	Anna Nguyễn Thị Nam
	832-512-3055
	Nguyenlan6855@gmail.com
	6/8/1955

	
	12307 Chute Forest – Houston, TX 77042-9137

	Maria Trần Thị Hoa
	832-661-6107
	
	8/11/1957

	
	14234 Timberhaven Dr – Houston, TX 77066

	Maria Trần Thị Duyên Jennifer
	346-587-3598
	
	20-12-1952

	
	14234 Timberhaven Dr – Houston, TX 77066

	Anna Vương Tuyết Thủy
	832-235-0559
	dungnhanmuaha@gmail.com
	14/12/1958

	
	12442 Grossmount Dr – Houston, TX 77066 


	20 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXXVI 15-16/3/2019
GP Dallas & GP Fort Worth TX

	Giuse Nguyễn Bích
	682-241-7951
	
	12-8-1949
	GP FW

	
	1809 Caplin Dr – Arlington, TX 76018
	

	Maria Nguyễn Thị Phượng
	682-365-8387
	Bongphuong72@yahoo.com
	2/3/1955
	

	
	3011 Barrington – Arlington, TX 76014
	

	Maria Đỗ Thị Nga
	682-564-6532
	
	7-7-1948
	

	
	2805 Peterburg Dr. – Arlington, TX 76014
	

	Maria Vũ Thị Tươi
	817-213-7279
	tinavu@yahoo.com
	25-11-1960
	

	
	76018 Elm View Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Maria Nguyễn Thị Xuyến
	858-610-5707
	
	8/10/1943
	

	
	6714  Bighorn Rd – Arlington, TX 76002
	

	Phêrô Đỗ Anh Khoa
	817-899-3675
	Kenny5125@gmail.com
	21-1-1986
	

	
	1809 Caplin Dr – Arlington, TX 76018
	

	Maria Trần Thị Kim
	682-365-3091
	
	20-10-1953
	

	
	727 Crown Point Court – Arlington, TX 76002
	

	Maria Mai Thị Ngân
	682-230-4905
	
	10-8-1952
	

	
	6605 Swainson Trail – Arlington, TX 76002
	

	Gioakim Nguyễn Văn Khải
	972-977-0453
	Phuongkhai37@yahoo.com
	24-6-1937
	GP Dallas

	
	2712 Sedgemoor – Grand Prairie, TX 75052
	

	Jeanne de Chantal Võ T Thanh Phương
	972-977-0453
	Phuongkhai37@yahoo.com
	15-12-1948
	

	
	2712 Sedgemoor – Grand Prairie, TX 75052
	

	Dominico Đinh Ngọc Tịnh
	469-866-4430
	tinhdinh@hotmail.com
	29-11-1959
	

	
	3532 Red Mine Lane - Grand Prairie, TX 75052
	

	Madelena Nguyễn T Bạch Tuyết
	469-237-6622
	Tuyettnguyen41@gmail.com
	6-10-1960
	

	
	505 Lindly - Grand Prairie, TX 75052
	

	Mathia Nguyễn John
	682-521-3308
	
	2-3-1958
	

	
	505 Lindly - Grand Prairie, TX 75052
	

	Giuse Trần Trọng Lực
	972-330-3397
	Drtran2603@gmail.com
	26-3-1975
	

	
	3806 Pendleton Court - Irving, TX 75062 / 972-886-8585
	

	Maria Đoàn Thị Tơ
	682-365-0144
	
	20-9-1949
	

	
	826 Francis Dr - Grand Prairie, TX 75052
	

	Đaminh Vũ Huy Thiện
	817-366-2173
	thvuthvu@yahoo.com
	10-5-1934
	

	
	543 E. Sandra Lane - Grand Prairie, TX 75052 / 972-408-0168
	

	Maria Trần Thị Tuyết 
	817-575-7713
	
	8-8-1940
	

	
	2819 Gillespie Lane - Grand Prairie, TX 75052
	

	Vincente Nguyễn Hải
	682-433-9977
	
	14/3/1941
	

	
	826 Francis Dr - Grand Prairie, TX 75052
	

	Maria Lăng Thị Phương
	817-504-0490
	
	20-9-1951
	

	
	2608 Tillman Dr - Arlington, TX 76006
	

	Anna Nguyễn Kiều Thu 
	214- 868-6126
	
	31-8-1958
	

	
	1124 Deer Valley Lane - Arlington, TX 76001
	


	          
7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG tuyên hứa ở Nhà Thờ Tiệc Lý Jerusalem CN Phục Sinh
 KHÓA XXXVII -  21/4/2019 GP Orange, GP SB & GP Rochester NY 
 

	Maria Đăng Tammie
	714-768-8677
	tdang516@gmail.com
	16-5-1971

	
	1324 N. Gilbert St – Anaheim, CA 92801

	Phêrô Lê Mạnh 
	909-900-6133
	Renle5252@gmail.com
	05-12-1944

	
	1 Michael Lane – Fairport, NY 14450

	Maria Lê Ren
	585-298-2047
	Renle5252@gmail.com
	07-02-1952

	
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844 / 585-425-4076

	Anton Maria Nguyễn Sơn Tâm
	714-943-7013
	Tamnguyen2843@gmail.com
	4-11-1941

	
	2843 Bragg – Riverside, CA 92503 / 951-359-3464

	Teresa Phạm Liên / Lynn
	714-717-3715
	Lienkhong50@yahoo.com
	10-9-1950

	
	10373 La Sombra Ave – Fountain Valley, CA 92708 

	Maria Trần Thị Hương
	585-208-2679
	kimmy60us@yahoo.com
	25-12-1960

	
	2330 Nine Mile Pt, Rd – Fairport, NY 14450 / 585-388-9132

	Giuse Vũ Đình Lung
	714-675-1998
	vulungmai@yahoo,com
	26-12-1944

	
	2418 Bobby Lane – Santa Ana, CA 92706 


	19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXXVIII 7-8/6/2019
GP Orang & TGP Los Angeles CA

	Matta Nguyễn Thị Dịu
	714-951-2322
	
	15/6/1951
	ST Barbara

	
	4805 W. Hollyline Ave – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Dung Thị Lê Dung
	818-836-2879
	
	13/3/1947
	

	
	2312 W. Highland St – Santa Ana, CA 92704 / 818-713-0904
	

	Matta Nguyễn Thị Đại
	657-335-5932 
	
	20/9/1942
	Lavang

	
	211 Sequoia Way – Santa Ana, CA 92703
	

	Phaolo Hoàng Paul Hiệp
	310-871-9632
	paulhoang2000@gmail.com
	12/8/1964
	TGP LA

	
	802 Green Ln – Redondo Beach, CA 90278
	

	Maria Teresa Hoàng Kim
	310-721-8142
	khoangk@gmail.com
	14/2/1960
	TGP LA

	
	802 Green Ln – Redondo Beach, CA 90278
	

	Theresa Nguyễn Ngọc Lan 
	949-763-9977
	tc2too@yahoo.com
	10/8/1955
	Saddleback

	
	24891 Via Santa Cruz – Mission Viejo, CA 92692
	

	Maria Nguyễn Ngọc Lan 
	714-989-9845
	
	10-10-1947
	

	
	3929 W.  5 St # 91 – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Đỗ Kim Liên
	714-710-2430
	liendous@gmail.com
	29/6/1943
	Bl Sacrament

	
	14642 Park Lane, Apt E – Midway, CA 92655
	

	Maria Nguyễn Thị Liễu
	714-514-4359
	franceslnguyen@gmail.com
	7/9/1943
	St Polycarp

	
	7622 Katella Ave # 404 – Stanton, CA 90680
	

	Anna Vũ Phước Lý
	714-951-4303 
	lyvu1961@yahoo.com
	17/5/1961
	St Bonaventu

	
	4822 Neely Cir # 1 – Huntington Beach, CA 92649
	

	Timotheu Nguyễn Hữu Quang
	202-492-6581
	thanhthanhcong5@gmail.com
	01/9/1969
	Lavang

	
	13926 Anita Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-234-8434
	

	Maria Nguyễn Thị Sương
	714-553-3599
	
	31/12/1968
	Lavang

	
	1839 W. 3rd St – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Nguyễn Thị Thanh
	623-282-0692
	
	20-12-1946
	

	
	1862 Lambert Dr. – Huntington Beach CA 92647
	

	Cecilia Nguyễn Bích Thảo
	657-271-7030
	
	27/12/1969
	

	
	323 N. Euclid St, Space 17 – Santa Ana, CA 92703
	

	Lucia Maria Nguyễn Thị Thể
	909-445-0116
	
	22/7/1936
	TGP LA

	
	572 Meadow Lane – Pomona, CA 91767
	

	Clara Trần Nguyễn Cẩm Tú
	714-404-8345
	claratran1@hotmail.com
	11/5/1958
	Lavang

	
	23 Ronsa Rd – Newport Coast, CA 92657
	

	Teresa Phạm Thị Tuyến
	714-386-2001
	tuyen_sequoia@yahoo.com
	17/8/1946
	St Polycarp

	
	8905 Sequoia Ct – Garden Grove, CA 92841
	

	Pherô  Nguyễn Văn
	
	
	10-8-1961
	

	
	
	

	Anna Liễu Vương Vui
	714-548-5365
	
	5/10/1948
	St Barbara

	
	P.O. Box 2253 – Westminster, CA 92683
	


DANH SÁCH 47 HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ
"NHỮNG TÔNG ĐỒ CUỐI THỜI"
đáp ứng lời Mẹ kêu gọi ở La Salette 19/9/1846 và ở Fatima ngày 13/5/1917
MỞ MÀN CHO NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018
CỦA NHÓM TĐCTT 8-12-2017
 
TĐCTT 2009: 2
(Khóa TĐCTT I)

bé tĩnh và nhỏ nga

TĐCTT 2011: 6
(Khóa TĐCTT II)

Huỳnh Mỹ Hạnh, Huỳnh Lâm Sum, Lê Thị Ghi, Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Bích Thủy, Trần Ngọc Huệ

TĐCTT 2012: 4
(Khóa TĐCTT III)

Hoàng Minh, Ngô Kim Phượng, Trần Mỹ Dung, Văn Thị Nguyệt

TĐCTT 2013: 6
(Khóa LTXC VII)

Huỳnh Thanh, Khổng Thị Nhàn, Mai Ngọc Dung, Nguyễn Hồng Danh, Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Phạm Ngọc Anh

TĐCTT 2014: 8
(Khóa LTXC XI tháng 5 & XII tháng 7)

XI - Đức Ông Nguyễn Đức Minh;

XII - Hoàng Ngọc Tính, Ngô Thị Đại, Ngô Hồng Phúc,

Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Toàn, Trần An, Trần Tuyết Hồng, 

TĐCTT 2015: 7
(Khóa LTXC XV tháng 7 & XVI tháng 9)

 XV - Lý Thị Tư, Nguyễn Thị Hồng, Phùng Thúy Phượng, Trần Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Trịnh Thị  Hồng;

XVI - Đinh Tuyết Mai

TĐCTT 2016: 10
(Khóa LTXC XX)

Đinh Thị Vân, Đỗ Thị Lan, Lăng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Minh Thế, Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận, Vũ Thị Thuận

TĐCTT 2017: 1
(Khóa LTXC XXV)

Nguyễn Thị Hải, Võ Thị Thanh Thủy,
TĐCTT 2018: 2
Văn Thị Lan (chị của TĐCTT Văn Thị Nguyệt) và phu quân Hồ Minh Phú
TĐCTT - Thân Nhân: 1
Lưu Kim Cúc (chị của TĐCTT Lưu Ngọc Trinh)

16 TĐCTT Tuyên hứa HSTTM đợt II CN 10/6/2018
1- Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 

2- Maria Phạm Nguyễn Nga,

3- Maria Đỗ Catherine,

4- Maria Nguyễn Thị Phượng VA,

5- Anna Đặng Hạnh VA, 

6-  Anna Trần Thị Ty, 

7-  Maria Goretti Thành Thanh Vân, 

8-  Teresa Nguyễn Mai Ly,

9- Anna Hoàng Nancy, 

10- Maria Trần Ngọc Huệ, 

11- Maria Trần Vũ Kim Liên SJ CA, 

12- Laurenso Nguyễn Điềm TX,

13- Isave Lê Thị Là MD, 

14- Gioan Lưu Chủ TX, 

15- Maria Têresa Nguyễn Tâm Huệ, 

16- Maria Đỗ Tina MD

	       
196 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 NHÓM SINH HOẠT Ở GIÁO PHẬN ORANGE

Các Khóa I + II (16+2), IV (12), VII (30), XI (3), XII (29), XV (19), XVI (2), XX (44), XXV (15), XXX (7), XXXIV (2), XXXVII (3), XXXVIII (16)


	NHÓM TĨNH HUẤN 2011 
 14 Anh Chị Em TĐCTT  II 


	Terêsa Bùi Thị Xuyến (tạm ngưng 3/9/2012)
	714-848-1829
	buiduydoan@yahoo.com 
	Orange

	
	7921 Glencoe # A - Hungtinton Beach, CA 92647

	Maria Đào Hạnh Kim 
	714-715-8596
	daohanhkim@gmail.com
	Orange

	
	18642 Santa Isadora St - Fountain Valley, CA 92708

	AC Huỳnh Lâm Sum Huỳnh Mỹ Hạnh
	moved xuống Orange County năm 2015

	Maria Lê Thị Ghi 
	714-554-2714
	tntran737@gmail.com
	Orange

	
	14234 Buena St, Apt # 7 - Garden Grove CA  92843

	Maria Lý Nguyễn Oanh 
	714-823-0484
	lymeoanh@gmail.com 
	Orange

	
	2307 W. Beverly Dr. – Orange, CA 92868

	Maria Christine Mai Chinh
	714-200-4497
	mai.chinh@gmail.com
	Orange

	
	15192 Yawl St -Garden Grove, CA 92843

	Agatha Lưu Ngọc Trinh 
	949-916-7310
	trinh.usaretirement@yahoo.com
	Orange

	
	4 Rosewood - Aliso Viejo, CA  92656

	Catherine Nguyễn Ngọc Huệ 
	949-422-6553
	ngochue@sbcglobal.net
	Orange

	
	14872 Dahlquist Rd. – Irvine, CA 92604

	Maria Nguyễn Bích Thủy 
	714-862-8531
	bichthuy_vv@yahoo.com
	Orange

	
	13622 Iowa St – Westminster, CA 92683

	Genovefa Nguyễn Châu 
	714-851-7781
	antranlink@hotmail.com
	Orange

	
	7791 Santa Catalina Ave – Stanton, CA 90680

	Joseph Nguyễn Ngọc Lập (xin thôi 14/7/2012)
	714-848-1829
	buiduydoan@yahoo.com 
	Orange

	
	7921 Glencoe # A - Hungtinton Beach, CA 92647

	MariaAgnèsNguyễnMỹPhượng (báo thôi 30/8/2012)
	714-837-3620
	MariaMyPhuong2011@gmail.com
	Orange

	Maria Magdalena Ninh Thương 
	949-232-3438
	t_ninh@yahoo.com
	Orange

	
	14591 Highcrest Cir – Irvine, CA  92604      

	Phêrô  Trần Toán 
	714-487-8723
	tntran737@gmail.com
	Orange

	
	6622 Trask Ave – Westminster, CA 92683

	Mary Trần Ngọc Huệ 
	714-893-2725
	maryhtran@verizon.net
	Orange

	
	7622 Wyoming St – Westminster, CA 92683

	12/14 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG Khóa IV 24-26/8/2012


	Giuse Đinh Ngọc Duy
	714-813-5409
	nancy3285@sbcglobal.net 
	Orange

	
	12721 Monroe Street – Garden Grove, CA 92841 / 714-537-9289

	Maria Thérèsa Hoàng Minh/Mindy
	714-797-3602
	hoatran1944@yahoo.com 
	Orange

	
	2656 W. Westhaven Drive – Anaheim, CA 92804 / 714-821-5092

	Ana Hoàng Nhàn Nancy
	714-902-3903
	nancyhoang91@yahoo.com 
	Orange

	
	11192 Lindaloa Lane – Garden Grove, CA 92840

	Teresa Ngô Hương Josephine
	714-657-4286
	josefinngo@gmail.com
	Orange

	
	13876 Dawson Street - Garden Grove, CA 92843

	Teresa Ngô Thị Kim Phượng
	714-414-7816
	nguyetvan1101@gmail.com 
	Orange

	
	723 S. Roanne St. - 

	Phêrô Nguyễn Văn Hóa
	714-548-5944
	iloveeveryone2011@yahoo.com 
	Orange

	
	10400 Dale Ave, Apt # B – Stanton, CA 90680

	Maria Phạm Khánh Nancy
	714-768-4821
	phamnanykhanh@yahoo.com
	Orange

	
	1634 W. 12 Street – Santa Ana, CA 92703 / 714-451-6166

	Catarina Tạ Thị Kim Em
	714-422-4607
	nguyetvan1101@gmail.com
	Orange

	
	800 S. Hayward St – Anaheim, CA 92804

	Anna Trần Diệu Linh
	714-580-3687
	
	Orange

	
	17883 Point Reyes St – Fountain Valley, CA 92708 / 847-8184/465-2480

	Maria Trần Thị Mỹ Dung
	714-209-8676
	nancy3285@sbcglobal.net
	Orange

	
	12721 Monroe Street – Garden Grove, CA 92841 / 714-537-9289

	Maria Văn Thị Nguyệt
	714-761-2664
	nguyetvan1101@gmail.com
	Orange

	
	3148 W. Stonybrook Dr. – Anaheim, CA 92804

	Giuse Võ Tấn Hải
	714-829-3210
	daohanhkim@gmail.com
	Orange

	
	18642 Santa Isadora St - Fountain Valley, CA 92708 / 714-715-8596
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	Maria Đặng Thị Kim Nhung
	714-334-7762
	
	GP Orange

	
	9166 Cerritos Ave # 41 – Anaheim, CA 92804

	Teresa Huỳnh Thanh
	714-418-8054
	
	GP Orange

	
	14281 Chestnut St # Apt 3, Westminster, CA 92683 / 714-898-0848

	Theresa Hàn Kim Bình
	714-227-0681
	rosehan7@gmail.com
	GP Orange

	
	9330 Larkspur Dr. – Westminster, CA 92683

	Teresa Khổng Thị Nhàn
	949-677-9486
	
	GP Orange

	
	615 Euclid Apt # 2 – Santa Ana, CA 92704 - 714-839-8307 

	Maria Mai Ngọc Dung
	714-548-5941
	dungtnm56@yahoo.com
	GP Orange

	
	10400 Dale Ave Apt B – Stanton, CA 90680

	Theresa Nguyễn Thị Hồng Danh
	714-225-1972
	
	GP Orange

	
	9702 Bolsa Ave, Apt # 41 – Westminster, CA 92683

	Maria Teresa Nguyễn Kim Loan
	714-350-9399
	kimloanthinguyen@gmail.com
	GP Orange

	
	1606 Redwood St – Fountain Valley, CA 92708 – 714- 775-0839

	Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng
	714-675-8629
	hoang_9761@yahoo.com
	GP Orange

	
	9761 Calendula Ave – Westminster, CA 92683 – 714-531-5361

	GB Nguyễn Hoàng Quang/John
	714-468-2236
	hoaiquocvn@yahoo.com
	GP Orange

	
	12161 Lorna St. – Garden Grove, CA 92841

	Giuse Nguyễn Văn Long
	714-333-8882
	hoangvu99911@yahoo.com
	GP Orange

	
	4574 Via El Molino – Yorba Linda, CA 92886

	Agnes Nguyễn Phụng
	714-444-0573
	Phung_2000_99@yahoo.com
	GP Orange

	
	3322 S. Baker St – Santa Ana, CA 92707

	Maria Nguyễn Thị Quế
	714-274-5568
	quethanhlinh@gmail.com
	GP Orange

	
	4671 Rhapsody Dr. – Huntington Beach, CA 92649

	Maria Nguyễn Vũ Tammie / Thủy
	909-319-4251
	vt3bmt@yahoo.com
	GP Orange

	
	17695 Newland St – Huntington Beach, CA 92647 

	Maria Nguyễn Phương Trinh
	714-326-9993
	nguyentinapt@yahoo.com
	GP Orange

	
	12182 Peacock Ct. # 5 – Garden Grove, CA 92841

	Maria Madelena Nguyễn Thụy Trường / Thy
	714-234-8434
	thithin@yahoo.com
	GP Orange

	
	13926 Anita Place – Garden Grove, CA 92843

	Lucia Phạm Thị Kim Anh
	714-369-5782
	phamkim1960@yahoo.com
	GP Orange

	
	12161 Lorna St. – Garden Grove, CA 92841 

	Therese Phạm Thị Ngọc Anh
	714-383-2923
	lyminh68@yahoo.com
	GP Orange

	
	3940 W. Hazard # E – Santa Ana, CA 92703

	Terêsa Tăng Thị Tươi
	714-487-9260
	
	GP Orange

	
	13892 Taft Ave # B – Garden Grove, CA 92843 - 714-548-0557

	Maria Trần Thị Đan
	714-837-5644
	
	GP Orange

	
	12777 Garden Grove Blvd # 420 – Garden Grove, CA 92843

	Maria Trần Liên Hương
	714-417-1013
	vu7621@sbcglobal.net
	GP Orange

	
	619 S. Mountain View – Santa Ana, CA 92704

	Giuse Trần Tuấn Ngọc
	714-334-7762
	
	GP Orange

	
	9166 Cerritos Ave, unit # 41 – Anaheim, CA 92804

	Teresa Trần Thị Nhượng
	714-636-8372
	
	GP Orange

	
	11652 Mac Duff – Garden Grove, CA 92841

	Cécilia Trần Thị Thanh
	714-328-0297
	ceciliathanh@gmail.com
	GP Orange

	
	1331 S. Ashington Lane – Anaheim, CA 92804 – 714-776-0075

	Maria Teresa Trần Bạch Yến
	714-728-2584
	ytranphn_ocgov@yahoo.com
	GP Orange

	
	809 S. Orchid Lane – Anaheim, CA 92808 – 714-283-0633

	Teresa Trịnh Kim Chung
	714-200-5054
	chungtrinh71@yahoo.com
	GP Orange

	
	2121 W. Edinger # A – Santa Ana, CA 92704

	Anna Vũ Thị Qui
	714-740-0914
	quitvu@gmail.com
	GP Orange

	
	1907 Monica Lane – Santa Ana, CA 92706

	Tuyên Hứa Ngày 13/7/2013



	Maria Nguyễn Kim Ngân
	714-548-2098
	Jesus14352@yahoo.com
	GP Orange

	
	14352 Shirley St – Westminster, CA 92683 – 714-892-2838

	Anna Phạm Tiffany
	714-422-6397
	thuoi3@yahoo.com
	GP Orange

	
	1631 W. Sumac Lane – Anaheim, CA 92802 – 714-520-0282

	Maria Tạ Thị Ty
	714-614-2762
	
	GP Orange

	
	12261 Lesley St – Garden Grove, CA 92840

	Maria Trần Thị Ánh
	714-933-0987
	anhtranmaria@yahoo.com
	GP Orange

	
	13791 Howard Circle – Garden Grove, CA 92843 – 714-590-2611

	          
3/8 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XI 4/5/2014
 
Rev Giuse Nguyễn Đức Minh

 714-644-9636
josducminh@gmail.com

1-5-35 / 27-5-61
432 S. Harbor Blvd – Santa Ana, CA 92704 – (714) 603-3461 
Anna Trần Chúc

 714-724-8602
 
12-7-1946 
 
3900 W. 5th Street, Apt J9 - Santa Ana, CA 92703 
Vincente Lý Minh

714-383-1421
lyminh68@yahoo.com 
2-3-1948  
 
3940  W. Hazard Ave, Apt E - Santa Ana, CA 92703-2643
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	Têrêsa Đỗ Thị Quế Mary
	714-390-4388
	maryquedang@gmail.com
	15-10-1955
	Orange

	
	12848 Palm St # 6 – Garden Grove, CA 92840
	

	Maria Đỗ Thị Tâm
	714-662-2132
	
	16/5/1955
	Orange

	
	1317 S. Huron Dr. – Santa Ana, CA 92704
	

	Phanxicô X Dương Tấn Giầu
	714-933-0987
	
	11-11-1943
	Orange

	
	1371 Howard Cir. – Garden Grove, CA 92843 – 714-414-2980
	

	Maria Dương Thi Nở
	250-474-0050
	
	3/1/1936
	Orange

	
	2620 Richmond Ave – Victoria B.C. U8R4S6 - Canada
	

	Giuse Hoàng Hữu Tính
	714-858-2600
	
	4/10/1940
	Orange

	
	7831 Santa Catalina – Stanton, CA 90680 – 714-895-5363
	

	Maria Ngô Thị Đại
	714-641-4757
	ngomaryann@yahoo.com
	1/1/1930
	Orange

	
	3018 S. Townsend St – Santa Ana, CA 92704
	

	Mary Anna Ngô Hồng Phúc
	714-641-4757
	ngomaryann@yahoo.com
	12/8/1947
	Orange

	
	3018 S. Townsend St – Santa Ana, CA 92704
	

	Maria Theresa Nguyễn Tâm Huệ 
	714-766-9321
	tammynguyen0@gmail.com
	26-3-1944
	Orange

	
	8862 Blossom Ave – Garden Grove, CA 92841 - 714-530-3596
	

	Phêrô Maria Nguyễn King
	619-764-3275
	kingnguyen1@gmail.com
	31/12/1975
	Orange

	
	998 Mission De # 1 – Costa Mesa, CA 92626
	

	Nguyễn Văn Lành
	714-463-5053
	vinh0012003@yahoo.com 
	9-10-1943
	Orange

	
	5522 Raintree St – Yorba Linda, CA 92688
	

	Maria Têrêsa Nguyễn Thy Liên
	714-461-2804
	
	1/2/1964
	Orange

	
	14332 Village Way – Westminster, CA 92683
	

	Maria Nguyễn Hải Loan
	714-414-9777
	haliduta@yahoo.com
	27/3/1946
	Orange

	
	7271 Plaza St., Apt # 3 – Westminster, CA 92683
	

	Maria Anna Nguyễn Loan Katie
	714-677-7558
	mariakimloan69@yahoo.com
	25/12/1969
	Orange

	
	5322 Silver Dr. – Santa Ana, CA 92703
	

	Theresa Nguyễn Mai Ly
	714-890-2828
	mailynguyen01@yahoo.com
	12/10/1953
	Orange

	
	P.O. Box 12519 – Westminster, CA 92683
	

	Maria Nguyễn Nancy 
	502-544-4019
	julieeflower102@yahoo.com
	20-2-1958
	Orange

	
	14271 Chestnut St # 4 – Westminster, CA 92683 – 714-799-2875
	

	Maria Nguyễn Thị Nguyệt
	714-499-8507
	
	4/12/1951
	Orange

	
	1834 West Elm Ave – Anaheim, CA 92804 -  714-254-0463
	

	
	1315 W. 213 th Street – Torrance, CA 90501
	

	Matta Nguyễn Thị Toàn 
	714-858-2600
	
	4/9/1951
	Orange

	
	7831 Santa Catalina – Stanton, CA 90680 – 714-895-5363
	

	Phaolô Nguyễn Thiên
	714-725-6438
	thienphuocnsp@yahoo.com
	14/2/1971
	Orange

	
	14300 Clinton St, space # 49 – Garden Grove, CA 92843 – 714-554-6742
	

	Giuse Nguyễn Ngọc Trác
	714-418-9518
	tracnguyenngoc2@yahoo.com
	9-11-1943
	Orange

	
	10481 Stern Ave – Westminster, CA 92683
	

	Giuse Phạm Trí Dũng
	714-283-0888
	dung_pham441@yahoo.com
	25-5-1958
	Orange

	
	4321 E. Addinatow Dr. – Anaheim, CA 92807 – 714-283-0888
	

	Matta Phạm Hồng Khanh
	714-463-5053
	
	1/7/1953
	Orange

	
	5522 Raintree St – Yorba Linda, CA 92688
	

	Maria Phạm Ngọc Lệ
	714-467-9519
	ngocle.tamky@gmail.com
	20-7-1956
	Orange

	
	955 N. Summer St – Anaheim, CA 92805 – 714-956-1658
	

	Maria Phạm Thị Thùy Liên
	714-624-1443
	phamthithuylien1957@gmail.com
	6/12/1957
	Orange

	
	4321 E. Addinatow Dr. – Anaheim, CA 92807 – 714-283-0888
	

	Maria Phạm Thị Mến
	714-638-9172
	
	20/10/1950
	Orange

	
	10001 Mallard Dr. - Garden Grove, CA 92843
	

	Têrêsa Maria Trần Evy
	714-261-5589
	vyvinguyen8888@yahoo.com
	4/11/1975
	Orange

	
	998 Mission De # 1 – Costa Mesa, CA 92626 
	

	Monica Trần Thị Tuyết Hồng
	714-878-6338 
	hongttran@yahoo.com
	25/6/1940
	Orange

	
	2406 S. Poplar St – Santa Ana, CA 92704 - 714-545-8296
	

	Maria Trần Thái Thanh
	714-837-1635
	
	26/1/1958
	Orange

	
	13441 Hope Street – Garden Grove, CA 92843
	

	Maria Trần Thị Tiếu
	714-754-8475
	
	25/11/1951
	Orange

	
	2917 W. Elder – Santa Ana, CA 92704
	

	Giuse Võ Duy Linh
	714-728-6947
	poetlinhduyvo@gmail.com / love@gratitude.org
	6-6-1956
	Orange

	
	P.O. Box 704 – Midway City, CA 92655
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	Anna Bùi Cúc
	714-622-0039
	annacucbui@gmail.com
	1/2/1948
	Orange

	
	13891 Pacific Ave – Westminster, CA 92683
	

	Maria Đào thị Thanh
	714-331-5673
	
	2/12/1956
	Orange

	
	10011 Geraldine Rd – Garden Grove, CA 92840 – (714) 636-2320
	

	Agnes Đoàn Minh
	714-322-8739
	
	8/12/1933
	Orange

	
	7632 21st. – Westminster, CA 92683 – (714) 901-2966
	

	Maria Anna Hoàng Thanh
	714-723-1936
	marianath24@yahoo.com
	14/8/1959
	Orange

	
	514 S. Euclid – Santa Ana, CA 92801 – (714) 383-7300
	

	Lâm Quang Tín
	714-369-3616
	tinqlam@yahoo.com
	16/8/1983
	Orange

	
	8122 Valencia Dr. – Huntington Beach, CA 92647
	

	Teresa Nguyễn Thùy Phương
	714-369-4566
	tnguyen.oc@gmail.com
	6/4/1983
	Orange

	
	8122 Valencia Dr. – Huntington Beach, CA 92647
	

	Maria Lý Thị Tư
	714-381-0330
	
	1/9/1947
	Orange

	
	8067 Chapman Ave # 16 – Stanton, CA 90680
	

	Maria Nguyễn Thị Hồng
	714-262-5611
	
	12/12/1951
	Orange

	
	8091 Sanhuerta Cir – Buena Park, CA 90620
	

	Maria Nguyễn Thị Hoàng 
	714-534-7594
	
	20/7/1951
	Orange

	
	10311 Geraldine Rd. – Garden Grove, CA 92840 – (714) 980-3826
	

	Maria Phan Thị Mai
	714-318-8875
	
	5/6/1951
	Orange

	
	12521 Sungrove Cir – Garden Grove, CA 92840
	

	MariaGorettiThànhThanhVân
	714-206-6010
	tawnythanh@gmail.com
	11/2/1955
	Orange

	
	14622 Purdy St – Midway City, CA 92655
	

	Maria MMT Trần Thị An
	714-722-9143
	
	4/9/1946
	Orange

	
	8361 Stanford Ave – Garden Grove, CA 92841
	

	Giuse Maria Trần Ngọc Bích
	714-696-4889
	bichtran109@yahoo.com
	20/11/1940
	Orange

	
	14281 Chestnut – Westminster, CA 92683
	

	Maria Louise Thérèse Trần Thu Hà
	626-315-4210
	marietran02@gmail.com
	23/6/1950
	Orange

	
	11302 Fredrick Dr. – Garden Grove, CA 92840 (714) 616-9229
	

	Maria Trần Thu
	714-948-3510
	thupham57@gmail.com
	28/4/1955
	Orange

	
	7841 Liberty – Huntington Beach, CA 92647
	

	Maria Trịnh Thị Hồng
	714-548-6302
	hongtrinh530@gmail.com
	2/3/1960
	Orange

	
	11662 MacDuff – Garden Grove, CA 92841- (714) 548-6302
	

	Giuse Vũ Quốc Hiệp
	714-206-6010
	hiepqvu@gmail.com
	18/6/1955
	Orange

	
	14622 Purdy St – Midway City, CA 92655
	

	Maria Vũ Thị Hồng
	720-394-2015
	ngogiahau@gmail.com
	1/3/1948
	Orange

	
	5002 W. McFadden Ave # 48 – Santa Ana, CA 92704
	

	Teresa Vũ Phượng Tracy 
	714-487-8347
	tracyphuongvu@yahoo.com
	27/8/1966
	Orange

	
	13661 Cypress St – Garden Grove, CA 92843
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	Maria Đinh Tuyết Mai
	714-675-2055
	dinhttuyetmai@gmail.com
	7/5/1948
	Orange

	
	2418 Bobby Lane – Santa Ana, CA 92706
	

	Vincent De Paul Vũ Hoan
	714-746-0934
	vu7621@sbcglobal.net
	8/1/1943
	Orange

	
	619 S. Mountain View – Santa Ana, CA 92704
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	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư
	Sinh Nhật

	Theresa Công Jenny
	7015 Cannon Court – Huntington Beach, CA 92648 714-842-4033

	
	714-837-1891
	Peacefulmind19@gmail.com
	19-6-1951

	Maria Đinh Thị Vân
	8812 Yorkshire Ave – Garden Grove, CA 92841 - (714) 530-5769

	
	714-467-6415
	
	3-9-1953

	Maria Đỗ Ana

	9304 Tina Way – Anaheim, CA 92804 

	
	714-837-3113
	Anado1968@yahoo.com
	1-6-1968

	Maria Đỗ Thoa Catherine
	12862 Louis St – Garden Grove, CA 92841

	
	714-537-8760
	Catherinedo45@icloud.com
	2-1-1945

	Maria Đỗ Uyên Katie
	6365 San Marcos Way – Buena Park, CA 90620

	Vdp705@gmail.com
	714-905-2979
	Kuyen9@yahoo.com
	26-6-1975

	Rosa Maria Đỗ Thị Thúy Nga
	14281 Chesnut St # 2 – Westminster, CA 92683

	
	714-696-4889
	Bichtran109@yahoo.com
	20-6-1940

	Giuse Đỗ Nhuận
	2501 W. Manly Ave – Santa Ana, CA 92704

	
	714-795-4670
	Springmai44@yahoo.com
	13-3

	Martha Hoàng Thị Minh
	8200 Bolsa Ave # 44 – Midway City, CA 92655

	
	714-989-9930
	kllcoadams@yahoo.com
	20-8-1951

	Anna Lăng Thị Nguyệt
	11041 Dade Lane – Garden Grove, CA 92840

	
	714-383-1415
	
	20-10-1947

	Maria Mai Tuyết Trinh
	12651 Flower St. Apt # 6 – Garden Grove, CA 92840

	
	714-251-4556
	Trinhmai1962@gmail.com
	18-8-1962

	Cecile Nguyễn Cecile
	806 S. Courson Dr. – Anaheim, CA 92804

	
	714-723-6428
	
	13-1-1942

	Anton Nguyễn Đại Diệc
	5002 Mc. Fadden Ave, Spc 24 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-791-2506
	diecnguyen@gmail.com
	5-3-1945

	Teresa Nguyễn Thị Ban
	951 Goyzelle Dr. – Garden Grove, CA 92841

	
	714-638-5829
	
	6-5-1935

	Maria Nguyễn Thị Giang
	7322 20th St., Apt A – Westminster, CA 92683

	
	714-653-5935
	
	10-3-1943

	Maria Nguyễn Mỹ Hiền
	217 S. Harbor Blvd # D – Santa Ana, CA 92704

	
	714-531-5658
	
	19-1-1955

	Teresa Nguyễn Thị  Ngát Hương
	2317 Downey Pl - Santa Ana 92706

	
	714-971-2320
	
	27-12-1944

	Maria Nguyễn Lài
	13121 Yockey St # 434 – Garden Grove, CA 92844

	
	714-786-9398
	Ntuy74@yahoo.com
	6-9-1968

	Maria Nguyễn Chi Mai
	DC

	
	657-456-5578
	
	19-5-1948

	Teresa Nguyễn Mai
	2501 W. Manly Ave – Santa Ana, CA 92704

	
	714-795-7090
	Springmai44@yahoo.com
	12-7

	Maria Nguyễn Mary
	1001 Caddy Cir – Santa Ana, CA 92703 (714) 265-1789

	
	714-247-9904
	Robertbao97@gmail.com
	30-5-1956

	Maria Nguyễn Tô Mary
	9651 Teal Ave – Garden Grove, CA 92844

	
	714-489-1517
	marytonguyen@hotmail.com
	14-9-1955

	Maria Nguyễn Thị Mỹ
	11552 Ana Dr – Garden Grove, CA 92841

	
	714-537-2214
	
	25-3-1946

	Teresa Nguyễn Thị Ngoan
	14081 Magnolia St, spc 30 – Westminster, CA 92683

	
	714-592-5556
	
	3-10-1952

	Ana Nguyễn Thị Sửu
	8190 13th St # 128 – Westminster, CA 92683

	
	714-892-1610
	basuuty@gmail.com
	2-4-1942

	Maria Nguyễn Thủy
	8190 13th St # 234 – Westminster, CA 92683

	
	714-890-435O
	Thuysich234@gmail.com
	10-10-1949

	Maria Nguyễn Thị Tịnh
	5002 Mc. Fadden Ave, Spc 24 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-251-3810
	diecnguyen@gmail.com
	5-11-1949

	Maria Nguyễn Ánh Tuyết
	411 N. Philadelphia St – Anaheim, CA 92805

	
	 714 495 8751
	Serena8965@yahoo.com
	1-12-1967

	Therese Phạm Nguyệt Nga
	13512 Red Bird St - CT

	
	714-360-7299
	Teresalisieux06@yahoo.com
	2-9-1952

	Maria Phạm Thanh Nhàn
	34 Pali St – Santa Ana, CA 92703

	
	714-269-0793
	
	1-1-1949

	Maria Phạm Thị Nhi
	7153 Park St – Westminster, CA 92683

	
	714-931-5395
	
	12-3-1943

	Giêrado Phạm Quân
	6301 Kiowa – Westminster, CA 92683

	Xin thôi ngày 28/11/2016
	714-383-0358
	Quanpham0505@yahoo.com
	

12-6-1957

	Maria Phạm Thị Thắm
	14246 Olive St – Westminster, CA 92683

	
	818-900-8697
	
	15-8-1940

	Giêrado Phạm Tuấn
	4117 W. McFadden Ave Space # 211 – Santa Ana, CA 92704

	
	818-585-4501
	phamfam@yahoo.com
	12-9-1952

	MariaPauline PhanKhánhTrang
	1363 S. Walnut St # 5415 – Anaheim, CA 92802 - (714) 778-0894

	
	714-725-6795
	trangphan2004@gmail.com
	5-8

	Ana Tống Thanh Liên
	12071 Nelson St – Garden Grove, CA 92840 - (714) 530-4482

	
	714-510-5739
	
	30-11-1941

	Maria Phạm Thị Xuân Thiên
	13072 Willaments St – Westminster, CA 92683 - (714) 892-8364

	
	714-725-2346
	Xuanthienpham…………
	10-10-1950

	Teresa Trần Kim Cúc
	318 W. Stevens St – Santa Ana, CA 92707

	
	714-654-4348
	kimmytheresa@yahoo.com
	3-10

	Marie Trần Xuân Hoa
	2609 S. Fairview # 103 – Santa Ana, CA 92704

	
	714-788-7828
	
	8-1-1935

	Martha Trần Xuân Huệ Lily
	14561 Donegal Dr. – Westminster, CA 92683  

	
	714-909-4867
	 lilytran8910@gmail.com
	15-10-1953

	Maria Trần Thị Nhuận
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844

	
	714-467-5401
	nhuanttran@gmail.com
	20-4-1956

	Teresa Trần Thị Kim Oanh
	1815 Catlin St – Fullerton, CA 82833

	
	714-710-0207
	songngu316@yahoo.com
	16-3-1951

	Giuse Trịnh Viết Hanh 
	100 N. Ross St. # A 326 - Santa Ana, CA 92701 – (714) 547-9899

	
	714-675-0073
	
	17-7-1937

	Maria Vũ Thanh Hằng
	1403 W. Crone Ave. – Anaheim, CA 92802 – (714) 635-3949

	
	714-494-3988
	Thachv123@yahoo.com
	2-10-1956

	Maria Vũ Thị Thuận
	11691 Santa Rosaria - CT

	
	714-723-4563
	Thachv123@yahoo.com
	19-8-1960

	15/21 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXV 14-16/7/2017 

GP Orange, San Bernadino, Los Angeles và San Diego CA



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Thérese Bùi Mộng Điệp
	949-748-0178
	
	25/6/1954
	Orange

	
	10 Wadsworth – Irvine, CA 92620
	

	Matta Đỗ Thị Hợi
	714-992-1087
	
	20-10-1934
	Orange

	
	2472 Balfour Ave – Fullerton, CA 92831
	

	Anna Đồng Thị Tím 
	714-331-7440
	
	7-7-1947
	Orange

	
	8591 Bird Ave – Midway City, CA 92655
	

	Joseph Hà Đại Thắng
	714-815-8389
	Joseph-cecilia2002@yahoo.com
	07-08-1959
	Orange

	
	9831 Beverly Lane – Garden Grove, CA 92841-3836
	

	Teresa Nguyễn Thị Hải
	714-722-5172
	12hainguyen34@gmail.com
	15-5-1949
	Orange

	
	11882 Gloxinia Ave – Fountain Valley, CA 92708
	

	Theresa Nguyễn Thị Hoa
	714-293-2438
	
	9-11-1953
	Orange

	
	13252 Downie Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-971-8508
	

	MariaNguyễnHuỳnh Jennifer
	714-724-9274
	Jenniferhnguyen2000@gmail.com
	5-6-1961
	Orange

	
	12077 Sycamore Lane - Garden Grove, CA 92843

	Anton Nguyễn Chí Long
	714-293-2438
	hoatheolong@gmail.com
	30/5/1947
	Orange

	
	13252 Downie Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-971-8508
	

	Anna Nguyễn Trinh
	714-842-8407
	
	2/6/1944
	Orange

	
	12841 Fern St – Garden Grove, CA 92841 / 714-842-8407
	

	Ana Nguyễn Thị Tú
	714-834-9116
	
	11-3-1942
	Orange

	
	100 Ross St # B367 – Santa Ana, CA 92701
	

	Teresa Phạm Ngọc Ly
	714-254-5540
	phamngoclyvl1967@yahoo.com
	4/4/1967
	Orange

	
	323 N. Euclid St Space # 46 – Santa Ana, CA 92703
	

	Tống Quang Minh
	714-788-7828
	
	7-12-1986
	Orange

	
	1001 W. Stevens Ave – Santa Ana, CA 92707
	

	Michael Trần Sơn Định
	949-209-7640
	dinhnewport3@gmail.com
	8/8/1950
	Orange

	
	9938 Pear Dr. – Westminster, CA 92683
	

	Teresa Trần Thị Hưng
	714-769-5923
	hungtran01@gmail.com
	1-12-1957
	Orange

	
	5218 E. Avenida Palmar - Orange, CA 92869
	

	Maria Trần Bạch Mai
	714-270-6246
	tranjackie@yahoo.com
	29-4-1943
	Orange

	
	709 S. Susan St. – Santa Ana, CA 92704
	

	Anna Võ Thị Thanh Thủy
	714-909-4510
	
	19-1-1961
	Orange

	
	14811 Yarborough St – Westminster, CA 92683
	

	          
7/8 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXX 15/7/2018
GP Orange & TGP Los Angeles
 

	Vincentê Vũ Viết Hương
	714-385-7013
	
	20-10-1941

	
	2317 Downie Place – Santa Ana, CA 92708 / 714-971-2320

	Maria Văn Thị Lan
	714-471-7375
	
	5-5-1949

	
	630 S. Knott Ave # 70 – Anaheim, CA 92804 / 714-995-4245

	Theresa Nguyễn Hoàng Minh
	720-499-3467
	
	12-7-1960

	
	………  

	Maria Nguyễn Thị Nhơn
	657-271-7664
	 
	12/7/1944

	
	………… / 714-583-9468 

	Micae Maria Hồ Minh Phú
	
	
	14-5-1942

	
	630 S. Knott Ave # 70 – Anaheim, CA 92804 / 714-995-4245

	Therese Nguyễn Rosette Phượng
	714-867-4339
	Phuongnguyen0320@gmail.com
	20-3-1951

	
	8101 21 st Street Apt C – Westminster, CA 92683 

	Maria Nguyễn Thị Nga
	714-315-7157
	tinanguyen12@gmail.com
	7/4/1958

	 
	9051 Stacie Lane – Anaheim, CA 92804

	          
2/7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 KHÓA XXXIV 22/10/2018 GP Orange, Úc, TGP Seattle và Việt Nam
 

	Martin Lê Văn Thuận
	714-679-4161
	Thuan417@gmail.com
	14-6-1952

	
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844

	Anna-Teresa Phan Hoàng Bickie
	714-797-3212
	bickiehoangphan@yahoo.com
	19-10-1973

	
	2656 W. Westhaven Dr – Anaheim, CA 92804

	          
3/7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG tuyên hứa ở Nhà Thờ Tiệc Lý Jerusalem CN Phục Sinh

 KHÓA XXXVII -  21/4/2019 GP Orange 
 

	Maria Đăng Tammie
	714-768-8677
	tdang516@gmail.com
	16-5-1971

	
	1324 N. Gilbert St – Anaheim, CA 92801

	Teresa Phạm Liên / Lynn
	714-717-3715
	Lienkhong50@yahoo.com
	10-9-1950

	
	10373 La Sombra Ave – Fountain Valley, CA 92708 

	Giuse Vũ Đình Lung
	714-675-1998
	vulungmai@yahoo,com
	26-12-1944

	
	2418 Bobby Lane – Santa Ana, CA 92706 

	16/19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXXVIII 7-8/6/2019
GP Orang & TGP Los Angeles CA

	Matta Nguyễn Thị Dịu
	714-951-2322
	
	15/6/1951
	ST Barbara

	
	4805 W. Hollyline Ave – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Dung Thị Lê Dung
	818-836-2879
	
	13/3/1947
	

	
	2312 W. Highland St – Santa Ana, CA 92704 / 818-713-0904
	

	Matta Nguyễn Thị Đại
	657-335-5932 
	
	20/9/1942
	Lavang

	
	211 Sequoia Way – Santa Ana, CA 92703
	

	Theresa Nguyễn Ngọc Lan 
	949-763-9977
	tc2too@yahoo.com
	10/8/1955
	Saddleback

	
	24891 Via Santa Cruz – Mission Viejo, CA 92692
	

	Maria Nguyễn Ngọc Lan 
	714-989-9845
	
	10-10-1947
	

	
	3929 W.  5 St # 91 – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Đỗ Kim Liên
	714-710-2430
	liendous@gmail.com
	29/6/1943
	Bl Sacrament

	
	14642 Park Lane, Apt E – Midway, CA 92655
	

	Maria Nguyễn Thị Liễu
	714-514-4359
	franceslnguyen@gmail.com
	7/9/1943
	St Polycarp

	
	7622 Katella Ave # 404 – Stanton, CA 90680
	

	Anna Vũ Phước Lý
	714-951-4303 
	lyvu1961@yahoo.com
	17/5/1961
	St Bonaventu

	
	4822 Neely Cir # 1 – Huntington Beach, CA 92649
	

	Timotheu Nguyễn Hữu Quang
	202-492-6581
	thanhthanhcong5@gmail.com
	01/9/1969
	Lavang

	
	13926 Anita Place – Garden Grove, CA 92843 / 714-234-8434
	

	Maria Nguyễn Thị Sương
	714-553-3599
	
	31/12/1968
	Lavang

	
	1839 W. 3rd St – Santa Ana, CA 92703
	

	Maria Nguyễn Thị Thanh
	623-282-0692
	
	20-12-1946
	

	
	1862 Lambert Dr. – Huntington Beach CA 92647
	

	Cecilia Nguyễn Bích Thảo
	657-271-7030
	
	27/12/1969
	

	
	323 N. Euclid St, Space 17 – Santa Ana, CA 92703
	

	Clara Trần Nguyễn Cẩm Tú
	714-404-8345
	claratran1@hotmail.com
	11/5/1958
	Lavang

	
	23 Ronsa Rd – Newport Coast, CA 92657
	

	Teresa Phạm Thị Tuyến
	714-386-2001
	tuyen_sequoia@yahoo.com
	17/8/1946
	St Polycarp

	
	8905 Sequoia Ct – Garden Grove, CA 92841
	

	Pherô  Nguyễn Văn
	
	
	10-8-1961
	

	
	
	

	Anna Liễu Vương Vui
	714-548-5365
	
	5/10/1948
	St Barbara

	
	P.O. Box 2253 – Westminster, CA 92683
	


	      
35 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG I (7), II (2), IV (2) VII (1), XII (2), XV (7), XX (4), XXV (1), XXX (1), XXXIV (2), XXXVIII (3)
 NHÓM SINH HOẠT Ở TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES
(1 qua đời + 1 tại gia in nghiêng)



	Lucia Bùi Thị Xuân Hồng
	626-416-8212
	rosaliebui@yahoo.com
	Khóa IV 2012

	
	4123 Cogswell Road – El Monte, CA 91732 / 626-444-3137

	Phêrô Lê Tư 
	323-222-0631
	Petertư0@yahoo.com
	Khóa II 2011

	
	2253 Harwood St - Los Angeles, CA 90031

	Madelena Nguyễn Ngọc Anh
	626-579-9735
	ngocanhcali@gmail.com
	Khóa I 2011

	
	5210 La Madera Ave - El Monte, CA 91732 / 626-579-9735

	Lm Giuse Nguyễn Tuấn Long
	310-619-6614
	peaceloverlong@gmail.com
	Khóa I 2011

	
	15444 Nordhoff St. North Hills, CA 91343 / 818-894-1176

	Tôma Nguyễn Việt Phát
	626-416-8513
	thomasphatnguyen@yahoo.com
	Khóa IV 2014

	
	4123 Cogswell Road – El Monte, CA 91732 / 626-444-3137

	Phaolô Nguyễn Hữu Toại (tuyên hứa 30/3/2011 qua đời 30/9/2011)
	310-855-4997
	suoicao@yahoo.com
	Khóa I 2011

	
	4202 West Jefferson Blvd - Los Angeles, CA 90016

	Anna Nguyễn Thị Thân
	310-855-4485
	suoicao@yahoo.com
	Khóa I 2011

	
	4202 W. Jefferson Blvd – Los Angeles, CA 90016

	Francis Paul Trần Hùng (không được tiếp tục sinh hoạt  6/4/2009)
	909-621-3091
	catherinephuong@yahoo.com
	Khóa I 2011

	
	4880 Princeton St - Monclair, CA 91763

	Phanxicô Xavier Trương Phước Trung
	714-800-0132
	tnftruongphuoctrung@gmail.com
	Khóa I 2011

	
	4202 W. Jefferson Blvd – Los Angeles, CA 90016

	Cecilia Nguyễn Kim Dung
	626-633-2579
	kimdungcecilia@yahoo.com
	Khóa VII 2013

	
	1956 Cumberland Dr. – West Covina, CA 91792 – 626-581-3426

	Maria Farida Gross 
	805-278-1647
	faridagross@yahoo.com
	15/8/1944
	Khóa II 2011

	
	2230 Reina Cir, Oxnard, CA  93030 
	

	Marie Nguyễn Thị Phúc
	310-702-2213
	avnrealty@yahoo.com 
	23/8/1948
	Kh XII 2014

	
	1315 W. 213 th Street – Torrance, CA 90501
	

	Maria Nguyễn Hoài Sâm
	626-44-3137
	
	15/2/1930
	Kh XII 2014

	
	4123 Cogwell Road – El Monte, CA 91732
	

	Luy Luca Maria Bùi Anh Huy
	909-445-0116
	
	20/11/1931
	Kh XV 2015

	
	572 Meadow Lane – Pomona, CA 91767
	

	Anna Nguyễn Kiều Lan
	562-254-4929
	ngkieulan@yahoo.com 
	20/1/1957
	Kh XV 2015

	
	10505 Midway St – Bellflower, CA 90706
	

	Martha Maria Trần Xuân Hường
	310-619-7825
	mattarpv@yahoo.com
	15/10/1950
	Kh XV 2015

	
	30170 Rhone Dr – Rancho Palos Verdes, CA 90275 (310) 377-9496
	

	? Trần Thị Vòng
	310-926-6626
	
	?
	Kh XV 2015

	
	15427 Atkinson Ave – Gardena, CA 90249
	

	Teresa Võ Kim Ngọc
	310-970-0450
	ngockimvo@sbcglobal.net
	23/7/1950
	Kh XV 2015

	
	4135 W. 135th Street – Hawthorne, CA 90250
	

	Phêrô Võ Văn Qúy
	310-970-0450
	ngockimvo@sbcglobal.net
	2/2/1946
	Kh XV 2015

	
	4135 W. 135th Street – Hawthorne, CA 90250
	

	Maria Vũ Thị Én
	909-596-3562
	
	1/1/1950
	Kh XV 2015

	
	255 W. La Verne Ave – Pomona, CA 91767
	

	Maria Đỗ Thị Lan
	1545 W. 146 th St # D – Gardena, CA 90247 - (310) 324-1458

	
	714-728-8132
	Khóa XX 2016
	10-6-1950

	Maria Lâm Trúc Bình
	1320 Lafayette St – San Gabriel, CA 91776

	
	626-927-6626
	Khóa XX 2016
	12/1/1957

	Đaminh Nguyễn Văn Thế
	1545 W. 146th St # D – Gardena, CA 90247- (310) 324-1458

	
	714-728-8132
	
	30-6-1949

	Joseph Phạm Long
	4119 Boyar Ave – Long Beach, CA 90807 / Khóa XX 2016

	
	562-505-4275
	josephlpham@yahoo.com
	22-1-1960

	Teresa Phạm LyLan
	4119 Boyar Ave – Long Beach, CA 90807 / Khóa XX 2016

	
	562-377-4457
	Llnguyen2001@yahoo.com
	15-10-1965

	Theresa Hàn Linh Pauleen
	626-422-2658
	hipauleen@yahoo.com
	4-6-1956
	Kh XXV 2017

	
	11811 Hemlock St – El Monte, CA 91732
	

	Elizabeth Châu Thị Mai Ngân
	562-786-1134
	mnganchau@yahoo.com
	7-7-1962

	Khóa XXXIV 2018 VN
	6136 Gaviota Ave – Long Beach, CA 90805

	Phero Nguyễn Hoàng Peter
	562-286-3598
	Peternguyen.nola@gmail.com
	2-10-1963

	Khóa XXXIV 2018 VN
	1249 E. Wesley Dr. – Long Beach, CA 90806 

	Anh Nguyễn Hữu Toại (Khóa 1+) 

Lê Tư (Khóa 2)
	

	Anna Ngô Trâm Jackie
	626-905-5093
	cjcjngo@gmail.com
	25/5/1958

	
	333 Tocino Dr. – Duarte, CA 91010 / 626-357-1331 XXX 2018

	Lucia Maria Nguyễn Thị Thể
	909-445-0116
	
	22/7/1936
	 XXXVIII 2019

	
	572 Meadow Lane – Pomona, CA 91767
	

	Phaolo Hoàng Paul Hiệp
	310-871-9632
	paulhoang2000@gmail.com
	12/8/1964
	XXXVIII 2019

	
	802 Green Ln – Redondo Beach, CA 90278
	

	Maria Teresa Hoàng Kim
	310-721-8142
	khoangk@gmail.com
	14/2/1960
	XXXVIII 2019

	
	802 Green Ln – Redondo Beach, CA 90278
	


	22 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG I (2), II (2), VII (1), XII (7), XV (5), XXV (4), XXXVII (1)
 NHÓM SINH HOẠT Ở GIÁO PHẬN SAN BERNADINO + 2 San Diego

	Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
	909-974-9520
	hailmaryqueen@thoidiemmaria.net
	Khóa I

	
	12173 Highgate Ct - Rancho Cucamonga, CA 91739 / 909-899-3590

	Maria Cao-Bùi Thúy-Nga
	909-210-4884
	mthuynga58@yahoo.com
	Khóa I

	
	12173 Highgate Ct - Rancho Cucamonga, CA 91739 / 909-899-3590

	Maria Ninh Hợp 
	951-707-9416
	bbbycin@yahoo.com
	3/8/1958
	Khóa II

	
	1655 S. Main St – Corona, CA 92882
	

	Anna Maria Trân Thị Ty 
	951-272-3611
	tythitran44@gmail.com
	6/11/1944
	Khóa II

	
	3327 Deaver Dr. – Corona, CA 92882 / 951-479-6594
	

	Maria Chu Thị Hoanh
	951-351-1485
	
	19/6/1942
	Khóa XII

	
	6765 Western Ave – Riverside, CA 92505
	

	Maria Đặng Thị Lan
	951-808-1929
	
	8/9/1944
	Khóa XII

	
	12309 Caledonia – Mira Loma, CA 91752
	

	Anna Maria Lê Thị Linh
	951-531-3283
	linhdaomai@gmail.com
	7/7/1957
	Khóa XII

	
	420 Surrey Cir. – Corona, CA 92879
	

	Vincentê Maria Mai Văn Đạo
	951-531-3280
	linhdaomai@gmail.com
	20-1-1931
	Khóa XII

	
	420 Surrey Cir. – Corona, CA 92879
	

	Maria Ngô Thị Trinh
	951-359-3464
	tamnguyen2843@gmail.com
	10/7/1950
	Khóa XII

	
	2843 Bragg St – Riverside, CA 92503
	

	Anna Teresa Phạm Dung
	909-331-8731
	teresalovejesus@yahoo.com
	2/8/1965
	Khóa XII

	
	5165 Walnut Ave # 5 – Ontario, CA 91710
	

	Vinh Sơn Phạm Diêm
	909-282-9568
	
	10-10-1936
	Khóa XII

	
	địa chỉ cũ 3036 S. Edenglen Ave – Ontario, CA 91761
	

	Micae Hồ Văn Thông
	562-233-4174
	van.nancy.ho@gmail.com
	18/2/1949
	KhóaXV

	
	7220 Bel Air St – Corona, CA 92881
	

	Maria Nguyễn Thị Lộc
	562-233-4174
	van.nancy.ho@gmail.com
	28/8/1952
	KhóaXV

	
	7220 Bel Air St – Corona, CA 92881
	

	Teresa Nguyễn Thị Mỹ 
	951-901-0945
	mynguyen80241@yahoo.com
	10-7-1944
	KhóaXV

	
	7856 Sanctuary Dr. – Corona, CA 92883
	

	Maria Trần Ngọc Phượng
	951-850-3866
	
	25/9/1951
	KhóaXV

	
	24826 Gold Star Dr. – Moreno Valley, CA 92551 (951) 247-9499
	

	Maria Phùng Thị Phượng
	626-534-5099
	moniqueted@gmail.com
	13/8/1972
	KhóaXV

	
	743 W. 7th Street – Upland, CA 91786 – (909) 981-4428

	Giuse Maria Ôn Duy Anthony
	909-438-7005
	anthonyon0604@gmail.com
	04-06-1969
	KhóaXXV

	
	11866 Turquoise Way – Mria Loma, CA 91752
	

	Maria Ôn Hạnh
	909-438-7005
	jenhananh@gmail.com
	8/2/1963
	KhóaXXV

	
	11866 Turquoise Way – Mria Loma, CA 91752
	

	Maria Phạm Nguyễn Nga
	951-722-1616
	nancynganguyen60@gmail.com
	20-10-1955
	KhóaXXV

	
	28506 Championship Dr. – Moreno Valley, CA 92555
	

	Teresa Đỗ Điệp
	858 260 9332
	Diepdo95@hotmail.com
	01/10/1973
	KhóaXXV

	
	2969 Baily Ave – San Diego, CA 92105 / 619-276-5194
	

	Théresa Maria Nguyễn Mỹ Lệ
	619-634-1713
	myleusa@yahoo.com.vn
	27-1-1959
	KhóaVII

	
	3816 Chamoune Ave – San Diego, CA 92105
	

	Anton Maria Nguyễn Sơn Tâm
	714-943-7013
	Tamnguyen2843@gmail.com
	4/11/1941

	
	2843 Bragg – Riverside, CA 92503 / 951-359-3464 - Khóa XXXVII 2019
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	14 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXI 21-23/10/2016

Giáo Phận San Jose California

	Maria Bùi Kim Xuyến
	408-645-4513
	
	
15/7/1956
	

	
	3255 Locke Dr. – San Jose, CA 95111
	

	Maria Martina Đỗ Thu Hương
	408-679-5883
	Theresado7@gmail.com
	2/10/1946
	

	
	3104 Capelan Ct – San Jose, CA 95135 / 408-784-7848
	

	Maria Đoàn Thanh Hà
	408-910-5972
	
	5/10/1971
	

	
	2326 Samoa Way – San Jose, CA 95122 / 408-251-1694
	

	Theresa Kiều Thị Hoàng
	408-318-2569
	jbeti@yahoo.com
	29/12/1948
	

	
	3636 Slope View Dr – San Jose
	

	Maria Lê Kim Phụng
	408-893-4130
	
	21-7-1939
	

	
	568 Rough Ready Rd – San Jose, CA 95133
	

	Louis Gonzaga Lý Châu Huỳnh
	415-328-0118
	chaulyhuynh46@gmail.com
	8/3/1946
	

	
	1365 – 12nd Ave – San Francisco, CA 94122 / 415-664-1491
	

	Anna Lý Tuyết Jennifer
	669-251-7923
	Jennifer_ly@yahoo.com
	25-10-1968
	

	
	2530 Amaryl Ct – San Jose, CA 95132
	

	Maria Nguyễn Ngọc Ánh
	408-318-3954
	Ann2888n@gmail.com
	11/1/1966
	

	
	3821 Carrera Ct – San Jose, CA 95148
	

	Maria Nguyễn Kim Dung
	408-510-9479
	vkimmynguyen@yahoo.co
	20/12/1940
	

	
	1633 Parkview Green Cir. – San Jose, CA 
	

	Lucia Nguyễn Thị Hiệp
	714-909-7672
	
	14/5/1930
	

	
	
	

	Anna Maria Nguyễn Thị Ngàn
	408-834-2511
	nhatngan1966@yahoo.com
	19/10/1943
	

	
	517 Park Johnson Pl. – San Jose, CA 95111
	

	Têrêsa Nhỏ Phan Kim Dung
	408-464-79078
	dungphan052555@gmail.co
	25-5-1955
	

	
	2855 Brightwood Dr. – San Jose, CA 95148
	

	Martha Phạm Thị Ngọc Hách
	408-580-7541
	
	23-9-1953
	

	
	125 Lamnerhaven Ct – San Jose, CA 95111 / 408-972-2547
	

	Maria Phạm Thị Vi 
	408-600-9734
	
	20-12-1938
	

	
	1721 Orlando St. – San Jose, CA 
	

	Maria Trần Phan Thị Hòa
	408-859-6922
	hoatran7683@yahoo.com
	5-3/1955
	

	
	2911 Glen Como Way – San Jose, CA 95148
	

	
	
	

	30 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXVII 22-24/9/2017

GP San Jose CA



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email

	Maria Anh Thúy Anh
	408-757-7788
	anhvu965@yahoo.com 

	31-1-1965 
	2741 Coltwood Dr. 

	Maria Bùi Thị Mùi
	408-406-8521
	

	12-5-1951
	2818 Gavilan Ct – San Jose, CA 95148

	AnnaMaria Đinh Xuân Hương
	408-318-2936
	huongdinh161@gmail.com
	

	24-2-1958
	161 McCreery Ave

	Anna Maria Đinh Thị Hy 
	510-901-9791
	
	

	15-7-1935
	5624 Camandre Ct – San Jose, CA 95123

	AnnaMaria ĐinhThị Thu Hương
	408-387-2893
	liemannale@yahoo.com
	

	12-6-1964
	5624 Camandre Ct – San Jose, CA 95123

	Maria Hoàng Thị Quy
	408- 389-9322
	408-265-8196
	

	4-4-1950
	165 Blosom Hill

	Elizabeth Liz Ngọc Triệu Ngọc
	415-309-7815
	
	

	17-2-1952
	450 Century Oak Ct – San Jose, CA 95111

	Maria Lưu Kim Holly
	408-316-4797
	hollykimluu@yahoo.com
	

	14-4-1967
	3018 Stevens Lane – San Jose, CA 95148 (408) 270-4185

	Vincent Nguyễn Lưu Phúc
	669-234-9581
	vincent45tram@yahoo.com
	

	13-5-1961
	1827 Arroyo De Platina – San Jose, CA 95116

	Maria Ngô Thị Minh Hà
	408-394-3390
	minhha201@yahoo.com
	

	10/11/2017 xin bỏ tên ra
	1165 Arthur Pl – San Jose, CA 95127

	Isave Ngô Kim Loan
	408-204-7992
	
	

	26-5-1955
	70 Guadalupe – San Jose, CA 95116

	Anna Maria Nguyễn Anh Đào
	408-886-0651
	anhdaon23@gmail.com
	

	17-8-1950
	1958 Supreme Dr. – San Jose, CA 95148

	Maria Nguyễn Thị Định
	408-717-1693
	dinh.thi.nguyen1950@gmail.com
	

	19-9-1950
	2448 Futamase Ct – San Jose, CA 95111

	Maria Nguyễn Liên
	408-204-1242
	liennguyen94@yahoo.com
	

	27-8-1962
	2190 Fairmont Ct – San Jose, CA 95148 / 408-372-2461

	Lucia Nguyễn Thị Mỹ Linh
	408-316-8664
	pvepro@msn.com
	

	15-1-1970
	3125 Greenford Ct – San Jose, CA 95148

	Agnes Maria Nguyễn Hồng Nga 
	408-254-1916
	baongato48@yahoo.com
	

	10-3-1948
	640 N. Jackson ave # 5 – San Jose, CA 95133

	Maria Nguyễn Kim Thoa
	408-464-4272
	thoangyn06@yahoo.com
	

	4-6-1958
	3280 Trebol Lane – San Jose, CA 95148

	Lm Giuse Nguyễn Văn Tịnh
	408-372-0252
	josephvantinh@gmail.com
	

	25-4-1931
	343 Los Encinos Dr. – San Jose, CA 95134

	Maria Nguyễn Thị Tuyến
	669-234-7064
	
	

	7-7-1930   
	

	Anna Maria Phạm Thị Bách
	408-416-7122
	phbach58@gmail.com
	

	22-12-1958
	247 N. Capitol Ave, Unit 125 – San Jose, CA 95127

	Maria Phạm Minh Châu Cindy
	408-829-0523
	minhchau@yahoo.com
	

	7-9-1959
	6130 Monterey Hwy Space 236 – San Jose, CA 95138

	Anna Phạm Thị Gấm
	408-442-7901
	
	

	17-6-1957
	367 E. Saint James St – San Jose, CA 95122

	Maria Phạm Thị Liên
	408-888-9088
	chinhchu1951@gmail.com
	

	8-2-1952
	2399 Damey Dr. – San Jose, CA 95116

	Maria Tạ Thị Vui
	408-472-5221
	
	

	19-11-1952
	Armstead – San Jose, CA 95121

	Maria Tôn Nữ Quỳnh Giao
	408-223-0810
	
	

	05-10-1941
	3019 Calle De Las Estrerlla – San Jose, CA 95148

	Cecilia Trần Thị Cứu
	510-512-2649
	
	

	10-10-1949
	
1219 Shadow Fax Dr. -

	Giuse Trần Hùng
	408-896-3209
	hung_z_tran@yahoo.com
	

	21-10-1941
	3019 Calle De Las Estrerlla – San Jose, CA 95148

	Maria Trần Vũ Kim Liên
	408-646-8286
	klvt64@gmail.com
	

	9-9-1967
	4789 Mountaire Place – San Jose, CA 95138

	Maria Vũ Thị Liên
	408-464-4272
	
	

	15-5-1935
	3280 Trebol Lane – San Jose, CA 95148

	Maria Vũ Dương Liễu
	408-677-6248
	lvlesley012@yahoo.com
	

	2-7-1967
	1827 Arroyo De Platina – San Jose, CA 95116

	19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXXIII 21-22/9/2018
GP San Jose CA

	Joseph Mary Bùi Quốc Dzoanh
	669-233-3520
	
	23-3...
	

	
	1074 Solana Dr – Mountain View, CA 94040
	

	Maria Gienger Trần Cẩm Liên
	310-938-7266
	giengercamlien@yahoo.com
	23-6-1955
	

	
	93 Southgate Ct. – San Jose, CA 95138
	

	Theresa Tô Thị Hạnh 
	408-513-7378
	
	20-7-1950
	

	
	2600 Corde Terra Cir. Apt # 2204 – San Jose, CA 95111
	

	Theresa Vũ Thị Hoa
	408-482-8609
	Hoatvu50@yahoo.com
	05-10-1950
	

	
	14790 McVay Ave – San Jose, CA 95127
	

	Anna Lê Thị Hương
	408-287-1487
	
	10-2-1952
	

	
	146 A N 9th St – San Jose, CA 95111
	

	Catarina Nguyễn Thị Hoa
	408-833-5280
	
	28-7-1957
	

	
	1777 New Bury – San Jose, CA 95133
	

	Giacobe Hồ Thái Khanh
	408-460-0290 
	ho.khanh472011@yahoo.com
	31-8-1947
	

	
	2518 Sedlak Ct – San Jose, CA 95148 / 408-274-2695
	

	Giuse Nguyễn Văn Kiên
	408-223-8684
	Bokien70@gmail.com
	25-3-1943
	

	
	2985 Densmore Dr. – San Jose, CA 95148
	

	Anna Trần Hương Lan
	408-387-4639
	LanTran4123@gmail.com
	12-11-1969
	

	
	100 Branham Lane E # 3211 – San Jose, CA 95111 / 408-370-7806
	

	Giuse Trần Michael
	707-280-3879
	bethtduong@yahoo.com
	14-2-1964
	

	
	2262 Sunrise Ave – Santa Rosa, CA 95409
	

	Teresa Trần Ngọc Mỹ
	408-483-7278
	nhomaicayda@gmail.com
	8-9-1949
	

	
	82 Southgate Ct. – San Jose, CA 95138 / 408-753-3621
	

	Maria Nguyễn Oanh Natalia
	408-316-2072
	Natnguyen88@yahoo.com
	30-5-1962
	

	
	3925 Park Charles Ct – San Jose, CA 95111 / 408-622-6432
	

	Maria Hồ Hồng Phương
	408-569-4847
	
	24-5-1952
	

	
	2518 Sedlak Ct – San Jose, CA 95148
	

	Phanxicô Phạm Minh Tâm
	408-791-9339
	Minhtampham108@gmail.com
	22-7-1973
	

	
	2286 Portico Ct. – San Jose, CA 95116
	

	Theresa Lê Thục Theresa
	669-255-8087
	theresathucle@hotmail.com
	8-4-1945
	

	
	3410 Belgrove Cir. – San Jose, CA 95148 / 408-270-3473
	

	Thomas Maria Nguyễn Thomas
	408-655-2184
	drtgroup@gmail.com
	5-10-1950
	

	
	14790 McWay Ave – San Jose, CA 95127
	

	Maria Phạm M Tuyền 
	408-791-9337
	chuayeucon@msn.com
	7-11-1979
	

	
	2286 Portico Ct. – San Jose, CA 95116
	

	Anna Nguyễn Thị Tuyết
	669-226-8282
	Anthi2011@yahoo.com 
	4-2-1968
	

	
	14391 Story Rd. – San Jose, CA 95127
	

	Antôn Nguyễn Văn Thưởng
	408-320-3643
	
	27-3-1972
	

	
	2326 Samoa Way – San Jose, CA 95122
	


	23 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG Ngoài California không nhóm

Khóa VI 15-17/3/2013, VII 16/6/2013, XI 4/5/2014, XVI 24-25/9/2015, XVII 16-17/4/2016

	1 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG VI 15-17/3/2013

	Anna Hồ Thị Hiền
	0932.741536
	hienchien1111@yahoo.com
	4/4/1958

	
	Giáo xứ Vinh An, Giáo hạt Quảng Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột

	9 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG VII 16/6/2013

	Teresa Đặng Thơ 
	503-957-3618
	teresatdang@hotmail.com
	GP Portland - VII

	
	3705 SE 28th Ave – Portland, OR 97202 – 503-236-2807

	Phêrô Đặng Gia Lâm 
	503-341-0455
	teresatdang@hotmail.com
	GP Portland - VII

	
	3705 SE 28th Ave – Portland, OR 97202 – 503-236-2807

	Therese Đỗ Hồng Khanh
	480-862-2054
	aikhanh199@yahoo.com
	GP Phoenix - VII

	
	1241 E. Chandler Blvd # 123 – Phoenix, AZ 85048

	Teresa Lê Madison Taylor / Nhung
	480-274-2219
	kevbreeze@gmail.com
	GP Phoenix - VII

	
	10245 E. Lomita Ave – Mesa, AZ 85209

	Giuse Nguyễn Đình Thanh
	602-312-8215
	thanhwfg@yahoo.com
	GP Phoenix - VII

	
	3426 E. Mockingbird Dr. – Gilbert, AZ 85234 

	Irenée Nguyễn Hữu Thành 
	602-418-0107
	thnphxaz@gmail.com
	GP Phoenix - VII

	
	2730 W. Highland St – Chandler, AZ 85224

	Maria Trần Ngọc Điệp Diana
	602-332-0358
	thanhwfg@yahoo.com
	GP Phoenix - VII

	
	3426 E. Mockingbird Dr. – Gilbert, AZ 85234

	Sơ Maria Trần Kim Dung
	01694625269
	soeurdung@gmail.com
	GP Vinh VN - VII

	
	Tu Viện MTG – Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An VN

	Maria Teresa Trần Thị Thùy Dung
	602-793-8961
	ttranchandler@gmail.com
	21-10-1961
	Phoenix

	
	2730 W. Highland St – Chandler, AZ 85224 – 480-820-6732
	

	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG XI 4/5/2014

	Maria Madalena Nguyễn Diễm
	 
	deenanguyen999@gmail.com
	1-11-1965 
	MI - XI

	 
	1557  Meadow Ridge Dr – Pontiac, MI 48340
	

	Maria Madalena Lê Thị Dung
	248-375-8169 
	 thunguyen58169@yahoo.com 
	 19/4/1944
	MI - XI

	 
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  
	

	Anna Nguyễn Thị Mỹ Lệ  
	 
	 myledat@gmail.com
	7/10/1956 
	Úc - XI

	 
	Úc Châu 
	

	Maria Nguyễn Kiều Thu
	 248-894-7216
	thunguyen58169@yahoo.com 
	4-6-1970 
	MI - XI

	 
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  
	

	3 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG XVI 4/5/2014

	Peter Phạm Andy
	248-693-7660
	andylepham@comcast.net
	17/7/1966
	Detroit

	
	1557  Meadow Ridge Dr – Pontiac, MI 48340
	

	Phêrô Nguyễn Văn Don
	248-894-7216
	donvannguyen1956@yahoo.co
	2/8/1956
	Detroit

	
	2385 Chalet Dr. - Rochester Hills, MI 48309  
	

	Maria Nguyễn Thị Sen
	561-968-7668
	man_sen@hotmail.com
	28/10/1952
	Palm Beach

	
	170 Catania Way Royal – Palm Beach, FL 33411
	

	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG XVII 16-17/4/2016

	
Anna Chu Thủy Tiên
	512-903-2054
	ttc14@txstate.edu 
	
19/3/1982
	Austin

	
	10619 # A Lanshire Dr. – Austin, TX 78758
	GxCTTĐVn

	Maria Nguyễn Ngọc Anh Annie
	512-925-6067
	annngocanh@yahoo.com
	27/10/1962
	Austin

	
	2022 Kimbrook Dr. – Round Rock, TX 78681
	St. Williams

	Maria Trần Nguyệt Mai
	512-350-7547
	Tdinh77@gmail.com
	28/4/1954
	Austin

	
	802 Bassington Court – Pflugerville TX 78660 512-202-3628
	CTTĐVN

	Maria Trần Thu Sương
	512-905-7448
	ladysuong@yahoo.com
	8/6/1965
	Austin

	
	17700 Liffey Cove – Pflugerville TX 78660
	CTTĐVN

	          
2/7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 KHÓA XXXIV 22/10/2018 GP Orange, Úc, TGP Seattle và Việt Nam
 

	Nguyễn (tên thánh) Nguyễn Hiền Đạt
	+61 73202 5973
	Ndat52@yahoo.com
	3-4-1952

	
	103 Pioneer Crescent – Bellbowrie Q4070 Australia / +61 403 530 310

	Gioan Baotixita Trần Bảo Quốc
	+84 0909866455
	Tranbaoquoc3005@gmail.com
	31/5/1980

	
	93/2164 KP 1 Phường Tân Mai Biên Hòa Đồng Nai VN 


	21 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG III (8: 2011) + V (12: 2013) + XXVI (1:2017)
 NHÓM SINH HOẠT Ở TỔNG GIÁO PHẬN PHILADELPHIA 



	Rev Abraham Hà Đăng Đoàn
	484-794-5485
	abrahamha@yahoo.com
	2013

	
	St Anne’s Church 450 E. Washington Ave – Bethlehem, PA 18017

	Maria Hà Thị Dậu 
	267-912-2064
	hathidau@yahoo.com
	2013

	
	2007 E. Tioga St – Philadelphia, PA 19134

	Vicentê Dương Thanh Hà
	267-616-2091
	haduong5@gmail.com
	2011

	
	3934 I Street – Philadelphia, PA 19124

	Lucia Huỳnh Ngọc Điệp

	215-423-2808
	
	2013

	
	2638 Emerald St. – Philadelphia, PA 19125

	Thomas Lê Văn Hiệp
	215-941-9563
	
	2013

	
	1641 E. Luzerne Street – Philadelphia, PA 19124

	Theresa Nguyễn Kim Ánh
	484-995-1813
	
	2011

	
	1945 Montgomery Ave – Villanova, PA 19085 / 610-525-6565

	Maria Nguyễn Thị Dậu
	610-241-7165
	quangdaunguyen@gmail.com
	2013

	
	36 Duffryn Ave – Malven, PA 19355

	Maria Nguyễn Thị Hạnh
	215-635-3093
	
	2011

	
	7618 Oak Lane Rd – Cheltenham, PA 19012

	Maria Nguyễn Thị Hoa
	215-457-5893
	
	2013

	
	4848 Rorer Street – Philadelphia, PA 19120

	Giuse Nguyễn Văn Hoàng
	215-279-8604
	hoanginfo2007@yahoo.com
	2011

	
	6129 N. Mascher St – Philadelphia, PA 19120

	Maria Goretti Nguyễn Lê Xuân Hương
	215-605–3555
	nguyenlexuanhuong@gmail.com 
	2011

	
	348 Meeting House Ln – Narberth, PA 19072  / 610-668-0150 

	Anna Nguyễn Thị Ngọc Kim
	848-667-0547
	kimnnguyen20@yahoo.com
	2013

	
	20 Shady Oak – Old Bridge, New Jersey 08857 (732) 325-2420

	Therese Nguyễn Thị Ánh Linh
	215-240-0722
	lilian.bong.nguyen@gmail.com
	2011

	
	108 Hampden Ave – Narberth, PA 19072

	Teresa Nguyễn Thanh Thiên Loan
	215-620-6712
	loan12dang12@yahoo.com
	2011

	
	1538 Hatboro Rd. – Ivyland, PA 18974

	Anna Nguyễn Ngọc Ninh
	908-279-7047
	ninhnguyen777@yahoo.com
	2013

	
	65 Stratford Circle – Edison, NJ 08820

	Dominico Nguyễn Khắc Quang
	610-241-7165
	quangdaunguyen@gmail.com
	2013

	
	36 Duffryn Ave – Malven, PA 19355

	Anna Nguyễn Thanh Thúy
	215-334-1914
	trantony61@yahoo.com
	2011

	
	626 Reed – Philadelphia, PA 19147

	Maria Phạm Ánh
	267-206-2170
	smilekimanh@yahoo.com
	2013

	
	267 W. Spencer St – Philadelphia, PA 19120 – (215) 424-1287

	Madalene Phùng Thị Nhung
	215-609-5315
	haduong5@gmail.com 
	2013

	
	3934 I Street – Philadelphia, PA 19124 – (215) 533-2075

	Giuse Trịnh Như Tùng
	215-657-1820
	nhungt@gmail.com
	2013

	
	1455 North Hills Ave – Willow Grove, PA 19090

	Maria Trịnh Nguyễn Nhung
	215-657-1820
	nhungt@gmail.com
	2013

	
	1455 North Hills Ave – Willow Grove, PA 19090


            
	Teresa Nguyễn Thanh Hoài
	717-334-1152
	htn482@gmail.com
	Philadelphia

	 Khóa LTXC XXVI - 2017
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TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
III (2011), V + IX (2013), XIV (2014), XVI (2015), XIX (2016), XXVI (2017), XXXI (2018)
 NHÓM SINH HOẠT Ở GIÁO PHẬN ARLINGTON VIRGINIA

(liệt kê danh sách từng nhóm theo thứ tự tên họ)



	Rev Giuse Vũ Minh Tiến
	703-973-8697
	Vmt320@gmail.com
	20-3

	
	801 E Mayfield Rd, Arlington, TX 76014

	5 TĐCTT III - NHÓM 10/2011  



	Agnés Ngô Bích Châu
	703-589-2372
	cngo0215@yahoo.com
	15-2-1971

	
	5808 Amelia St – Springfield, VA 22150 / 703-279-8331

	Maria Nguyễn Thị Hường
	703-473-8692
	donghoung7536 gmail.com
	28-5-1950

	
	7536 Arlington Blvd – Falls Church, VA 22042 / 703-560-3839

	Maria Thérèsa Nguyễn Mai
	571-228-6512
	mainguyen09@hotmail.com
	7-8-1946

	
	4435 N. Persing Dr. # 621 – Arlington, VA 22203

	Maria Phêrô Nguyễn Sĩ Tiệp
	703-424-8701
	thenguyen1015@cox.net
	20-8-1946

	
	11645 Forest Hill Ct - Fairfax, VA 22030 / 703-278-8062

	Anna Trương Kim Hạnh
	571-277-9307
	hanhkt2006@yahoo.com 
	15-6-1956

	
	4880 Princeton St - Monclair, CA 91763

	6 TĐCTT V - NHÓM 2/2013  



	Maria Nguyễn Thị Điều
	703-368-4089
	
	13/3/1944

	
	8448 Braxted lane – Manassas, VA 20110

	Dominico Nguyễn Văn Luy
	571-274-4464 
	luym41@yahoo.com 
	3/5/1943

	
	4003 Chaco Road – Alexandria, VA 22312 – (703) 914-0446

	Maria Nguyễn Thị Phượng
	703-415-6549
	phuongn186@yahoo.com
	1/1/1968

	
	7429 Flora Street – Springfield, VA 22150 / 2206 Huntington Ave – Alexandria, VA 22303 

	Veronica Nguyễn Quỳnh Trang
	703-994-7276
	khongbt@msn.com 
	19/11/1965

	
	4517 Fairway Downs Ct – Alexandria, VA 22312 - (703) 914-9570

	Teresa Phạm Ngọc Tuyền
	703-220-4194
	tracy_pham@msn.com 
	19/4/1966

	
	6257 Willowfield – Springfield, VA 22150 - (703) 971-1670

	Maria Trần Xuân
	571-331-6893
	mevonhiem1951@gmail.com
	3/4/1951

	
	10501 Moonglow Court - Manassas, VA 20112   (703) 392-9595

	12 TĐCTT IX - NHÓM 9/2013 


	Maria Bùi Thị Quốc
	703-371-3447
	
	28-6-1934

	
	1112 S. Thomas St. # 21 – Arlington, VA 22204 / 703-892-0352

	Anna Hannah Đặng Hạnh
	571-528-9851
	
	3-2-1972

	
	7607 Annadale – Arlington, VA 22203

	Lucia Huỳnh Thị Ngọc
	571-225-0657
	Tuba4657@gmail.com 
	23-10-1959

	
	5100 S. 8th Road # 207 – Arlington, VA 22204 

	Maria Nguyễn Thị An
	703-618-3677
	
	7-8-1951

	
	5110  8th Road South, Apt 304 – Arlington, VA 22204

	Giuse Maria Nguyễn Văn Huấn
	202-480-3076
	huantuyet@yahoo.com 
	23-3-1948

	
	6716 Stonecutter Dr. – Burke, VA 22015 / 703-644-7924

	Theresa Nguyễn Liên
	703-623-5100 
	
	20-12-1946

	
	660 Irvin Place – Alexandria, VA 22312

	Mary Phạm Nguyễn Tuấn 
	571-239-1587
	marynpham@gmail.com
	5-3-1952

	
	4205 Bumbry Ter. – Fairfax – VA 22030 - (703) 278-0339

	Anna Nguyễn Thị Xuân
	916-743-2581
	xuantallstate@yahoo.com
	6-7-1947

	
	7161 Silver Lake Blvd # 112 – Alexandria, VA 22315

	Joseph Phạm Giản
	(703) 278-0339
	marynpham@gmail.com 
	20-6-1946

	
	4205 Bumbry Ter. – Fairfax – VA 22030 

	Anna Maria Phạm Ngọc Ty
	703-380-5351
	
	20-9-1949

	
	5429 Cross Rael - Burke, VA 22015

	Maria Goretti Temy T. Spat
	703-534-3884
	mimispat@yahoo.com
	1-7-1941

	
	5608 N. 33rd Street – Arlington, VA 22207

	Maria Joanna Vũ T Minh Châu
	703-625-8821
	mchau222@yahoo.com  
	22-2-1950

	
	104 N. Thomas #4 – Arlington, VA 22203 – 703-820-2606

	5/6 TĐCTT XIV - NHÓM 9/2014

	Têrêsa Đỗ Thị Kẹo
	703-256-8951
	
	1-10-1940

	
	9688 Sunset Lane – Anadale, VA 22003

	Peter Nguyễn Văn Vinh
	703-541-8121
	vnguyen2001@yahoo.com
	20-6-1963

	
	8808 Victoria Rd – Springfield, VA 22151

	Maria Tống Thị Nhị
	703-567-1879
	
	8-4-1936

	
	945 S. Buchanan St, Apt # 77 – Arlington, VA 22204

	Maria Giuse Trần Thị Tuyết
	703-425-3497
	
	1-3-1936

	
	8804 Victoria Rd – Springfield, VA 22151

	Cecilia Maria Vũ Thị Kim Loan
	646-644-3644
	kim58vu@yahoo.com
	16-11-1958

	
	945 S. Buchanan St, Apt # 77 – Arlington, VA 22204

	¾ TĐCTT XVI – NHÓM 9/2015


	Anna Đinh Thị Nương
	703-853-3797
	nuongdinh47@gmail.com
	21/11/1947
	9/2015

	
	7616 Paloma Court – Springfield, VA 22153
	

	Teresa Nguyễn Cúc
	703-256-0129
	teresacuc@gmail.com
	24/7/1960
	9/2015

	
	6247 Shackel Ford – Alexandria, VA 22312
	

	Phêrô Nguyễn Mộng Hùng
	703-505-1006
	hungmong2002@yahoo.com
	13/1/1973
	9/2015

	
	7429 Flora Street – Springfield, VA 22150
	

	2/6 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XIX 8-9/7/2016 


	Teresa Hoàng Maria Hương
	571-215-9687
	Gog4all@icloud.com
	1-8-1962

	
	14158 Darkwood Cir – Centreville, VA 20121 (703) 266-1832

	PhanxicôStephenNguyễnChánhĐức
	703-587-0913
	
	30-8-1961

	
	600 N. Madison St # 329 – VA...  (703) 267-0916

	 
5/18 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXVI 18-19/8/2017
GP Arlington VA, GP Rochester NY và MD TGP Washington 
 

	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Giáo Phận

	Dominico Đỗ Văn Thông
	703-980-9964
	thongvando@gmail.com
	1-6-1955 

	
	8808 Victoria Road – Springfield, VA 22151

	Lucia Nguyễn Thị Mỹ
	703-723-1693
	 
	1-7-1940

	 
	20501 Deerwrth Place

	Thérèsa Maria Nguyễn Thị Phi
	703-415-6928
	phinguyen1949@yahoo.com
	31-12-1949

	 
	9753 Alwaes Dr # 103

	Teresa Nguyễn Thị Ty
	703-941-2374
	 
	1-2-1949

	 
	6622 Edsall Rd – Springfield VA 22157

	Anton Huỳnh Quột Hải
	571-232-6186
	 
	15-10-1948

	 
	6606 Irvin Place – Alexandria, VA 22312-2236

	6 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXXI 17-18/8/2018 – GP Arlington VA

	Catarina Châu Thị Trà
	703-915-6885
	
	4/4/1942

	
	3203 Gary Ct – Falls Church, VA 22042-2545

	Anna Hồ Mộng Huyền
	571-499-8880
	
	8/12/1957

	
	3305 Dauphine Dr. – Falls Church, VA 22042

	Therese Mai Thanh Hảo
	
	haotmai@gmail.com
	27/1/1965

	
	7525 Westmore Dr. – Springfield, VA 22150

	Anna Nguyễn Thị Xuân Thu
	571-344-9728
	Xuan_nguyen1963@yahoo.com
	15-5-1963

	
	4360 Ivymount Ct # 27 – Annadale, VA 22003

	Maria Nguyễn Thị Thu Thanh
	703-470-5336
	
	31-12-1940

	
	202 N. Auburn Dr. – Sterling, VA 20164 / 571-926-9526

	Maria Nguyễn Mai Sao
	703-910-2226
	
	1-7-1943

	
	7556 Glenpointe Corret – Springfield, VA 22153 
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	23/24 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA VI 15-17/3/2013



	Rev Đaminh Nguyễn Phi Long CSsR
	713-894-7443
	longcssr@gmail.com
	22/11/1974

	
	3417 W. Little York Road - Houston, Texas 77091

	Rev Gioan V Nguyễn Ngọc Thụ
	713-337-3545
	nthu@sacredhearthouston.org
	28/7/1957

	
	1701 San Jacinto Street - Houston, TX 77002

	Teresa Fujimoto Dung
	832-348-6177
	
	3/9/1951

	
	10802 Kingspoint # 110 – Houston, TX 77075

	Teresa Hoàng Thị Khổng
	832-618-3126
	khonghoang52@yahoo.com
	20/8/1952

	
	3303 Exter Tr – Pearland, TX 77584 – (713) 436-4799

	Monica Hoàng Mai
	713-739-7209
	
	20/6/1950

	
	725 J Valentine Way - Houston, TX 77019

	Annê Maria HuỳnhLê Ngọc Huyên
	832-788-9755
	huynhninh@gmail.com
	10/2/1945

	
	3714 Echo Grove Lane – Houston, TX 77043

	Simon Huỳnh An Ninh
	832-868-8965
	huynhninh@gmail.com 
	25/5/1940

	
	3714 Echo Grove Lane – Houston, TX 77043

	Gioan Lưu Chủ
	281-550-4360
	luuchu@netzero.net
	16/7/1951

	
	16223 Summer Dew Lane – Houston, TX 77095

	Maria Lưu Thị Sợi
	281-235-0163
	maunguyen@yahoo.com
	22/8/1947

	
	7811 Westbank Ave – Houston, TX 77064

	Anna Ngô Thị Khang
	832-578-2201
	
	4/5/1941

	
	1740 Sul-Ross St – Houston, TX 77098

	Filomena Nguyễn Châu
	832-431-8649
	
	13/6/1952

	
	2964 Meadowgrass Lane – Houston, TX 77082

	Monica Nguyễn Thị Đa
	713-658-1081
	
	28/9/1918

	
	705 G. Valentine Way – Houston, TX 77019

	Laurenso Nguyễn Điềm
	281-736-2235
	herorom@netzero.net 
	8/9/1950

	
	P.O. Box 34692 – Houston, TX 77234

	MariaMadeleineCecile Nguyễn Phước Hậu
	281-499-9065
	cecilehaunguyen.gmail.com
	14/9/1934

	
	2010 Adams St – Missouri City, TX 77489

	Maria Nguyễn Thu Hằng
	281-935-0306
	
	25/8/1956

	
	11423 Bethnal Green – Houston, TX 77066

	Phêrô Maria Nguyễn Nhẫn Louis
	713-423-5261
	louistruong9999@yahoo.com
	7/3/1945

	
	13026 Crescent Manor Lane – Houston, TX 77072 - (281) 495-2179

	Phêrô Nguyễn Văn Mẫu 
	713-231-6242
	maunguyen@yahoo.com
	26/4/1945

	
	7811 Westbank Ave – Houston, TX 77064

	Maria Nguyễn Như Nhung
	832-781-9403
	tamusa007@gmail.com
	27/3/1958

	
	12715 Laleu Lane – Houston, TX 77071 - 713-900-4951

	Teresa Tạ Ánh Tuyết
	281-440-3229
	
	26/6/1941

	
	722 Misty Lea Lane – Houston, TX 77090

	Maria Trần Tự Hồng
	832-229-5267
	cachonlinh@yahoo.com
	12/1/1961

	
	12415 Keepers Trail – Cypress, TX 77429

	Maria Trần Lan / Linda
	832-387-2545
	elizabeth.truong@yahoo.com
	9/5/1951

	
	13026 Crescent Manor Lane – Houston, TX 77072 - (281) 495-2179

	Maria Trần Mai
	832-530-8360
	
	1/4/1959

	
	708 G Drive – Houston, TX  77001

	Giuse Trần Sáu
	832-530-8360
	
	19/1/1957

	
	708 G Drive – Houston, TX  77001

	Maria Trịnh Thị Tính
	281-412-4652
	
	12/2/1942

	
	8806 Cambrook Court – Houston, TX 77089

	Teresa Vũ Thị Ngọc Thúy
	281-550-4360
	ntteresa@yahoo.com 
	2/10/1951

	
	16223 Summer Dew Lane – Houston, TX 77095

	                      

18+2+1 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA X 7-9/3/2014 + 1/3/2015 + Khóa XVI 25/9/2015


	Anthony Hoàng Hứa
	281-785-6743
	anthonyhh01@yahoo.com
	10-7-1944

	
	12510 Wortham Falls Blvd – Houston, TX 77065

	Martha Hoàng Loan
	832-331-7341
	marthlhoang@yahoo.com 
	10-5-1946

	
	12510 Wortham Falls Blvd – Houston, TX 77065

	Maria Nguyễn Thị Binh
	206-778-4916
	
	4-10-1942

	
	3118 Halmilton St – Houston, TX 77004  713-529-1929

	Maria Nguyễn Bạch Cúc
	713-931-9036
	
	17-8-1952

	
	5251 Gasmer Dr. # 901 – Houston, TX 77035

	Teresa Nguyễn Thị Huệ
	832-646-8088
	
	5-3-1944

	
	11945 Beechnut St – Houston, TX 77072

	Augustino Nguyễn Khoan
	713-351-9140
	anhcali22@yahoo.com
	1/1/1948

	
	1580 Green Mark # 144 – Houston, TX 77067

	Maria Nguyễn Thanh Nga
	832-654-3093
	
	10/10/1947

	
	8947 Clearbourne Lane – Houston, TX 77075 - 713-987-0393

	Anna Maria Nguyễn Thúy
	832-670-2943
	
	25/10/1949

	
	3311 Sapling Oak – Houston, TX 77082 - 281-965-2659

	Thérêsa Nguyễn Thị Yến
	713-777-2280
	
	15/3/1936

	
	7511 Lacy Hill – Houston, TX 77036

	Rosa Phạm Thị  Duyên
	713-728-9171
	
	20/5/1928

	
	5251 Gasmer Dr. # 609 – Houston, TX 77035

	Têrêsa Phạm Thị Tiến Giang
	281-224-4460
	giangvuongjuly2@yahoo.com
	10-6-1976

	
	1843 Lineard Park Ct – Houston, TX 77047 – 281-222-7642

	Theresa Phạm
	832-629-0606
	rebecca021546@gmail.com
	15-2-1946

	
	12114 Osage Park Dr. – Houston, TX 77065

	Anna Phùng Thị Bang
	832-287-8399
	
	1/5/1955

	
	1710 K Bluebonnet Place Circle – Houston, TX 77019

	Anna Maria Trần Ba
	713-721-7257
	
	14/9/1944

	
	5251 Gasmer # 1311 – Houston, TX 77035

	Phêrô Trần Henry
	281-222-7642
	fremontdragon@yahoo.com
	18/4/1976

	
	1843 Lineard Park Ct – Houston, TX 77047

	Maria Trịnh Thị Kim
	281-900-3898
	
	1931

	
	816 C..............

	Maria Faustina Vũ Thị Lụa
	832-641-001
	marylaus10@yahoo.com
	10-10-1950

	
	7103 Log Hollow Dr. – Houston, TX 77040

	Anna Vũ Thị Tươm
	832-931-8932
	
	31-12-1953

	
	3015 Cleburnes St – Houston, TX 77004-5439

	Phêrô Trần Văn Tú
	713-530-1616
	marylaus10@yahoo.com
	12-12-1934

	
	7103 Log Hollow Dr. – Houston, TX 77040

	Maria Nguyễn Ngọc Ánh
	713-384-9632
	anhcali22@yahoo.com
	25/4/1949

	
	1580 Green Mark # 144 – Houston, TX 77067

	Anna Vũ Thị Lượng
	808-679-1160
	luongvu1947@yahoo.com
	12/3/1947
	Khóa XVI-2015

	
	611 Stubbs Bend Dr. – Richmond, TX 77469
	

	12/16 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVII 16-17/4/2016



	Rosa Đinh Thị Tuyết Ngọc
	281-707-4421
	
	8/10/1959
	Houston

	
	
	Christopher

	Anne Matha Ngô Thị Lý
	713-571-9256
	
	25/7/1933
	Houston

	
	8065 Valentine Way – Houston, TX 77019
	Thánh Tâm

	Madalena Nguyễn Thị Mỹ
	281-777-7140
	abmbeautycollege@hotmail.com
	20/7/1954
	Houston

	
	2901 Pofomac Dr. League City, TX 77573 / 281-338-1350
	Christopher

	Maria Nguyễn Thị Quế
	832-257-0507
	quethinguyen@yahoo.com
	8/12/1942
	Houston

	
	7431 Aurelia Mist Lane – Humble, TX 77396 / 281-318-1380
	Lavang

	Cecilia Mary Nguyễn Phiên Vân
	281-877-2253
	
	15/12/1968
	Houston

	
	12502 Whiteplain Dr. – Houston, TX 77089
	

	Maria Nông Thị Dung
	832-877-1300
	dungnong@yahoo.com
	14/7/1956
	Houston

	
	
	Christopher

	Maria Phạm Vinh Châu
	832-533-6284
	
	27/7/1946
	Houston

	
	8250 Parkplace # 113 - – Houston, TX 77017
	Christopher

	Maria Phan Thị Thanh
	832-704-6678
	thanhphan8507@yahoo.com
	28/7/1956
	Houston

	
	8507 Tomkins Cove Dr. – Houston TX 77083
	Nhập Thể

	Anna Trần Thị Mỹ Hạnh
	832-815-8634
	
	11/5/1944
	Houston

	
	4910 Joni Way – Richmond TX 77407 / 281-240-7426
	Nhập Thể

	Phêrô Trần Xuân Hiến
	832-310-9741
	
	23/5/1949
	Houston

	
	10506 Rambling Trl – Houston, TX 77089 / 713-993-6634
	Christopher

	Maria Trần Nguyệt Mai
	512-350-7547
	Tdinh77@gmail.com
	28/4/1954
	Austin

	
	802 Bassington Court – Pflugerville TX 78660 512-202-3628
	CTTĐVN

	Maria Trần Thu Sương
	512-905-7448
	ladysuong@yahoo.com
	8/6/1965
	Austin

	
	17700 Liffey Cove – Pflugerville TX 78660
	CTTĐVN

	Augustine Trần Trung Thành
	832-526-9893
	thanhtrantk73@gmail.com 
	05/7/1951
	Houston

	
	7823 Parchase Timber C.T. – Houston TX 77070
	GX LaVang

	Theresa Vũ Thị Kim Tuyến
	832-578-9341
	
	15/10/1941
	Houston

	
	708 Park Trail Vis – Houston, TX 77019 / 713-654-4076
	Thánh Tâm

	9 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIII 28-29/4/2017 


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư
	Sinh Nhật

	Benedicta Đoàn Thanh Lan
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	713-624-0777
	Vandoan1966@yahoo.com
	19-12-1974

	Maria Đoàn Thị Mai
	7913 Cood Road

	
	
	Haiau-2k@yahoo.com
	25-6-1972

	Maria Đoàn Thanh Vân
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	713-409-2929
	Vandoan1966@yahoo.com
	12-4-1966

	Maria Nguyễn Thị Mai Hoa
	3400 Travis St – Houston, TX 77002 / 713-522-0974

	
	713-855-7872
	Gemmanguyen@gmail.com
	21-5-1942

	Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
	2409 Drystone Circle – Fiendwood / 617-472-4242

	
	617-872-4566
	kimoanhnguyen55@gmail.c
	01-11-1955

	Are Nguyễn Thị Trang
	8710 Barron Wood Cir – Houston, TX 77083 / 281-879-9552

	
	
	Vandoan1966@yahoo.com
	16-4-1942

	Maria Phạm Kim Dung
	

	
	346-402-5394
	
	25/11/1960

	Maria Phạm Thị Oanh 
	8250 Park Place # 806 – Houston TX 77017

	
	713-572-5821
	
	10-4-1964

	Giuse Vũ Viết Hùng
	7913 Cood Road

	
	832-670-1031
	Haiau-2k@yahoo.com
	5-1-1959

	4 + 1 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXVIII 20-22/4/2018 – TGP Galveston-Houston TX


	Maria Nguyễn Thị Hương
	713-584-7144
	nguyenthihuong1951@yahoo.com
	10-4-1951

	
	2115 Bivens Broof Dr. – Houston, TX 77-67

	Phêrô Nguyễn Quang John
	281-894-1379
	Jonnguyen1020@gmail.com
	20-10-1940

	
	12114 Osage Park Dr. – Houston, TX 77065

	Maria Nguyễn Thị Kỳ
	832-297-4107
	Kynguyen_76@yahoo.com
	18-10-1976

	
	13110 Benford Dr. – Houston, TX 77099

	Maria Rosa Trần Kim Ánh
	832 671-0296
	ekatran@gmail.com
	11-3-1958

	
	12401 Green Trails Dr. – Stafford, TX 77477


	Maria Phạm Thị Hồng Liên
	757-469-9888
	Lindapham64@icloud.com
	Houston

	 Khóa XXVI 2017 ở VA
	5616 Jackson St # 2317 - Houston TX 77004
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TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG GP Fortworth TX

 Khóa XVIII 22-24/4/2016 22/31 + Khóa XXIV 2-4/6/2017: 27 + Khóa XXIX 27-29/4/2018: 19/23


	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Cha Giuse Trịnh Đức Hòa
	214-384-4528
	Josephtrinh93@yahoo.com
	17/10/1957
	31/7/1993

	
	2910 Corn Valley Road - Grand Prairie, TX 75052

	Anna Cao Bùi Thu Hương
	682-438-4973
	thuhuongrong@gmail.com
	2/9/1952
	FW

	
	8328 Winter Falls Trl
	GX Fatima

	Maria Anna Đào Thị Gần
	817-909-7160
	
	31/12/1952
	FW

	
	6321 Weaver Dr. – Arlington, TX 76001
	CTTĐVN

	Maria Teresa Đoàn Thị Sim
	682-433-2877
	tuyettrac@gmail.com
	1/1/1939
	FW

	
	5004 Ira St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Maria Đỗ Thị Kim Thoa
	817-299-9095
	
	12/11/1947
	FW

	
	3302 Jakes – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Phêrô Đinh Hùng Khương
	817-881-9747
	dinhhungusa@yahoo.com
	20/2/1951
	FW

	
	2005 David Dr. – Fortworth, TX 76111
	Kitô Vua

	Catarina S Đinh Ngọc Tina
	817-366-7226
	tinapmj@yahoo.com
	31/7/1960
	FW

	
	2005 David Dr. – Fortworth, TX 76111
	Kitô Vua

	Matha Đỗ Thị Tin
	682-365-9598
	
	12/10/1945
	FW

	
	3411 Mayhill Ct – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Thị Bạch
	682-556-8888
	Bachng117@gmail.com
	17/9/1952
	FW

	
	1708 Sandy Point Ct – Arlington, TX 76018
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Thị Hiên
	682-553-5239
	Hiennguyen55@yahoo.com
	6/7/1955
	FW

	
	5810 Taunton Ct – Arlington, TX 76018 / 517-394-2175
	CTTĐVN

	Anna Nguyễn Lệ Nga
	817-233-9223
	Bacnga09@yahoo.com
	14/9/1955
	FW

	
	6409 Brownlu Lane – Arlington, TX 76018 
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Măng
	214-392-3239
	
	15/5/1931
	FW

	
	1900 California – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Maria Nguyễn Thị Thủy
	817-724-2612
	
	16/9/1957
	FW

	
	3933 Menn St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Maria Phạm Thị Ngọc Ánh
	682-553-7644
	
	17/11/1969
	FW

	
	3603 Doolittle Dr – Arlington, TX 76014
	CTTĐVN

	Phaolô Phạm Văn Đức
	682-553-5139
	peterducpham@yahoo.com
	5/9/1954
	FW

	
	5810 Taunton Ct – Arlington, TX 76018 / 817-394-2175
	CTTĐVN

	Maria Teresa Phạm Hữu Mary
	817-223-5762
	Marypham04@gmail.com
	18/4/1953
	FW

	
	720 Peach St – Arlington, TX 76011
	CTTĐVN

	Lucia Phùng Thị Toan
	682-433-2599
	Phuc.pham1@yahoo.com
	5/4/1944
	FW

	
	

1219 San Carlos St – Arlington, TX 76010
	CTT ĐVN

	Benedicto Maria Trác Tuyệt
	682-433-2877
	tuyettrac@gmail.com
	10/12/1943
	FW

	
	5004 Ira St. – Haltom City, TX 76117
	Kitô Vua

	Maria Trần Thị Hoa
	619-746-0321
	
	5/2/1959
	FW

	
	1809 Caplin Dr. – Arlington, TX 76018
	CTTĐVN

	Maria Trần Thị Gấm
	817-276-9415
	
	5/3/1941
	FW

	
	1809 Caplin Dr. – Arlington, TX 76018 
	CTTĐVN

	Maria Vũ Nga Kathy
	817-233-2222
	ronaldvu@att.net
	12/12/1951
	FW

	
	2712 Atrium Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	CTTĐVN

	Giuse Vũ Kỳ Ronald
	817-233-2222
	ronaldvu@att.net
	5/9/1951
	FW

	
	2712 Atrium Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	CTTĐVN

	Inê Vũ Thị Nga 
	817-291-3567
	
	26/10/1957
	FW

	
	2101 Foxcroft Lane – Arlington, TX 76014
	CTT ĐVN

	27 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIV 2-4/6/2017 



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Anna Nguyễn Thị Ngọc Anh
	214-566-6982
	
	5/5/1948
	

	
	4524 Harpero Ferry Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 469-286-4012
	

	Maria Nguyễn Hoa Cathy
	817-875-1070
	
	3/5/1944
	

	
	2705 Wolff Dr. – Arlington, TX 76015 / 817-404-5040
	

	Anna Lê Cindy
	214-212-2411
	danvle@yahoo.com
	15/7/1954
	

	
	1236 Fleetwood Cove Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	

	Phaolô Lê Đan
	214-212-2411
	danvle@yahoo.com
	2/5/1950
	

	
	1236 Fleetwood Cove Dr. – Grand Prairie, TX 75052
	

	Giuse Mai Viết Địch
	
	hoachat48@gmail.com
	11/5/1942
	

	
	5536 Brazoria Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 682-552-9461
	

	Maria Đoàn Nguyễn Hà
	972-695-5825
	hungdoan75050@yahoo.com
	10/2/1950
	

	
	1518 N.W. 7 th St. – Grand Prairie, TX 75050
	

	Maria Hồ Trương Hằng
	972-859-9545
	hangho02282013@gmail.com
	20/10/1972
	

	
	2354 Walden Place Cr – Grand Prairie, TX 75052
	

	Maria Phạm Thanh Hằng
	682-557-6877
	hangph2000@yahoo.com
	11-10-1959
	

	
	5719 Magnum Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-394-2172
	

	Maria Nguyễn Thị Hoa
	817-714-8530
	
	1/5/1936
	

	
	824 Karnes St - Fort Worth, TX 76111

	Maria Vũ Thị Hoa
	682-241-2544
	
	3/4/1946
	

	
	4820 Waxwing Dr – Arlington, TX 76018 / 817-419-3260
	

	Anna Nguyễn Thị Hòa
	
	hoachat48@gmail.com 
	9/1/1948
	

	
	5536 Brazoria Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 682-552-9461
	

	Hilario Trịnh Huy Hoàng
	817-726-0813
	htrinh-99@yahoo.com
	2/1/1958
	

	
	4712 Englishtown Dr. – Arlington, TX 76016 / 817-394-1082
	

	Anna Nguyễn Thị Kiêm
	817-233-6746
	sagiang71@yahoo.com
	7/7/1943
	

	
	1715 Greenbend Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-465-1283
	

	Giuse Đinh Khánh
	817-269-3110
	Jkdinh_iss@yahoo.com
	23/11/1960
	

	
	7718 Labrador Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Maria Nguyễn Thị Lan
	
	
	1/1/1936
	

	
	6415 wheler Dr. – Arlington TX 76013
	

	Maria Trần Thị Lan
	
	
	30/1/1953
	

	
	2306 Garden Lane – Arlington, TX 76015 / 817-881-6814 
	

	Maria Trần Thị Lượt
	817-715-3153
	
	15/5/1950
	

	
	3034 Casa Bella Dr. – Arlington, TX 76010-3713
	

	Teresa Đinh Lệ
	817-269-3110
	Jkdinh_iss@yahoo.com
	16/8/1963
	

	
	7718 Labrador Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Maria Nguyễn Thị Măng
	214-392-3239
	
	15/5/1931
	

	
	1900 California – Arlington, TX 76015
	

	Teresa Trịnh Thanh Ngọc
	817-939-8647
	htrinh-99@yahoo.com
	19/6/1962
	

	
	4712 Englishtown Dr. – Arlington, TX 76016 / 817-394-1082
	

	Anna Nguyễn Kim Nhung
	
	
	1/1/1943
	

	
	2711 Solona St – Haltom City, TX 76111 / 682-647-0501
	

	Maria Nguyễn Thị Kim Quy
	682-252-3909
	
	2/4/1965
	

	
	1702 Windcastle Dr. – Mansfield, TX 76063
	

	Isave Nguyễn thị Xuân Tùng
	817-233-6746
	sagiang71@yahoo.com
	10/1/1955
	

	
	1715 Greenbend Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-465-1283
	

	Giuse Maria Vũ Thiện
	817-739-0620
	acthien117@yahoo.com
	15/8/1969
	

	
	3031 Hideaway Dr – Grand Prairie, TX 75052
	

	Celestin Tri Kim Tuyến
	
	
	30/7/1951
	

	
	2021 Fairview St – Fort Worth, TX 76111 / 682-521-4880
	

	Teresa Đặng Thị Thủy
	682-203-6111
	tinadang51@yahoo.com
	12/7/1951
	

	
	12740 Beech Tree Lane – Euless, TX 76040
	

	Maria Hoàng Thị Yến
	817-903-8690
	yenhoang3@yahoo.com
	1/1/1961
	

	
	
	

	Teresa Khổng Thị Tuyến
	214-293-8042
	tuyenkhong@att.net
	20/6/1959
	XVI-2015

	
	4547 Brittany Lane – Grand Prairie, TX 75052
	

	        

19 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIX 27-29/4/2018
GP Fort Worth TX 



	Augustin M Vũ Thức Augusti
	682-554-5207
	augustin_vu@yahoo.com
	
	GP FW

	
	1401 Rockdale Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-468-0171
	

	Anton Nguyễn Văn Bắc
	682-331-0777
	Bacnga09@yahoo.com
	15/3/1952
	GP FW

	
	6409 Brownlee Lane – Arlington, TX 76018
	

	Giuse M Phạm Văn Cơ
	817-851-3048
	
	16/7/1943
	GP FW

	
	2728 Rolling Hills Lane – Grand Prairie, TX 75052 / 972-522-0655
	

	Anna M Vương Ngọc Xuân Dung
	817-808-6957
	dngvng@yahoo.com
	17/5/1972
	GP FW

	
	2911 Koscher Dr. – Cedar Hill, TX 75104
	

	Maria Phạm Thị Duyên
	817-726-5877
	vietnam3366@yahoo.com
	18/2/1956
	GP FW

	
	6605 Fairglen Dr. – Arlington, TX 76002
	

	Teresa Đặng Hoa Flower
	720-227-5980
	flowerdang@hotmail.com
	25/4/1961
	GP FW

	
	321 Montana Dr – Arlington, TX 76002
	

	Teresa Đặng Hương Helen
	720-257-1672
	helenhdang@live.com
	16/8/1970
	GP FW

	
	321 Montana Dr – Arlington, TX 76002
	

	Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp
	817-705-3961
	petertrinh62@yahoo.com
	19/6/1961
	GP FW

	
	5719 Magnum Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Maria Trần Vũ Thị Hương 
	918-808-0381
	ahieutran@yahoo.com
	7/5/1943
	GP FW

	
	2450 Frontier Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 972-213-1698
	

	Maria Nguyễn Thị Hương
	817-793-4902
	Huong_6001@yahoo.com
	20/2/1956
	GP FW

	
	6001 Rising Meadow Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Maria Nguyễn Thị Lan
	682-367-0793
	
	21/1/1936
	GP FW

	
	…………………….
	

	Maria Phạm Kim Lan
	817-851-3048
	
	3/4/1945
	GP FW

	
	2728 Rolling Hills Lane – Grand Prairie, TX 75052 / 972-522-0655
	

	Anna Tạ Tuyết Mai
	817-319-0483
	tuyetmai.ta@gmail.com
	15/12/1968
	GP FW

	
	1004 Cottonbelt Dr. – Fort Worth, TX 76131
	

	Maria Vũ Đào Mary
	682-554-5209
	augustin_vu@yahoo.com
	15/2/1951
	GP FW

	
	1401 Rockdale Dr. – Arlington, TX 76018 / 817-468-0171
	

	Anna Nguyễn Phạm Nguyệt
	817-422-3413
	nicolen956@hotmail.com
	26/9/1956
	GP FW

	
	2440 Waterside Dr. – Grand Prairie, TX 75054
	

	Maria Nguyễn Kim Phượng
	817-422-6046
	kimnganguyen@yahoo.com
	12/5/1967
	GP FW

	
	1206 W. Mitchell – Arlington, TX 76013
	

	Joanna Nguyễn Tina Thúy
	817-501-1990
	tinathuy67@yahoo.com
	8/8/1967
	GP FW

	
	2823 Gillespie Lane – Grand Prairie, TX 75052
	

	Anna Nguyễn Thị Trinh
	682-248-1639
	
	5/8/1947
	GP FW

	
	6408 Willowstone Dr. – Arlington, TX 76018
	

	Gioan Baotixita Trần Đức Hiệu
	918-808-0381
	ahieutran@yahoo.com
	14/1/1937
	GP FW

	
	2450 Frontier Dr. – Grand Prairie, TX 75052 / 972-213-1698
	


	13 
9/31 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVIII 22-24/4/2016 

GP Oklahoma



	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Sinh Nhật
	Giáo Phận

	Anna Hoàng Đỗ Thị Khánh
	405-922-7455
	khanhhoangcando@hotmail.co
	25/4/1949
	OK

	
	1401 NW. 1703 St – Edmond, OK 73012
	ĐMHCG

	Giuse Hoàng Văn Luận 
	405-535-6833
	
	2/3/1944
	OK

	
	1401 NW. 1703 St – Edmond, OK 73012
	ĐMHCG

	Phero Nguyễn Công Định
	405-290-8634
	dcnguyen@cox.net
	23/12/1965
	OK

	
	1715 NW 18 – Oklahoma City, OK 73106
	Anre DL

	Maria Phạm Bích Thủy
	405-366-1237
	Tbpham05@sbcglobal.com
	05/12/1953
	OK

	
	422 Calla Lily Lane – Norman, OK 73069
	Thomas M

	Cecilia Phạm Thị Tường Vi
	949-331-8457
	cclphm@yahoo.com
	15/6/1964
	OK

	
	14701 Sable St. – Oklahoma City, OK 73165
	Thomas M

	Maria Tôn Chi
	405-482-1267
	Chi.richeron@yahoo.com
	19/6/1963
	OK

	
	1107 NW 28th – OKC, OK 73106
	ĐMHCG

	Usula Tôn Tuyền
	405-593-2772
	
	15/10/1954
	OK

	
	845 NW 49th – OKC, OK 73118
	ĐMHCG

	Gabriel Trần Đình Tấn
	405-620-2093
	lifeinspirit@gmail.com
	21/8/1952
	OK

	
	5521 S. Ventura Dr. – OKC, OK 73135
	Philip Neri

	Theresa Trần PhạmKiềuOanh
	714-209-5923
	Hongan63@gmail.com
	18/6/1963
	OK

	
	5521 S. Ventura Dr. – OKC, OK 73135
	Philip Neri

	4/23 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXIX 27-29/4/2018 

GP Oklahoma

	Maria Nguyễn Thị Xuân Lan
	949-331-8457
	cclphm@yahoo.com
	19/3/1938
	GP OK

	
	14701 Sable St. – Oklahoma City, OK 73165
	

	Maria Đỗ Thị Thanh 
	405-551-0436
	thanh17601@yahoo.com
	26/4/1948
	GP OK

	
	2410 E. Raleigh Terr – Mustang, OK 19604
	

	Cecilia M. Nguyễn Thị Thúy
	405-413-1631
	thuyt128@yahoo.com
	9/10/1947
	GP OK

	
	1431 NW 30th St – Oklahoma City, OK 73118
	

	Maria Trần Thị Trinh
	405-514-6314
	trinhthitran848@yahoo.com
	1/4/1958
	GP OK

	
	3229 SW 111th St – Oklahoma City, OK 73170
	


	55 
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG TGP Seattle WA

VIII 19-21/7/2013: 48 + 5/10/2013: 5 + XI 4/5/2014: 1 + XXXIV 22/10/2018: 1


	Cecilia Bùi Thanh Phương 
	253-874-9365
	tienphuongwa@hotmail.com
	6/9/1965

	
	35204  6th Ave S.W. – Federal Way, WA 98023

	Maria Cao Trường
	206-299-1512
	N/A
	16/1/1940

	
	14001 B Evanoton Ave N – Seattle, WA 98133

	Anna Chu Thị Hát
	206-324-6180
	hatchu52@yahoo.com
	2/1/1952

	
	1833 E. Yesler Way – Seattle, WA 98122 / 206-307-7063

	Maria Đặng Thị Sồi
	206-999-1089
	N/A
	2/11/1949

	
	5213  25th Ave S. – Seattle, WA 98108

	Rev Gioakim Đào Xuân Thành
	206-351-0958
	thanhxudao@yahoo.com
	10/4/1968

	
	1230 East Fir Street - Seattle, WA 98122

	Giuse Maria Đinh Đông Phương
	206-322-6894
	phuongdinh444@yahoo.com
	22/3/1944

	
	1427 E. Pike St # 204 – Seattle, WA 98122

	Maria Đặng Thị Sen
	206-244-6161
	N/A
	20/10/1948

	
	12720  4th Ave S – Seattle, WA 98168

	Giuse Đỗ Kim Ngân
	206-694-9853
	dokimngan@hotmail.com
	6/6/1948

	
	1518 SW Brandon St – Seattle, WA 98106

	Phêrô Đỗ Trọng Quyền
	206-329-5474
	N/A
	19/10/1931

	
	1247 S. King St – Seattle, WA 98144

	Têrêsa Đỗ Thị Kim Sang
	206-409-6027
	nhamayque38a@yahoo.com
	16/10/1956

	
	114 Elma Place SE – Renton, WA 98059

	Maria Eastman Thu Hương
	425-374-4280
	thuhuong@clearwire.net
	1/1/1948

	
	2520  57th St. S.W. - Everett, WA 98203 

	Maria Matta Hà Thuận
	206-595-8549
	holyspirit06@hotmail.com
	3/2/1948

	
	17432  31st Dr S.E. – Bethell, WA 98012

	Têrêsa Hoàng Thị Tin
	206-723-0411
	N/A
	15/5/1943

	
	3621  33rd Ave Apt # 31 S. - Seattle, WA 98144

	Phaolô Hoàng Thông
	206-327-3812
	hoangpl@outlook.com
	10/5/1945

	
	430 Minor Ave N. # 205 - Seattle, WA 98109

	Madelena Hứa Hoàng Yến Điệp
	206-588-3710
	diephua2@gmail.com
	25/11/1965

	
	10619  16th Ave SW - Seattle, WA 98146

	Giuse Lê Văn Hoàng
	206-335-0081
	hoangan1940@yahoo.com
	8/12/1940

	
	5700 S. 129th Apt. G301 - Seattle, WA 98178

	Phêrô Mao Đức Nam
	206-999-1089
	N/A
	11/9/1945

	
	5213  25th Ave S. - Seattle, WA 98108

	Gioan Baotixita Lưu Công Tiên
	253-874-9365
	tienphuongwa@hotmail.com
	5/11/1962

	
	35204  6th Ave S.W. – Federal Way, WA 98023

	Agnès Nguyễn Thị Ái
	206-246-1933
	N/A
	19/3/1941

	
	220 SW. 112 st Apt 2 – Seattle, WA 98416

	Matta Nguyễn Thị Chinh
	206-382-9878
	N/A
	20/8/1936

	
	909 Boren Ave Apt 204 – Seattle, WA 98104

	Matta Nguyễn Thị Định
	206-748-0955
	N/A
	17/2/1941

	
	9201 Rainier, Apt 111 – Seattle, WA 98118

	Maria Nguyễn Thị Huệ
	206-329-5474
	N/A
	8/9/1932

	
	1247  S. King St – Seattle, WA 98144

	Anna Nguyễn Thị Thúy Huệ
	206-457-4558
	nthuyhue@yahoo.com
	22/7/1965

	
	5711 S 129 st # 23A – Seattle, WA 98178 / 206 818-0574

	Matta Nguyễn Thị Kim Lê
	206-682-6787
	N/A
	6/10/1936

	
	102  8 Ave Apt 653 – Seattle, WA 98104

	Anna Maria Nguyễn Thị Liên
	
	N/A
	15/2/1943

	
	

	Têrêsa Nguyễn Thị Nẻo
	206-248-1299
	N/A
	13/6/1951

	
	411  SW  128th – Burien, WA 98146

	Phêrô Nguyễn Kim Sơn
	206-409-6027
	nhamayque38a@yahoo.com
	31/1/1949

	
	114 Elma Place SE – Renton, WA 98059

	…. Nguyễn Thị Minh Trâm
	206-441-4108
	N/A
	20/8/1947

	
	4220 S. Eddy St – Seattle, WA 98118

	Phanxicô Xavier Nguyễn V Triệu
	425-444-6761
	trieuandchi@gmail.com
	8/11/1949

	
	2990 SW. Raymond St # 202 – Seattle, WA 98126

	Anna Phạm Liễu Biên
	206-228-2218
	N/A
	24/12/1938

	
	10593  14  Ave SW. – Seattle, WA 98146

	Giuse Maria Phạm Văn Đốc
	206-414-4108
	nguoinonnuoc@gmail.com
	14/7/1937

	
	4220 S. Eddy St – Seattle, WA 98118

	Têrêsa Phạm Thị Như Hoàn
	…………..
	N/A
	3/3/1943

	
	1600 S. Weller St # 303A – Seattle, WA 98144

	Augustine Phạm Văn Hùng
	206-324-6180
	phamh45@yahoo.com
	3/11/1945

	
	1833 E. Yesler Way – Seattle, WA 98122 / 206-307-7068

	Maria Phạm Thị Tình
	206-779-0815
	tinhpham1954@gmail.com
	16/5/1954

	
	11702  40 Ave S. – Tukwila, WA 98168

	Maria Trần Thị Chén
	206-723-7631
	N/A
	5/5/1930

	
	811 Yesler Way Apt 338 – Seattle, WA 98104

	Maria Trần Thị Mỹ Chi
	425-444-6761
	trieuandchi@gmail.com
	19/11/1956

	
	2990 SW. Raymond St # 202 – Seattle, WA 98126

	Anna Maria Trần Thị Giang
	206-760-1043
	N/A
	10/10/1932

	
	7101  38th Ave S. Apt 201 – Seattle, WA 98118

	Maria Trần Nancy
	425-778-2288
	N/A
	11/11/1961

	
	21207  39the W. – Brier, WA 98036  /  206-399-5456

	Monica Trần Thị Thành
	206-372-4181
	N/A
	14/4/1948

	
	10432  1st Ave SW – Seattle, WA 98168

	Anne Trần Trợ
	206-446-0951
	vanthaonhiphotographer@gmail.com
	3/10/1953

	
	375 Union # 33 Ave S.E. – Renton, WA 98059

	Gioan Baotixita Vũ Mạnh Luân
	206-227-0712
	vumanhluan02@yahoo.com
	10/6/1955

	
	11702  40 Ave S. – Tukwila, WA 98168

	Phanxicô Assisi Vũ Đình Ngữ
	206-467-9627
	N/A
	21/6/1949

	
	122 Broadway # 624 – Seattle, WA 98122

	Maria Monica Vũ Kim Quy
	206-694-9832
	N/A
	6/5/1946

	
	1518 SW Brandon St – Seattle, WA 98106

	Maria Vũ Thị Tươi
	425-746-0839
	N/A
	5/5/1955

	
	15554 SE 9 Street – Bellevue, WA 98007

	Tuyên Hứa Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 5/10/2013


	Théresa Đỗ Thị Nguyệt 
	206-760-2617
	N/A
	2/10/1955

	
	7411  46 Ave S - Seattle, WA 98168

	Maria Nguyễn Kim Ngọc
	206-459-8388
	marykim7@yahoo.com
	11/1/1955

	
	9102 SE 41st - Mercer Island, WA 98040

	Maria Phạm Thị Lữ
	206-284-7128
	N/A
	10/2/1940

	
	3621  33rd Ave S – Seattle, WA 98106

	Maria Thèresa Thu Trinh
	425-772-3207
	Louisthien2@juno.com
	3/4/1949

	
	5829 Beverly Lane – Everett, WA 98201

	Maria Trần Thị Chén
	206-723-7631
	N/A
	5/5/1930

	
	811 Yesler Way Apt 338 – Seattle, WA 98104


Balan 4/5/2014 Khóa XI

	Maria Phạm Thị Niêng 
	 206-459-8388
	 
	10-6-1947 
	

	 
	9102 S.E. 41 Street - Mercer Island, WA 98040-4150 
	

	Maria Bùi Thị Hoa
	206-372-7109
	thibtrieu@live.com
	24-3-1953

	VN 22/10/2018 Khóa XXXIV
	7109 Lake Ballinger Way – Edmonds, WA 98206
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 18+5+3+1+4+3
 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG GP Rochester NY


	18 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XIII 23-24/8/2014 


	

	

	Rev Lêô Vũ Đình Huyến
	585-520-7145 
	lmv.hdv@gmail.com
	29/6/1951 

	 
	Thụ phong Lm 4-6-1994   

	 Têrêsa Hoàng Mỹ Khanh
	 585-478-3102
	 
	20-11-1964 

	 
	178 E. Square Dr. Apt 7 - Rochester, NY 14623  

	Anna Maria Hoàng Thị Nha
	585-748-5044 
	 
	14-7-1952 

	 
	11 Alice Street - Rochester, NY 14611  

	 Anna Hoàng Thị Tuyết
	 585-899-0579
	 
	 22-4-1934

	 
	4 Bukshice Court - Fenfeild, NY 14526  

	 Maria Nguyễn Quỳnh Lê
	503- 713-8235
	Lenguyen_Roc@yahoo.com 
	13-12-1946 

	 
	956 Vintage Lane - Rochester, NY 14626 -  585-723-0640 

	 Thêrêsa Nguyễn Dzung
	585-223-8321 
	dzung47@hotmail.com 
	27-10-1947 

	 
	 5 Lambeth Loop - Fairpont, NY 14450 

	 Têrêsa Nguyễn Ánh Ngọc
	585-748-1536 
	 
	1-1-1963 

	 
	256 Parkway Street - Rochester, NY 14608  

	Benedict Nguyễn Xuân Sơn
	585-223-8321
	dzung47@hotmail.com 
	3-2-1938 

	 
	5 Lambeth Loop - Fairpont, NY 14450  

	 Maria Nguyễn Thanh Vân
	585-458-7415 
	thanhvan74@hotmail.com 
	19-1-1981 

	 
	291 Planet St – Rochester, NY 14606  

	 Têrêsa Nguyễn Thu
	585-305-5042 
	 
	8-3-1960 

	 
	 85 Bamsam Lane - Rochester, CA 14450 

	 Giuse Nguyễn Văn Thông
	 585-978-2822
	 
	30-5-1949 

	 
	11 Alice Street - Rochester, NY 14611  

	 Vincentê Nguyễn Thắng
	 585-723-0640
	thang956@aol.com/thang@pas.Rochester.edu 
	15-11-1941 

	 
	 956 Vintage Lane - Rochester, NY 14626 -  585-723-0640 

	Anna Maria Phạm Thị Hường
	585-241-9903 
	annapham0513@yahoo.com 
	20-7-1947 

	 
	19 Metropolitan Dr. - Rochester, NY 14620 

	 Têrêsa Maria Tố Hương
	 585-414-2178
	 
	 31-12-1970

	 
	217 Rockview Terrace - Rochester, NY 14606 

	 Anna Maria Trần Thị Khai
	 585-458-4395
	 
	15-5-1945 

	 
	 231 McNaughton Street - Rochester, NY 14606 

	 Maria Trần Thị Hằng Nga
	585-309-6375 
	alexnguyen718@yahoo.com 
	31-10-1959 

	 
	206 Dieldle Dr. - Rochester, NY 14617  

	 Anna Trần Thị Mỹ Phượng
	 585-520-8633
	Jlisa07J@yahoo.com 
	5-9-1968 

	 
	2090 W. Henrietta Rd - Rochester, CA 14623  

	 Phaolô Vũ Văn Loan
	585-301-7066 
	 
	5-7-1946 

	 
	178 E. Square Dr. Apt 7 - Rochester, NY 14623 - 585-478-3102 

	5/15 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVI 25/9/2015 

	Giuse Nguyễn Thanh Phong
	714-333-8464
	paul.nguyen333@gmail.com
	4/5/1964
	

	
	55 Kings Gate South – Rochester, NY 14617
	

	Maria Nguyễn Thị Sen
	561-968-7668
	man_sen@hotmail.com
	28/10/1952
	Palm Beach

	
	170 Catania Way Royal – Palm Beach, FL 33411
	

	Maria Trần Thị Hạnh
	585-755-6524
	marytrinhlove@gmail.com
	28/9/1974
	

	
	93 Cynthia Lane – Rochester, NY 14621
	

	Maria Trần Thị Lan
	585-355-6998
	
	29/9/1961
	

	
	55 Kings Gate South – Rochester, NY 14617
	

	JosephFrancisXavierTrầnXuân
	585-520-7328
	unclety17@yahoo.com
	18/10/1984
	

	
	19 Metropolitan Dr. - Rochester, NY 14620 
	

	TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

3/6 KHÓA XIX 8-9/7/2016 
1/18 KHÓA XXVI 18-19/8/2017


	Paul Nguyễn Văn Thái
	585-281-3515
	
	25-5-1952

	
	65 Barker St – Rochester, NY 14611

	Maria Trần Anh
	585-503-4884
	
	26-8-1965

	
	55 Kings Gate S. – Rochester, NY 14617

	Maria Trần Thị Thu Thủy
	585-397-6358
	
	10-12-1969

	
	744 Old Country Rd – Rochester, NY 14612

	Gioan TẩyGiả Nguyễn Công Bằng
	585-305-5912
	 
	Rochester

	 
	3274 Hemlock Hill Dr # 6

	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXXII 24-25/8/2018 – GP Rochester NY

	Giuse Nguyễn Bình Yên (Phó Tế)
	585-309-2246
	Binhyen.nguyen@outlook.com
	8-4-1972

	
	34 Farleigh Ave – Rochester, NY 14606

	Maria Terexa Phạm Thị Gái
	585-406-2075
	
	4-10-1949

	
	92 Eden Lane – Rochester, NY 14621 / 585-227-2909

	Theresa HĐG Maria Trần Thu Hiền
	585-419-5946
	Ngocvan49thu@yahoo.com
	8-10-1949

	
	1215 Waterbrook Crossing – Webster, NY 14580 / 585-633-0284

	Anna Võ Thị Vân
	585-309-2245
	Vandalat2007@gmail.com
	10-7-1946

	
	34 Farleigh Ave – Rochester, NY 14606

	          
3/7 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG tuyên hứa ở Nhà Thờ Tiệc Lý Jerusalem CN Phục Sinh

 KHÓA XXXVII -  21/4/2019 - GP Rochester NY 
 

	Phêrô Lê Mạnh 
	909-900-6133
	Renle5252@gmail.com
	05-12-1944

	
	1 Michael Lane – Fairport, NY 14450

	Maria Lê Ren
	585-298-2047
	Renle5252@gmail.com
	07-02-1952

	
	13831 Yoak St – Garden Grove, CA 92844 / 585-425-4076

	Maria Trần Thị Hương
	585-208-2679
	kimmy60us@yahoo.com
	25-12-1960

	
	2330 Nine Mile Pt, Rd – Fairport, NY 14450 / 585-388-9132


	 
13
10/18 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XXVI 18-19/8/2017
Maryland TGP Washington 
 

	Quí Danh
	Điện Thoại
	Điện Thư / email
	Giáo Phận

	Anna Hiếu La
	240-470-8331
	 
	31-12-1948

	 
	3610 Eerton St – Silver Spring, MD  20906

	Anna Hồ Nguyễn Hương
	443-657-3397
	huongho1062@yahoo.com
	1-10-1962

	 
	3705 Tali Dr. – Randall Stown, MD 21207

	Maria Lê Thị Ngọc Dung
	240-720-6551
	 
	29-7-1940

	 
	20915 Tall Forest Dr. – Germantown, MD 20876

	Isave Lê Thị Là
	301-586-0708
	 
	12-11-1943

	 
	12320 Galway Dr. – Silver Spring, MD 20908

	Anna LêThanhHương Teresa
	240-274-1193
	teresatle@verizon.net
	26-3-1967

	 
	14105 Canterbury Lane

	Matta Nguyễn Thị Thu Hải
	240-602-2658
	ThuHai0818@gmail.com
	24-1-1958

	 
	1515 Dilston Rd. – Silver Spring, MD 20903

	Teresa NguyễnHoàng Mộng Thúy
	301-332-8713
	nguyenthuy70@yahoo.com
	10-3-1970

	 
	3146 Benton Square Dr. – Olney, MD 20832

	Đaminh Trần Đình Chỉnh
	202-286-0495
	chinhdinhtran@gmail.com
	10-1-1948

	 
	1005 Tanley Rd – Silver Spring, MD 20904-2157

	Phêrô Trần Xuân Đán
	240-506-2320
	 
	27-9-1936

	 
	21333 Village Green Cir – Germantown, MD 20876

	Maria Trần Thị Lan
	202-286-0482
	 
	26-7-1949

	 
	1005 Tanley Rd. – Silver Spring, MD 20904-2157

	Maria Đỗ Tina 
	301-931-2434
	
	2-1-1954

	(Khóa LTXC XIV – 9/2014)
	3686 Sellman Rd. – Beltsville, MD 20705

	MariaGiuseNguyễnT Nghĩa
	240-253-3055
	ai_nghia-2013@yahoo.com
	2/4/1953
	

	(Khóa LTXC XVI – 9/2015)
	13009 Estelle Road – Silver Spring, MD 20906
	

	Maria Ngô Thị Kim Đan 
	301-421-4215
	Tanxuanvu1@gmail.com
	15-5-1951

	KHÓA XXVI 18-19/8/2017
	13120 Bay Hill Dr. – Behsville, MD 20705


	4 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 

KHÓA XXII 31/3-2/4/2017 – GP Hawaii HI


	Dominico Nguyễn Hoan Lương
	417-388-4444
	dom_hoan@yahoo.com
	14/4/1968

	
	St Therese Church Honolulu HI - Lm 10/1/2009

	Anna Nguyễn Thị Sen
	808-554-6091
	sen_nguyen6@yahoo.com
	10/3/1964

	
	2010 Aoao Pl # A – Honolulu, HI 96819 / 808-842-1980

	Matta Trần Thị Lài
	808-772-9862
	mrtran1950@gmail.com
	12/5/1950

	
	888 Iwiliei Rd # 412 – Honolulu, HI 96819

	Cecilia Võ Huỳnh Liên
	808-292-4554
	volien59@yahoo.com
	5/5/1959

	
	1519 Piikoi St # 2 – Honolulu, HI 96822

	Maria Vũ Chúc Ly / Bích
	808-429-8200
	giadinhphamvu@yahoo.com
	14/8/1971

	
	2518 # A Hoenni St – Honolulu, HI 96819


	4/16 TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG – KHÓA XVII 16-17/4/2016

GP Austin TX 

	Anna Chu Thủy Tiên
	512-903-2054
	ttc14@txstate.edu 
	
19/3/1982
	Austin

	
	10619 # A Lanshire Dr. – Austin, TX 78758
	GxCTTĐVn

	Maria Nguyễn Ngọc Anh Annie
	512-925-6067
	annngocanh@yahoo.com
	27/10/1962
	Austin

	
	2022 Kimbrook Dr. – Round Rock, TX 78681
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DANH SÁCH HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ
"NHỮNG TÔNG ĐỒ CUỐI THỜI"
đáp ứng lời Mẹ kêu gọi ở La Salette 19/9/1846 và ở Fatima ngày 13/5/1917
MỞ MÀN CHO NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018
CỦA NHÓM TĐCTT 8-12-2017
 
 
TĐCTT 2009: 2
(Khóa TĐCTT I)
bé tĩnh và nhỏ nga
 
TĐCTT 2011: 6
(Khóa TĐCTT II)
Huỳnh Mỹ Hạnh + Huỳnh Lâm Sum 714-863-8527, 
Lê Thị Ghi 714-900-9196, Lưu Ngọc Trinh 949-302-6234, 
Nguyễn Bích Thủy 714-862-8531, Trần Ngọc Huệ 714-248-9378
 
TĐCTT 2012: 4
(Khóa TĐCTT III)
Hoàng Minh 714-797-3602, Ngô Kim Phượng 714-414-7819, 
Trần Mỹ Dung 714-266-4410, Văn Thị Nguyệt 714-761-2664 
 
TĐCTT 2013: 6
(Khóa LTXC VII)
Huỳnh Thanh 714-902-3107, Khổng Thị Nhàn 949-677-9486, 
Mai Ngọc Dung 714-725-1643, Nguyễn Hồng Danh 714-225-1972, 
Nguyễn Vũ Thủy Tammie 909-319-4251, Phạm Ngọc Anh 714-383-2923
 
TĐCTT 2014: 8
(Khóa LTXC XI tháng 5 & XII tháng 7)
XI - Đức Ông Nguyễn Đức Minh 714-603-3461;
XII - Hoàng Ngọc Tính + Nguyễn Thị Toàn 714-858-2600, 
Ngô Thị Đại + Ngô Hồng Phúc 714-641-4757,
Nguyễn Nancy 544-4019 / 799-2875, Trần An 714-722-9143
Trần Tuyết Hồng 714-878-6338 / 714-545-8296,
 
TĐCTT 2015: 7
(Khóa LTXC XV tháng 7 & XVI tháng 9)
 XV - Lý Thị Tư 714-381-0330, Nguyễn Thị Hồng, 
Phùng Thúy Phượng (909) 981-4428, Trần Ngọc Bích 714-696-4889, 
Trần Thu Hà 626-315-4210, Trịnh Thị Hồng 714-548-6302;
XVI - Đinh Tuyết Mai 714-675-2055
 
TĐCTT 2016: 10
(Khóa LTXC XX)
Đinh Thị Vân 714-467-6415, Lăng Thị Nguyệt 714-383-1415, 
Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Sửu 714-892-1610, 
Nguyễn Minh Thế + Đỗ Thị Lan 714-728-8132,
Nguyễn Thị Thủy 714-890-4350, Trần Xuân Hoa 714-788-7828, 
Trần Thị Nhuận 714-467-5401, Vũ Thị Thuận 714-723-4563
 
TĐCTT 2017: 1
(Khóa LTXC XXV)
Nguyễn Thị Hải
 
TĐCTT - Thân Nhân: 3
Lưu Kim Cúc (chị của TĐCTT Lưu Ngọc Trinh) 
Văn Thị Lan (chị của TĐCTT Văn Thị Nguyệt) và phu quân
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